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Chương I. Mục tiêu và ý nghĩa 
1. Mục tiêu.
Thông qua việc phân tích các đồng tiền đồng chính triều thời Lê để nghiên cứu kỹ thuật luyện kim cổ, tạo dữ liệu về hợp kim để phân chia các giai đoạn pha chế hợp kim. Bước đầu tìm hiểu về thư pháp chữ viết trên tiền. 
Triển khai ứng dụng thiết bị máy đo XRF mới được trang bị cho phòng thí nghiệm, đối sánh kết quả đo với các phương pháp khác, đánh giá sai số của máy đo để làm chủ thiết bị, không chỉ đo cho đồ đồng mà đo cho cả các dạng hợp kim khác.
2. Ý nghĩa.
· Ứng dụng kết quả phân chia giai đoạn hợp kim để giám định niên đại tiền không chính triều nói riêng và hiện vật đồng nói chung. Không chỉ xác định niên đại cho những hiện vật đồng được Khảo cổ học khai quật mà còn là công cụ để giám định đồ đồng cổ thật hay mới đúc để công việc sưu tầm hiện vật đồng tại các bảo tang và các sưu tập tư nhân có tính chính xác khoa học hơn và cũng là cơ sở khoa học để chống việc buôn bán cổ vật ra nước ngoài trái phép.
· Làm cơ sở để mở rộng nghiên cứu về giá trị tiền tệ, thương mại cổ. Tiền là một vật trung gian để trao đổi hàng hóa bởi vật giá trị thực của đồng tiền dựa trên giá trị của cấu thành thừ các nguyên liệu kim loại, trọng lượng và công đúc. Những tính toán chi tiết về hàm lượng thành phần và trọng lượng tiền có thể xác định được giá trị thực của đồng tiền để từ đó đánh giá được tình hình kinh tế phát triển hay lạm phát.
· Làm cơ sở để mở rộng nghiên cứu về khai thác mỏ quặng và luyện kim cổ.
· Làm cơ sở để so sánh về tiến bộ kỹ thuật luyện kim so với các nước trong khu vực và quốc tế.
· Góp phần về nghiên cứu lịch sử thư pháp chữ Hán. Trên tiền có chữ nên lưu giữ giá trị nghệ thuật thư pháp, những cải cách về chữ viết để khác với phương Bắc tạo thành một kiểu chữ đặc trưng của Việt Nam được gọi là Nam Khải.
· Tiền đồng không chỉ là một hiện vật đồng bình thường mà trên tiền đồng còn có ghi niên hiệu của các đời vua nên bản thân tiền là một dấu mốc về niên đại. Tiền cổ được đúc theo niên hiệu của triều vua nên sự hiện diện của tiền cổ khẳng định vị thế chính trị của một triều đại. Những triều đại không được đúc tiền theo niên hiệu mà phải đúc tiền theo các niên hiệu khác hoặc các chữ khác là vua bù nhìn của thời vua Lê - chúa Trịnh. Do vậy góp phần vào nghiên cứu chính trị cổ.
· Phân bố về tiền cổ Việt Nam ở các nước đánh giá về giao lưu thương mại quốc tế. Có những đồng tiền của Việt Nam trùng tên với tiền của Trung Quốc nhưng lại đúc ở các thời đại khác nhau. Ví dụ như tiền Nguyên Phong thông bảo nếu là tiền Trung Quốc thì là của thời Tống, nếu là của Việt Nam thì có thể là của thời Trần hoặc cũng có thể là tiền thời Lê Trung Hưng trong nước đúc lại và cả Nhật bản đúc bán cho chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Dựa vào thành phần hợp kim sẽ xác định được chính xác niên đại của đồng tiền đó và nơi đúc. Khi xác định được niên đại và nước đúc thì việc đánh giá về phân bố và giao lưu thương mại mới chính xác.
· Xác định thời gian xuất hiện kim loại kẽm góp phần đính chính về dịch thuật Hán nôm trong các sách sử bởi trong các sách sử khi dịch từ “duyên”, “oa duyên”, “duyên tiền” khi viết về đúc tiền thường bị dịch nhầm thành kẽm hoặc chì. Lý do bởi khi viết về chữ “diên” thời đó chưa có chữ riêng để cho kẽm hay chì gây ra nhầm lẫn. Sự nhầm lẫn về dịch thuật này gặp cả ở Việt Nam và Trung Quốc bởi đó là thời kỳ đầu biết về kim loại kẽm người ta chưa có nhận thức khoa học về kẽm, còn nhầm kẽm cũng là một dạng chì do vậy chưa có từ riêng để chỉ kẽm. Với dịch sử từ sách Hán nôm của Việt Nam thì đề nghị lấy mốc thời gian 1720-1729 là thời điểm nước ta tinh chế được kim loại kẽm riêng để pha vào hợp kim, nếu trước thời gian này thì chữ “Duyên” này dịch thành chì, sau khoảng thời gian này thì dịch thành kẽm.

Chương II: Tổng quan tư liệu
1. Hệ thống tiền đồng cổ Việt Nam
1.1.Văn hóa Đông Sơn
Văn hóa Đông Sơn khoảng 2500- 2000 năm cách ngày nay, gần khoảng thời gian đó, vào thời Xuân Thu- Chiến Quốc (thế kỷ VIII-III tr.CN) ở Việt Nam chưa đúc tiền, thế nhưng Khảo cổ phát hiện thấy tiền bối, tiền đao cảu Trung Quốc. Đây là loại tiền giao lưu thương mại chứ không phải đúc tại Việt Nam [1]. 
Loại tiền “Bán lạng” năm 221. Tr.CN của Tần Thủy Hoàng  cũng được tìm thấy trên nước ta nhưng số lượng không nhiều và trọng lượng lớn nên sử dụng trong phạm vi hẹp. và cũng do Trung Quốc đúc.
Năm 206 Tr. CN nhà Tây Hán ra đời, kế thừa đơn vị đo lường về lạng và thù. Một lạng là 24 thù, buổi đầu nhà Hán vẫn dùng tiền bán lạng (12 thù), cho tới đời Lữ Hậu đúc tiền Bát thù và Ngũ phân; đời Văn đế đúc tiền Tứ thù; đời Văn Đế đúc tiền Tam Thù, Tam phân, Ngũ thù. Tiền Ngũ phân tức là bằng 1/5 của tiền bán lạng tức là 2 thù 4 lũy, tiền Tam phân là tiền có giá gị bằng 1/3 của tiền Bán Lạng tức là 4 thù (tứ thù). 
Điểm đặc biệt ở đây là trong một số mộ thuền Đông Sơn cũng đã có tiền tùy táng là Ngũ thù nhưng trọng lượng nhỏ mỏng hơn so với bản tiền chuẩn trọng lượng dùng bên Trung Quốc.  
Như vậy bắt đầu từ đây ta thấy có một loại tiền tên giống của Trung Quốc nhưng  trọng lượng khác tìm thấy tại Việt Nam. 
Năm 179 Tr.CN Nước Âu Lạc do vua An Dương Vương bị mất, trước đó Vua An Dương Vương và các vị vua thời trước đã có sự giao lưu kinh tế với nhà Tần. Phải chăng loại tiền có kích thước nhỏ hơn và trùng tên với tiền Trung Quốc đó là loại tiền do Việt Nam đúc có trọng lượng nhỏ hơn cho phù hợp với điều kiện mua bán hàng hóa tại Việt Nam. Mạch chảy của loại tiền đúc cùng tên với tiền Trung quốc tìm thấy tại Việt Nam nhưng trọng lương, kích thước, kiểu biên tiền, kiểu chữ khác Trung Quốc còn kéo dài suốt cả thời Bắc thuộc kéo dài cho tới tận Thế kỷ 19 thuộc thời Nguyễn và tồn tại song song với với loại tiền có niên hiệu của Việt Nam. 
1.2. Giai đoạn Bắc thuộc.
Vương Mãn cướp chính quyền năm 9 sau Công nguyên tồn tại tới năm 24 là bị diệt, chỉ hơn 10 năm tồn tại nhưng đúc tới 28 loại tiền vàng, tiền bạc tuyền, bối, bố, quy. Ở Việt Nam tìm thấy Hóa tuyền, tiền Đại Tuyền ngũ thập… trong các mộ Gạch.
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (38-40) là một dấu mốc cho thấy sự hiện diện của nhiều tiền, nhiều mộ gạch hơn ứng với niên đại thời Đông Hán năm 25-220. Tiền Ngũ thù của thời Tây Hán và Đông Hán có sự khác nhau về nét chữ để ta có thể phân biệt được. Trong vài thế kỷ đầu Công nguyên tìm thấy nhiều tiền Ngũ thù, Hóa Tuyền trong mộ gạch. Tiếp theo là các thời Tam Quốc, Lục Triều, Tùy có nhiều loại tiền xuất hiện song vẫn năm trong hệ thống tiền Hóa Tuyền và Ngũ Thù. Ví dụ Lưu Bị đúc “Tri Bách Ngũ Thù”, Tôn Quyền đúc “Đại Tuyền Đương Thiên”, Bắc Ngụy đúc “Vinh An Ngũ Thù”, Bắc Tề đúc “Thường Bình Ngũ Thù”, Bắc Chu Đúc “Bố Tuyền”, Trần đúc “Ngũ thù”…Năm 621 vua Đường Cao Tổ phế bỏ tiền Ngũ thù mà đúc tiền “Khai Nguyên Thông Bảo”. Nếu so sánh loại tiền Khai Nguyên Thông Bảo của Trung Quốc đúc tìm thấy bên Trung Quốc mà so sánh với loại tiền Khai Nguyên Thông Bảo tìm thấy ở nước ta thì trọng lượng kích thước lệch nhau rất lớn. Ngày nay chúng ta còn tìm thấy khuôn đúc tiền Khai Nguyên Thông Bảo cho thấy loại tiền này không chỉ có Trung Quốc đúc mang sang mà ngay trên đất Việt Nam cũng đúc.
1.3. Giai đoạn tự chủ.
Nước Việt Nam dành độc lập từ năm 939 với nhà Ngô. 28 năm dưới thời nhà Ngô chưa thấy xuất hiện loại tiền có niên hiệu mới. Đợi đến thời nhà Đinh, Vua Đinh Tiên Hoàng lấy quốc hiệu Đại Cồ Việt, lập niên hiệu Thái Bình, năm 968 và cho đúc đồng tiền đầu tiên mang niên hiệu của nước ta là “Thái Bình hưng bảo”, phía lung đúc nổi chữ “Đinh”.
Mặc dù đã tự chủ song các triều đại thời Đinh, Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn đều sử dụng song song giữa tiền niên hiệu Việt Nam và tiền niên hiệu Trung Quốc. Đặc Biệt vẫn còn có cả loại tiền niên hiệu Trung Quốc to dày và loại niên hiệu tiền Trung Quốc nhỏ mỏng. 
1.4. Giai đoạn Nam - Bắc triều.
Giai đoạn tồn tại song song các vua Mạc ở miền Bắc và vua Lê ở Miền Trung, miền Nam. Năm 1527 khi vua Mạc lên ngôi, năm 1533 Nguyễn Kim hỗ trợ lập vua Lê Trang Tông từ vùng núi Thanh Hóa, Ai Lao (Lào) thì nước ta có 2 triều đình. Bắc triều do vua Mạc kiểm soát ở miền Bắc, Nam triều do họ Trịnh phù giúp vua Lê kiểm soát từ Thanh Hóa trở vào phía nam và đều đúc tiền lấy theo niên hiệu của mỗi bên. Trong khoảng thời gian từ 1527 đến 1592 (vua Mạc thất thủ ở Đông Kinh) rồi kéo dài đến 1683 cát cứ trên Cao Bằng, về mặt mỹ thuật nhà Mạc trên các hiện vật có sự đổi thay, mềm mại hơn thì trên tiền cổ cũng có sự cải cách về nét chữ trên tiền cổ mà chúng tôi phát hiện ra và gọi là chữ Chân cải cách, là cách viết kết hợp giữa khải thư và hành thư, xin được nói kỹ hơn ở chương III.

Trong giai đoạn này cũng xuất hiện nhiều loại tiền mà không thuộc niên hiệu nào có thể do dân tự đúc hoặc nghĩa quân mà việc xác định niên đại không thể tra cứu niên hiệu mà chỉ dựa vào kiểu dáng, loại hình hoặc tình hình phát hiện ở các chum tiền cổ mà đoán định niên đại. Cũng vì đoán định dựa theo tình hình phát hiện nên mỗi người mỗi khác có thể sự sai khác kéo dài 200 năm có thể ở thế kỷ 16 hoặc thế kỷ 18. Những loại tiền này được xếp vào nhóm tiền không chính triều (không do triều đình đúc) khi đoán định niên đại tương đối hoặc  xếp vào nhóm tiền vô khảo phẩm nghĩa là không biết xếp vào niên đại nào và không có ghi chép trong lịch sử.
1.5. Giai đoạn vua Lê chúa Trịnh
Giai đoạn này bắt đầu từ năm 1599, chúa Trịnh Tùng được vua Lê Thế Tông, niên hiệu Quang Hưng, phong tước vương, bắt đầu thể chế vua Lê – chúa Trịnh. Chúa Trịnh ở ngoài Bắc phù giúp vua Lê chống lại chúa Nguyễn ở miền Nam nên còn gọi là Đàng trong Đàng ngoài. Đàng trong và Đàng Ngoài lấy sông Gianh ở Quảng Bình làm danh giới chia cắt. Đồng thời giai đoạn này vẫn còn hậu duệ của Vua Mạc các cứ trên Cao Bằng, Tuyên Quang. Các Vua Mạc Các cứ Cao Bằng từ 1592 đến 1677 và đều có niên hiệu Mạc Kính Chỉ niên hiệu Bảo Định (1592), Khang Hựu (1593), Mạc Kính Cung, niên hiệu Kiền Thống (1593-1625), Mạc Kính Khoan, niên hiệu Long Thái (1623-1625), Mạc Kính Vũ, niên hiệu Thuận Đức (1638-1677) 
Về tiền cổ có 2 vấn đề đã xảy ra:
1.5.1. Đàng Ngoài.
Với niên hiệu của vua Lê có những khoảng trống 158 năm trải qua nhiều đời vua mà không thấy có đúc niên hiệu nào. Trong khi đó lại xuất hiện nhiều loại tiền  ghi tên không chính chiều như Hoàng Ân thông bảo, Hoàng Nguyên thông bảo, Huyền Thông thông bảo, Minh Tống định bảo, Định Nguyên thông bảo, Chính Nguyên thông bảo, Khai Kiến thông bảo, Chính Nguyên thông bảo, Khai Kiến tống bảo, Sùng Minh thông bảo, Thái Bình thông bảo và còn rất nhiều loại tiền chưa xác định do Việt Nam đúc mà chưa biết thuộc giai đoạn vua Lê-  chúa Trịnh hay là cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 được gọi là tiền chưa xác định như Hoàng Trần thông bảo, Giang Đông xứ sĩ, Tế Nhân thông bảo, Chiêu Phúc Lợi Lai, Quang Triều Quý Mùi, Thái Bình An Lạc, Cảnh Trị thông bảo, Bình Nguyên Phương Bắc, Hán Nguyên thông bảo, Thánh Nguyên thông bảo, Càn Phù nguyên bảo, Thánh Nguyên thông bảo, Hoàng Hựu nguyên bảo, Đại Định thông bảo, Lập Nguyên thông bảo… Khoảng thời gian này vắng mặt niên hiệu tiền triều Lê bắt đầu sau vua Lê Trang Tông niên hiệu Nguyên Hòa (1533-1548) trải qua Lê Trung Tông niên hiệu Thuận Bình (1549-1556), Lê Anh Tông niên hiệu Thiên Hựu (1557), Chính Trị (1558-1571), Hồng Phúc (1572). Khoảng  24 năm không đúc tiền sau đó Lê Thế Tông  niên hiệu Gia Thái (1573-1577) có đúc tiền rồi tiếp sau lại không thấy đúc, trải qua các đời Lê Thế Tông, niên hiệu Quang Hưng (1578-1599), Lê Kính Tông, niên hiệu Thuận Đức (1600), Hoằng Định (1600-1619), Lê Thần Tông, niên hiệu Vĩnh Tộ (1619-1629), Đức Long (1629-1635), Dương Hòa (1635-1643), Lê Chân Tông, niên hiệu  Phúc Thái (1643-1649), Lê Thần Tông niên hiệu Khánh Đức (1649-1653), Thịnh Đức (1653-1658).  Khoảng trống niên hiệu tiền chính triều lần thứ 2 này kéo dài 80 năm.
Sau đó vua Lê Thần Tông niên hiệu Vĩnh Thọ (1658-1662) có đúc tiền rồi lại bị ngắt quãng niên hiệu Vạn Khánh (1662), Lê Huyền Tông niên hiệu Cảnh Trị (1663-1671), Lê Gia Tông niên hiệu Dương Đức (1672-1674), Đức Nguyên (1674-1675), Lê Huy Tông, niên hiệu Vĩnh Trị (1676-1680), Chính Hòa (1680-1705) không đúc tiền theo niên hiệu lần thứ 3 kéo dài 43 năm.
Sau đời vua Lê Dụ Tông có đúc tiền theo 2 niên hiệu Vĩnh Thinh (1705-1720) và Bảo Thái (1720-1729) thì lại bị ngắt quãng không đúc lần thứ 4. Lê Đế Tông niên hiệu Vĩnh Khánh (1729-1732), Lê Thuần Tông niên hiệu Long Đức (1732-1735), Lê Ý Tông  niên hiệu Vĩnh Hựu (1735-1740). Lần thứ tư kéo dài 11 năm không có đúc tiền niên hiệu chính triều.  Tổng cộng 4 giai đoạn không có đúc tiền chính triều là 158 năm. 
Thời kỳ Lê Trung Hưng kéo dài 255 năm bắt đầu từ 1533 tới 1788 năm,  kéo dài qua cả thời Nam- Bắc triều, Đàng trong- Đàng Ngoài và cả giai đoạn đầu của khởi nghĩa Tây Sơn. 
Cùng với các phong trào khởi nghĩa của nghĩa quân và nông dân nổi lên chống lại thể chế Vua Lê- Chúa Trịnh mà bản chất là tập quền của nhà Trịnh,  khởi nghĩa Tây Sơn đánh sập họ Nguyễn ở Đàng Trong, xóa bỏ họ Trịnh ở Đàng Ngoài để khôi phục lại chiều Lê, thêm nữa là loạn Kiêu binh, tam phủ do các tướng sỹ, binh lính người Thanh Hóa, Nghệ An chống lại chúa Trịnh. Khởi nghĩa Tây Sơn và Kiêu binh đều lấy danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh”. Do vậy mà ta thấy có hiện tượng tiền Cảnh Hưng. Tiền Cảnh Hưng được đúc biểu hiện cho sự nhương bộ của nhà Trịnh với vua Lê để giảm bớt sự căng thẳng chính trị xã hội. Nó cũng là biểu hiện sự suy yếu cảu chính quyền nhà Trịnh lúc bấy giờ. 
Tiền Cảnh Hưng được đúc ở rất nhiều nơi cả triều đình và địa phương đều cho phép được đúc mà lưng tiền còn ghi Kinh, Trung, Công, Tây, Sơn Tây, Sơn Nam, Bắc, Nhất, Canh Thân, Tân Dậu, Nhâm Tuất và nhiều tên tiền như Cảnh Hưng thông bảo, chí bảo, đại bảo, vĩnh bảo, cự bảo, dụng bảo, tuyền bảo, chí bảo, trọng bảo, thái bảo, nội bảo, chính bảo, thuận bảo. 
Tiền Cảnh Hưng nhiều đến mức có thể nghĩ đến sự bù đắp cộng dồn của tất cả các niên hiệu của 158 năm thời Lê Trung Hưng vắng bóng đúc tiền đã nhắc ở trên. Có khả năng tiền Cảnh Hưng đã không chỉ được đúc lại mới mà còn thu gom tất cả các loại tiền không chính triều mà nhà Trịnh đã đúc để đúc lại thành các loại Tiền Cảnh Hưng. Mục đích là xóa đi những những ký ức về đồng tiền không chính triều. Bởi vậy mà hiện nay tìm được nhiều tên tiền cổ không chính triều nhưng số lượng của từng loại thì lại rất ít và hiếm. 
Tiền Cảnh Hưng bước đầu được chia thành 2 giai đoạn: 1. Giai đoạn1740-1761 đức tiền Cảnh Hưng thông bảo; 2 Giai đoạn 1762-1786 đúc tiền Cảnh Hưng tạp bảo như cự bảo, tuyền bảo, vĩnh bảo, chí bảo….Ngoài tên tiền tạp bảo thì cũng có hiện tượng nét chữ dị thể và giản thể. Chữ Bảo viết kiểu giản thể. Việc đúc tiền Cảnh Hưng thuận bảo vào năm thứ 37 (1776) là đợt đúc tiền có quy mô lớn cuối cùng, từ đó trở về sau có vài đợt đúc lẻ tẻ nhưng không đáng kể [2].
Năm 1789, lần đầu tiên được ghi nhận chính thức trong lịch sử về việc vua Việt Nam đúc tiền niên hiệu Trung Quốc đó là khi vua Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh vào nước Việt Nam để đánh triều Tây Sơn nên đã đúc tiền Càn Long Thông Bảo, lưng tiền có chữ An Nam như để bày tỏ long biết ơn với chiều vua Càn Long.
Nhà Mạc các cứ trên Cao Bằng và Tuyên Quang ngoài đúc tiền theo niên hiệu của triều đại mình còn đúc các loại tiền có niên hiệu thời Tống Trung Quốc nhưng có kích thước nhỏ mỏng và được tìm thấy số lượng lớn chủ yếu phân bố ở vùng Tuyên Quang, Cao Bằng để tiêu dung nội khu và giáp biên giới với Trung Quốc.
1.5.2. Đàng Trong.
Năm 1558 đại thần nhà Lê là Nguyễn Hoàng chạy vào Đàng Trong chấn thủ Thuận Hóa và bắt đầu thời kỳ Trịnh- Nguyễn phân tranh hay còn gọi Đàng Trong- Đàng Ngoài. Cho đến năm 1777 chính quyền của chúa Nguyễn bị khởi nghĩa Tây Sơn lật đổ. Trong khoảng 219 năm tồn tại chúa Nguyễn không có niên hiệu nhưng vẫn cho đúc tiền không chính triều và không được ghi chép lịch sử đương thời mà lại được các nhà sử học đời sau ghi lại một cách không đầy đủ. Và có tới 9 đời Chúa nên không biết Chúa nào đúc tiền gì và lấy gì để làm căn cứ chia niên đại của tiền. Quyển sử Phủ Biên Tạp Lục  do Lê Quý Đôn (1726-1784) ghi lại: “ Theo lệ cũ nhà Nguyễn, người nào mới lên nối ngôi theo kiểu tiền cũ mà đúc tiền gián, dùng 2 chữ Thái Bình” Ngoài đồng Thái Bình Thông Bảo được đúc nhỏ nhẹ bằng hợp kim đồng. Chúa Nguyễn cũng còn đúc cả loại tiền kẽm không chính triều. Hệ tiền kẽm không chính triều rất phức tạp và có hàng chục loại tiền kẽm ghi tên khác nhau, xin được trình bày trong chuyên luận khác.
Chúa Nguyễn đặt mua tiền Khang Hy Thông Bảo về để tiêu dùng vào khoảng năm 1725.  Năm 1746 chúa Nguyễn Phúc Khoát “ Mua kẽm của Tây Dương (Hà Lan) để đúc tiền… thể thức và kiểu chữ theo kiểu Tường Phù đời nhà Tống. Không chỉ mua tiền Trung Quốc đúc, đúc lại tiền theo niên hiệu thời Đường, Tống, trong đó tiền Tường Phù Nguyên Bảo đúc tương đối nhiều mà còn đặt Nhật Bản đúc tiền trong đó có đồng tiền “Trường Kỳ” có tỷ lệ khuôn chữ chiều cao so với chiều rộng lớn hơn bình thường làm cho dạng chữ có dáng vẻ cao gầy. Đồng tiền Nhật Bản đúc tên là Nguyên Phong Thông Bảo trùng niên hiệu với cả tiền thời Trần của Việt Nam và tiền Thời Tống của Trung Quốc vào năm 1659 đến năm 1685. Tiền Trường Kỳ phát hiện được nhiều ở miền Trung hơn là miền Bắc.
Chính vì cả vua Mạc ở Cao Bằng và chúa Nguyễn ở Đàng Trong cùng đúc lại các tiền thời Đường, Tống mà sẽ gây khó khăn khi chỉnh lý niên đại của tiền và có thể hệ lụy dẫn đến những đánh giá sai về các nhóm hiện vật có niên quan như tàu đắm thế kỷ 18 có thể bị đẩy niên đại lên thời Tống thế kỷ 11-12.
Thời chúa Nguyễn, ở vùng Hà Tiên còn có Mạc Cửu và con là Mạc Thiên Tứ được chúa Nguyễn Phúc Chu phong làm Tổng Bình trấn thủ vùng Hà Tiên và cho đúc tiền. Tháng 8 năm 1708 Mạc Cửu đúc tiền. Tháng 5 năm 1735 sau khi Mạc Cửu chết, Mạc Thiên Tứ kế thừa chức vụ Tông Binh  sau đó được chúa Nguyễn phong làm Đô Đốc trấn Hà Tiên vào tháng 2 năm 1736 và có đúc tiền. Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tạp Lục viết năm 1776 có chép lại “Họ Mạc đúc tiền gián nhỏ, có 2 chữ “Thái Bình”, “An Pháp”. Như vậy tiền “Thái Bình”  ttheo Lê Quý Đôn chép lại chuyện đã xảy ra cách đó 40 năm là cả chúa Nguyễn và Mạc Cửu đều đúc tiền gián nhỏ có chữ Thái Bình. Phủ Biên Tạp Lục là một tập bút ký ghi lại những truyện đã hoặc đang xảy ra của Lê Quý Đôn khi đi theo chúa Trịnh Sâm vào Thuận Hóa của Chúa Nguyễn từ tháng 2 đến tháng 8 năm 1776. 
Đồng tiền An Pháp nguyên bảo thì cũng còn những ý kiến trái chiều vì là hệ tiền gián nhỏ mà còn có thể thuộc tiền của vua Mạc ở Cao Bằng hoặc của nghĩa quân Lê Lợi chống lại thời nhà Minh.
Ngoài hệ thống tiền đồng còn có cả hệ thống tiền kẽm ghi tên không theo niên hiệu triều đình và đặc biệt còn một hệ thống tiền chì cũng có tên không theo niên hiệu vua. Một số nhà sưu tập đã tìm thấy khuôn đúc tiền chì làm bằng đá Talc (magie hydrat silicat), loại đá mềm có thể dùng móng tay vạch được lên đá. Đá có độ cứng theo thang Mohs là 1, dễ khắc và chịu nhiệt. Loại đá này cũng đã được dùng làm khuôn đúc từ thời tiền sử để đúc rìu đồng như đã từng được phát hiện tại di chỉ Lung Leng (Kon Tum).  Trên khuôn này còn khắc nhiều loại tiền nên càng có khả năng dùng để đúc tiền chì giả tiền kẽm thời đó. Về niên đại tiền chì thì cần nghiên cứu sâu thêm có thể đúc vào giai đoạn Đàng Trong - Đàng Ngoài giả tiền kẽm. Trên khuôn này có  một số chữ Nguyên, Tống viết theo kiểu chữ Chân cải cách. Dựa vào một số kiểu chữ Chân cải cách kết hợp giữa kiểu viết chữ khải thư và hành thư có thể đoán định niên đại khoảng cuối thời hậu Lê đến khi kết thúc nhà Mạc trên Cao Bằng. 
Năm Vĩnh Trị thứ 4, 1679, triều đình ra sắc dụ cấm đúc trộm tiền vì hiện tượng đúc giả nhiều nhan nhản. Trong sách sử Lê Triều Chiếu Lệnh Thiện Chính có viết [3] “Chỉ dụ ra ngày mùa đông tháng 11, tuyến cáo lại lần nữa, lịnh cấm đúc trộm tiền đồng. Việc đúc tiền lậu đã có lịnh nghiêm cấm. Thế mà vẫn còn có những kẻ bậy bạ, còn dám khinh nhờn phép nước, đúc trộm tiền rất nhiều, để đến nỗi tiền giả ra nhan nhản, dân gian mua bán, cứ phải kén chọn kỹ càng, thực là bất tiện. Vì lý do đó, cần phải tra xét mà trị tội. Vậy các quan Trấn thủ ở các xứ, phải thông sức cho các huyện ở thuộc hạt, các quan huyện phải chuyển sức các xã trưởng ở các làng, lại gia công dò xét, nếu thấy kẻ nào quen thói phạm pháp, đúc tiền vụng trộm đem lưu hành, thì cho bắt mà giải nộp quan, xét rõ sự thực, sẽ khép tội nặng: để cho phép cấm được nghiêm và lịnh được uy tín. Hoặc xã trưởng nào, tư tình dung túng, tra ra việc thực, nhất luận trị tội”. Tiền giả theo nguyên văn “dĩ chí tạp tiền dật xuất”. Lệnh vừa ban hành thì lại tuyên cáo thêm [4] “Quan dân đã có tiền đồng để thông dụng cho sự mua bán và để nạp thuế hàng năm và dâng các lễ. Trừ ra những tiền chì, thiếc và tiền vỡ mẻ, không được dùng lẫn lộn, còn các tiền thường đều phải dùng, không được kén chọn quá nghiệt. Điều này đã có lịnh rõ ràng, nay phải nhắc lại cho minh bạch để tuân hành. Từ nay về sau, nếu người mua hàng cố ý đem tiền trái phép ra tiêu, để đến nỗi người bán hàng kén chọn kỹ quá, không nhận cả tiền của nhà nước. Trường hợp này đều cho tra xét, phải bắt được chính phạm và các thực tang, để chiếu phép xử trị. Số tiền lậu nhiều thì bắt tội 30 trượng, và riễu chinh phạm trước công chúng ba ngày; số tiền giả mà ít, thì phạt 20 roi, còn tang vật thì tịch thu sung công, để cho pháp lịnh có uy tín”
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Ảnh 1. Khuôn đúc tiền chì bằng đá Talc 2 mang.

1.6. Giai đoạn triều Tây Sơn
Khởi nghĩa Tây Sơn bắt đầu từ năm 1771 ứng với niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 32 tại vùng Tây Sơn. Cuộc khởi ban đầu tập trung về hướng nam chống lại chứa Nguyễn đàng Trong. Phía Bắc nhân cơ hội đấy mà chúa Trịnh cũng tấn công chúa Nguyễn và còn đụng độ với quân Tây Sơn nhưng sau đó Tây Sơn và chúa Trịnh hòa hoãn với nhau để dồn sức đánh chúa Nguyễn. Đến năm 1778 Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế lấy niên hiệu Thái Đức và cho đúc tiền Thái Đức thông bảo, trong vòng 10 năm 1778-1788, Nguyễn Nhạc liên tục đúc tiền Thái Đức. Mặt lưng có vành trăng xuôi hoặc vành trăng ngược. Tháng 4 năm 1787 Nguyễn Nhạc phong Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương cai quản phía Bắc, phong Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương trấn giữ vùng Gia Định còn xưng Trung ương Hoàng Đế ở Bình Định và cho đúc tiền Thái Đức thông bảo, mặt lưng có chữ Vạn Tuế. Năm 1787 cũng cho đúc tiền Minh Đức Thông Bảo, lưng tiền có chữ Vạn Tuế.
Năm 1776 Nguyễn Huệ cưới công chúa Ngọc Hân, con gái của vua Lê Hiển Tông. Lúc đó nhà Trịnh suy yếu, Nguyễn Huệ chính thức lấy khẩu hiệu “Phù Lê diệt Trịnh” và tự  xưng vương tại Phú Xuân đặt niên hiệu là Quang Trung và cho đúc tiền Quang Trung thông bảo. Trong 5 năm tại vị 1788-1792 Nguyễn Huệ đúc các tiền Quang Trung thông bảo, lưng tiền có các chữ  Công, Bình Nam, Nhất, Nhị… Ngoài ra còn có tiền Quang Trung đại bảo có chữ Bảo viết giản thể, mặt lưng có 4 hình trăng khuyết đúc vào khoảng năm 1791-1792. Tiền Quang Trung thông bảo có số lượng rất lớn, thậm chí còn được dùng rất nhiều ở Trung Quốc. Có thể Quang Trung cũng thu gom các loại tiền không chính triều thời Trịnh, Nguyễn để đúc lại thành tiền Quang Trung thông bảo nên số lượng mới nhiều đến mức như thế. 
1.7. Giai đoạn thời Nguyễn tự chủ
Giai đoạn này trong khoảng 1802-1883, nhà Nguyễn cho đúc cả tiền đồng và tiền kẽm. Khi đó kim loại kẽm đã được tinh chế tại Thái Nguyên. Tiền Gia Long thông bảo, loại tiền kẽm mặt lưng có ghi “thất phân” tức là 130 đồng kẽm tương đương với 100 đồng tiền đồng. 
Tiền đồng có được ghi chép về thành phần hợp kim khi đúc và mặt sau có ghi “lục phân” trên tiền Gia Long thông bảo, tỷ lệ hợp kim phỏng theo vua Càn Long, đồng đỏ 50%, kẽm 41%, chì 6,5%. thiếc 2%. Chữ ghi “lục phân”, “thất phân” không phải là tỷ giá 6/10 hay 7/10 mà là đơn vị trọng lượng của đồng tiền. Nó lặng 6 phân hay nặng 7 phân. 10 phân nặng 3,75g (bằng trọng lượng 1 chỉ vàng). Như thế đồng 7 phân nặng 2,65g, đồng 6 phân nặng 2,25g. Việc ghi trọng lượng vào đồng tiền nhằm mục đích thống nhất, quy chuẩn lại tiền kim loại. 
Tháng 12 năm 1817 ứng với năm Gia Long thứ 16. Vua Gia Long hạ lệnh “Nay việc chế tiền đã đủ tiêu dùng, kể từ tháng giêng sang năm trở về sau, phàm nơi nào có việc cần dùng thì cấp phát, để được lưu thông trong dân gian, các nơi nào còn có tiền cổ và ngụy tiền cần phải nộp về kinh”. Số tiền thu về sẽ dùng để đúc lại tiền Gia Long thông bảo.
Tiền Gia Long thông bảo, loại tiền nặng 3,62g (9,7 phân) còn được đúc ở đời sau. Sách “Đại Nam thập lục” có ghi: Minh Mạng thứ 8 (1827), mùa hạ, tháng 4, hoàng đế thứ 2 triều Nguyễn- Nguyễn Phúc Đảm ra lệnh cho Bộ Hộ “truy đúc tiền lớn Gia Long thông bảo, lấy một đồng nặng làm chuẩn”. Trong lệnh đó cũng có nói “Đời Gia Long đã đúc và phát hành các loại tiền nhỏ, chỉ chưa thấy đúc tiền lớn. Ta ghi nhớ đại công đức ngang trời của Cao Hoàng Đế (tức Gia Long), nay làm việc này để dương danh đến muôn đời về sau. Lệnh đúc loại tiền này 1 vạn xâu, tiền đúc xong cất 2000 xâu vào kho ở kinh đô, số còn lại đem cất giữ ở các kho địa phương. Như vậy khi gặp đồng tiền Gia Long thông bảo loại nặng 9,7 phân (3,62g) cần chỉnh niên đại sang đời Minh Mạng thứ 8 (1827). 
Thời vua Minh Mạng còn vừa đúc tiền từ nguyên liệu đồng, kẽm, thiếc tinh khiết và vừa đúc hỗn tạp giữa tiền cũ thời Tây Sơn với nguyên liệu kim loại tinh khiết. Tháng 4 năm Minh Mệnh thứ 3  (1822) bắt đầu đúc loại tiền đồng thời trước chưa có, nặng 9 phân, đồng thời đặt ra quy định “Tham chế đồng kẽm thiếc pháp” quy định về thành phần hợp kim. Loại đồng tiền lớn có tỷ lệ đồng 52%, kẽm 44%, thiếc 4%. Đúc tiền lục phân thì dùng 52% tiền cũ thời Tây Sơn, 27% đồng, 20,75% kẽm. Cả 2 loại tiền trên đều không pha thêm chì. Tiền đúc cho màu sáng bóng đẹp hơn tiền trước kia.
Quy định về đúc tiền năm  Minh Mệnh thứ 3 liên tục bị Bộ Hộ phản đối, họ cho rằng việc đúc tiền nặng như vậy quan phủ không có lợi, yêu cầu giảm bớt trọng lượng đồng đi,và phải thay đổi lại. Đến tháng 5 Minh Mệnh thứ 6 (1825), nhà vua Đồng ý đúc tiền nặng 9 phân, đồng thời dừng việc đúc tiền 6 phân. Nguyên liệu chủ yếu là tiền đồng cũ, tiền hỏng trong lưu thông do đó lại ban hành  “ Tham chế đồng chì pháp” Nếu dùng tiền Tây sơn để đúc thì dùng 90% tiền thời Tây Sơn, 5% đồng đỏ, 5% đồng bạch (có chứa Ni); Nếu dùng tiền nhà Thanh cũ thì tiền Thanh 98%, chì 2%; Nếu dùng các loại đồ dùng, nồi cũ để đúc thì đồ đồng nát 49%, kẽm 49%, chì 2%.
Tiền Tự Đức thông bảo (1848-1883) được đúc với tỷ lệ 60% đồng, 40% kẽm, tỷ lệ hợp kim giống cuối đời Càn Long. Sau đó được định giá tiền Minh Mệnh nặng 6 phân tương đương 2 đồng tiền kẽm. Tiền đồng nặng 9 phân tương đương 3 tiền kẽm. Đây là giá trị phù hợp thực tế đương thời nhưng đến năm Tự Đức thứ 9 (1856) khi Pháp nã pháo vào cửa biển Đà Năng, triều đình phải tiêu tốn cho chiến tranh  nên tháng 4 năm Tự Đức 11 (1858) có lệnh thay đổi tỷ giá. Tiền đồng 9 phân tăng lên ăn 4 tiền kẽm, tiền đồng 6 phân tăng lên ăn 3 tiền kẽm. Năm Tự Đức 14 (1861) triều đình theo cách nhà Hàm Phong nhà Thanh (1851-1861) đúc tiền Tự Đức Bảo Sao có trọng lượng lớn hơn và quy định giá trị lớn gấp đôi giá trị trọng lượng kim loại. Đây là lần đầu tiên không căn cứ vào giá trị kim loại mà là áp giá cho đồng tiền. Tiền Tự Đức bảo sao mặt lưng có đề “chuẩn thập văn” đến “chuẩn văn lục thâp”. “chuẩn thập văn” nghĩa là tương đương 10 đồng nhưng chỉ nặng 1 tiền 5 phân, “chuẩn văn thập nhị” nặng 3 tiền, “chuẩn văn tam thập” nặng 4 tiền 5 phân, “chuẩn văn tứ thập” nặng 6 tiền, “chuẩn văn ngũ thập” nặng 7 tiền 5 phân, “ chuẩn văn lục thập” nặng 9 tiền. 
Ngoài hệ tiền đồng và tiền kẽm thì Minh Mạng cũng cho đúc cả hệ tiền vàng ghi niên hiệu minh mạng có trọng lượng 1 tiền, 1 tiền ½, 4 tiền, 5 tiền, 1 lượng, dựa vào trang trí ở mặt sau mà gọi tên là ngũ tinh, ngũ bảo, ngũ phúc, phi long, long vân, song long, tư mỹ, long vân khê hội. Tiền vàng còn được đúc ở các đời Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh. Minh Mạng cũng cho đúc các thỏi vàng, thỏi bạc. Thỏi vàng, thỏi bạc được dùng để mua bán các tài sản lớn có giá trị. 
Kim tiền, Ngân tiền, Đồng tiền. Đây là kỉ vật trang trọng, thường được vua ban thưởng cho quan lại, vương công quý tộc, những người có công, trong các dịp khánh tiết của triều đình.Ngoài các hạng huân chương ban thưởng như ngọc khánh, kim khánh, kim bội nhà Nguyễn còn sử dụng hình thức ban tiền thưởng để biểu dương công lao của các huân thần có công với triều đình. Lợi ích của việc ban tiền thưởng một mặt gia ân phong thưởng của triều đình mặt khác lại tiết kiệm được ngân sách (vì tiền thưởng có trọng lượng ít hơn là thưởng bằng nén vàng, nén bạc).. Đây là một dòng tiền đặc biệt, có sự khác biệt với các dòng tiền thông dụng lưu thông trong nước. Tiền chỉ dùng để ban thưởng mà không để trao đổi hàng hóa. 
Về sau tiền thưởng còn được dùng như kim khánh kim bội làm vật trang sức đeo cổ kèm một dải thùy anh bằng san hô, hay rải ruy băng bằng lụa màu để đeo ngực như biểu dương công trạng kèm 1 tờ lục chỉ đề rõ ngày cấp. Tiền thưởng bắt đầu được đúc dưới triều Minh Mệnh để vua ban thưởng cho hoàng thân quan lại quý tộc có công lao với triều đình, với số lượng lớn. Vào năm Minh Mệnh thứ 11 (1830), sách Đại Nam thực lục chép rằng: “Đúc tiền đồng lớn, có mỹ hiệu Minh Mệnh thông bảo 1 vạn đồng”. “Nhà vua sai Hộ Bộ Thị vệ hội đồng với Đốc công Vũ khố, chiếu theo chữ hiệu và quy thức đã định mà đúc hiệu 8 chữ gồm 20 loại, hiệu 4 chữ gồm 10 loại. Đến năm Minh Mệnh thứ 18 (1837), nhà nước cho đúc thêm loại tiền mỹ hiệu 100.000 đồng, ngoài chữ hiệu và quy thức đã định có thêm
3 hiệu 8 chữ và 7 hiệu 4 chữ”. Tháng Sáu năm Nhâm Thìn, niên hiệu Minh Mệnh thứ 13 (1832), “đúc kim tiền và ngân tiền phi long, kim tiền 1.000 đồng, mỗi đồng nặng 3 phân, dùng vàng lá 7- 8 tuổi. Ngân tiền 20.000 đồng, mỗi đồng nặng 7 phân, dùng bạc 7 thành ". Mỗi triều đại sau đều cho đúc tiền với niên hiệu riêng để phân biệt. Là loại tiền đặc biệt nên tiền thưởng được làm bằng chất liệu quý như vàng, bạc mạ vàng gọi là Kim tiền, bạc gọi là Ngân tiền, đồng gọi là Đồng tiền.,có 2 kiểu là đục lỗ vuông và không có lỗ vuông, có kích cỡ khách nhau...Tiền thưởng có 3 hạng là Đại hạng, trung hạng và tiểu hạng. Đại hạng nặng 1 lạng trung hạng nặng từ 5 tiền trở lên, tiểu hạng từ 4 tiền đến 0.5 tiền.Tiền thưởng được trang trí hình rồng uốn hình chữ S gọi là Phi Long, hình Song Long hay Long vân khế hội, mặt trăng mặt trời (nhị nghi), bát bửu, thất bửu, mây lửa san hô, dơi, chữ vạn, như ý, hay các mĩ tự ca ngợi công đức, cầu chúc tốt lành như: phú thọ đa nam (giàu thọ đông con trai), sử dân phú thọ( khiến dân giàu, thọ), vạn thế vĩnh lai , triệu dân lại chi (muôn dân được nhờ) cầu chúc Quốc phú binh cường nội yên ngoại tĩnh (nước giàu binh mạnh , trong yên ngoài ổn) Đế đức quảng vận. Nhị nghi. Mặt sau đúc nổi niên đại đúc như Minh Mệnh thông bảo, Thiệu Trị thông bảo, Tự Đức thông bảo, Khải Định bảo giám, Bảo Đại bảo giám và ghi rõ năm đúc. Như đồng tiền Minh Mệnh Phi Long kim tiền, một mặt đúc 4 chữ "Minh Mệnh thông bảo" mặt sau đúc hình rồng bay dưới có chữ " thập ngũ" tức là đúc năm Minh Mệnh thứ 15 (1834). Sử chép: “Tháng Giêng năm Giáp Ngọ, Minh Mệnh thứ 15 (1834), đúc ngân tiền Minh Mệnh phi long. Sai Đường quan Bộ Hộ, Bộ Công và 1 Quản lãnh với 1 Thị vệ là những người xung làm công việc Nội các thay đổi nhau đến Sở Nội tạo, coi việc đúc tiền”. Tiền thưởng làm bằng vàng( thường là 8 tuổi) bạc và đồng
Về mỹ thuật thì tiền đúc thời Minh Mệnh có kỹ thuật chế tác tinh xảo, chất lượng tốt hơn, sắc nét vè tỉ mỉ hơn các triều đại sau có chất lượng kém trọng lượng không đúng, thay vàng bằng bạc mạ vàng do ngân sách eo hẹp, nhìn đồng tiền ta cũng đoán được phần nào tình trạng kinh tế xã hội của triều đại đúc ra nó.Tiền thưởng không chỉ mang giá trị vật chất được tạo tác từ kim loại quý mà còn mang giá trị lịch sử mỹ thuật.. Giá trị tinh thần là gia bảo truyền đời của nhiều gia đình dòng họ.
1.8. Giai đoạn thời Nguyễn- nửa thực dân 
Giai đoạn này từ 1884-1945 gồm 7 vị hoàng đế từ đời Kiến Phúc tới Bảo Đại. Vào thời Hàm Nghi các gian thương Việt Nam và Trung Quốc câu kết đúc tiền dị dạng, dùng thuyền chở vào thị trường Việt Nam tiêu thụ. Loại tiền này có trọng lượng không chuẩn và lưu thông rộng. Triều đình đã ra lệnh cấm tiêu dùng tiền dị dạng nhưng vì tiền khan hiếm nên xuất hiện tiền đồng thì đắt mà vàng bạc thì lại rẻ nên triều đình lại phải bỏ lệnh cấm tiêu dùng tiền dị dạng mà thay vào đó là quy định mức giá trị của tiền dị dạng.
Tiền thời Khải Định (1916-1925) có 2 loại tiền đúc và tiền rập bằng máy. Tiền rập bằng máy có trọng lượng nhỏ hơn nặng 2-2,5g  tương đương với loại “lục phân”. Tiếp theo là tiền Bảo Đại cũng có loại đúc và rập bằng máy.
Tiền thời thuộc Pháp (1874-1954). Tiền Nam kỳ thuộc Pháp – CochinChine (1874-1885). Hệ tiền gồm cả tiền đồng và tiền bạc. Những đồng tiền này có rập niên đại năm sản xuất. Tiền bạc có 4 loại 1Piastre, 50 cent, 20 cent, 10 cent. Tiền đồng có 2 loại Đương Nhị và Bách phân chi nhất.
Tiền Liên Bang Đông Dương – Indochine Francaise (1885-1945). Ngoài 2 loại tiền bạc, tiền đồng còn có thêm loại tiền kền (hợp kim niken - bạc) phát hành năm 1920, Tiền bạc, năm 1946-1947 phát hành tiền hợp kim Cu-Ni, năm 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 phát hành tiền kẽm. Tiền nhôm phát hành năm 1943, 1945.
1.9. Giai đoạn từ năm 1945 đến nay.
Tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (1945-1975). Sau “tuần lễ vàng” ( tức từ ngày  17 đến ngày 24 tháng 9 năm 1945), tháng 10/1945 bắt đầu rập những đồng tiền nhôm loại tiền xu, tiền hào, tiền đồng và cả tiền giấy. Năm 1976 Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành tiền hào, đồng và tiền giấy. Năm 2004, Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành tiền Niken màu trắng  200 đồng, 500 đồng và tiền hợp kim đồng niken màu vàng 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng, cùng với đó là tiền giấy.
Tiền Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975).  Thời Đệ nhất cộng hòa (1955-1963) phát hành bộ tiền kim loại cũng được rập và ghi năm sản xuất là tiền nhôm và tiền hợp kim đồng- niken . Thời Đệ nhị cộng hòa (1967-1975) phát hành tiền hợp kim đồng-niken và Niken pha thép (niken, clad steel) là hợp kim Ni-Fe-C và tiền nhôm.
Ngoài các loại tiền chính thức tiều dùng còn có loại tiền đúc lại theo tiền đồng cổ để bán tại đình chùa theo niên hiệu Càn Long thông bảo và các loại tiền mỹ hiệu chúc tụng để phục vụ nhu cầu tâm linh, phong thủy, xin quẻ âm dương.
2. Tiến trình phát triển hợp kim đồng
Theo tiêu chí phân loại các thành phần nào có hàm lượng từ 1% trở nên được coi là yếu tố nhân tạo, được con người phối trộn vào tạo thành hợp kim. Những thành phần có hàm lượng nhỏ hơn được cho là tạp chất. Dựa vào hàm lượng thành phần người ta quy ước viết hợp kim theo thứ tự từ nguyên tố nhiều nhất đến nguyên tố thấp nhất.
Theo phân loại hợp kim đồng  hiện đại được phân ra làm 4 loại cơ bản được đúc cho nhiều loại đồ vật:
· Đồng đỏ (copper) là đồng nguyên chất có hàm lượng 99% trở nên.
· Đồng thau (bronze) là hợp kim đồng thiếc Cu –Sn.
· Đồng thanh (brass) là hợp kim đồng kẽm Cu –Zn
· Đồng bạch là hợp kim của đồng – niken  Cu-Ni. Loại đồng này có màu trắng ánh bạc, không bị ăn mòn trong nước biển hay môi trường có chứa nước muối. 
	Trong lịch sử giai đoạn kim khí thì những văn hóa phát triển sớm như vùng Cận Đông, Lưỡng Hà như Xiri, Ai Cập, Palextin, bán đảo Crit bắt đầu từ giai đoạn đồng đỏ và phần lớn Cu-Sn thay thế Cu-As. Ở Anatoni Cu-As xuất hiện vào thiên niên kỷ V trước công nguyên, ở Châu Âu vào nửa đầu thiên niên kỷ thứ II trước công nguyên, ở Xibiri vào hậu kỳ đồng thau (chủ yếu trong văn hóa Karaxuc). As là một chất làm giảm độ nhớt của hợp kim đồng, với một lượng vài phần trăm giúp cho khả năng loang rộng của “nước đống” điền kín khuôn, tránh những lỗi thủng, thiếu của hiện vật [5].
	Các vật phẩm đồng thuộc văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu ở nước ta tiếp nhận kỹ thuật luyện kim muộn hơn ở giai đoạn đồng thau (Cần hiểu giai đoạn đồng thau trong lịch sử là Cu-Sn, khác với định nghĩa đồng thau là Cu-Zn của nghành luyện kim hiện đại). Việc chuyển từ hợp kim đồng đỏ sang Cu-Sn là bước phát triển kỹ thuật luyện kim lần thứ nhất bởi lẽ đồng đỏ có nhiệt độ nóng chảy 1086oC nên nó dễ dàng bị đông đặc khi đúc gây khó khăn cho việc đúc các hiện vật có kích thước lớn. Mặt khác các dụng cụ, khuôn muẫu, nồi đúc đòi hỏi phải chịu được nhiệt độ 1200oC [6]. Nếu  thêm 15% Sn thì hệ etectit Cu-Sn nóng chảy ở 960oC, nếu thêm 25% thì độ nóng chảy xuống còn 800oC [7].
Bảng 1. Thành phần hợp kim đồng một số hiện vật giai đoạn Đồng Đậu – Gò Mun (3500-2700 cách ngày này) [8]
	No
	Cu
	Sn
	Pb
	Zn
	Bi
	Ag
	Sb
	As
	Fe
	Ni
	Co
	Au

	39484
	CS
	10
	0.025
	0.0036
	0.0052
	0.0033
	0.0044
	0.029
	0.004
	0.004
	
	

	39473
	-
	6.8
	0.0018
	0.0014
	0.0007
	0.0001
	0.0012
	0.01
	0.014
	0.0002
	
	

	39419
	-
	12
	0.059
	
	0.051
	0.0046
	0.0088
	0.21
	0.037
	0.0036
	0.0011
	

	39199
	-
	7.5
	0.013
	0.0047
	0.005
	0.0015
	0.0023
	0.018
	0.12
	0.0002
	0.0001
	

	39461
	-
	11
	0.84
	0.006
	0.01
	0.005
	0.031
	0.12
	0.65
	0.0039
	0.0013
	

	39457
	-
	15
	1.6
	
	
	0.0042
	0.0019
	0.028
	0.15
	0.024
	0.013
	0.003

	39282
	<50
	52
	0.08
	0.22
	0.0063
	0.034
	0.062
	0.029
	0.75
	0.0013
	0.0011
	

	39472
	CS
	16
	0.67
	0.0027
	0.043
	0.06
	0.37
	0.033
	0.046
	0.0009
	0.0011
	0.0002


Sự phát triển rực rỡ của văn hóa Đông Sơn được nhiều nhiều nhà khảo cổ cho rằng là bước phát triển kỹ thuật về luyện kim lần thứ hai với sự sáng tạo ra hợp kim 3 thành phần Cu-Pb-Sn và Cu-Sn-Pb. Hợp kim 3 thành phần này cho phép đúc được những hiện vật to hơn, tinh sảo hơn như trống đồng, thạp đồng, tượng đồng và được đúc phổ biến hơn trong các đồ dùng phục vụ sản xuất, chiến đấu như rìu, lao, qua, mũi tên và  lưỡi cày, lưỡi hái, thắt lưng, bàn chải, lưỡi hái... Hợp kim 3 thành phần này dễ điền đầy các hiện vật có kích thước lớn, mỏng như trống đồng [9].
Bảng 2. Thành phần hợp kim trên một số trống Đông Sơn.
	
	Cu
	Sn
	Pb
	Zn
	Bi
	Ag
	Sb
	As
	Fe
	Ni
	Co

	Vĩnh Ninh : Mặt
Tang
Chân
Quai
Con kê
	CY
-
-
-
-
	4.2
4.6
3.5
1.5
0.43
	1.9
1.8
13
7.9
22
	0.024
0.002
0.0036
0.0014
0.002
	0.023
0.04
0.028
0.01
0.04
	0.0015
0.0046
0.0008
0.0002
0.0019
	0.0025
0.0033
0.0016
0.16
0.34
	0.16
0.29
0.12
0.1
1.2
	0.44
0.056
0.12
0.32
0.0005
	0.013
0.027
0.013
0.0068
0.032
	0.0057
0.012
0.0052
0.0027
0.0011

	Đông Hòa 1:Mặt
Tang
Chân
Quai
	-
-
-
-
	7.5
12
5.1
13
	18
12
12
22
	0.002
0.04
0.006
0.0093
	0.025
0.19
0.19
0.15
	0.06
0.1
0.06
0.06
	0.21
0.037
0.17
0.37
	0.21
0.33
0.26
0.54
	0.15
0.6
0.4
0.44
	0.017
0.017
0.022
0.024
	0.0017
0.002
0.0018
0.0033

	Cẩm Thủy: Mặt
Tang
Chân
Quai
Con kê
	-
-
-
-
-
	8.2
10
4.6
4.2
0.029
	22
25
25
11
0.2
	0.02
0.029
0.0047
0.006
0.04
	0.043
0.056
0.043
0.028
-
	0.034
0.06
0.06
0.0046
0.0069
	0.095
0.19
0.065
0.49
0.49
	0.42
0.69
0.18
0.26
0.29
	0.7
1.2
0.51
0.4
5.7
	0.011
0.012
0.0068
0.0039
0.027
	0.0057
0.0001
0.0057
0.0027
0.018

	Thành Vân:Mặt
Tang
	-
-
	8.2
7.5
	13
15
	0.0075
0.0036
	0.051
0.047
	0.061
0.16
	0.5
0.46
	0.42
0.69
	0.075
0.024
	0.035
0.11
	0.0023
0.021

	Định Công: Mặt
	-
	8.2
	27
	0.017
	0.38
	0.1
	0.59
	1.6
	0.065
	0.06
	0.0012

	Hà Nội II
	-
	10
	32
	-
	0.015
	0.019
	0.0088
	3.1
	0.056
	0.0082
	0.003


Bước phát triển luyện kim lần thứ 3 là việc tinh chế được kim loại kẽm nguyên chất diễn ra tại tiểu bang Rajasthan của Ấn Độ từ thế kỷ XII đến thế kỷ XIV, ước tính thu được khoảng 60.000 tấn kim loại kẽm [10]. Quặng kẽm được trộn với than và nung trong những chai gốm dốc ngược trong lò nung 2 tầng. Tầng trên đốt lửa cùng với các chai gốm đựng quặng kẽm để khi kẽm hình thành thì chảy theo cổ chai gốm dốc ngược xuống tầng dưới và hứng vào các lọ gốm. Kẽm có độ móng chảy thấp 419 độ C và nhiệt độ sôi là 907 độ C. Nhiệt độ nóng chảy của kẽm thấp giúp việc pha vào hợp kim đồng sẽ hạ được nhiệt độ nóng chảy của hợp kim. Nhiệt độ sôi của kẽm cũng thấp và ngang với nhiệt độ phản ứng nung hoàn nguyên quặng kẽm nên sau khi luyện quãng kẽm thì kẽm lại bay hơi khó thu hồi. Vào khoảng thế kỷ XII-XV trong hợp kim đồng của Đại Việt (Việt Nam) vẫn chưa thấy xuất hiện nguyên tố kẽm. Có thể vì số lượng Kẽm do Ấn Độ tạo ra còn nhỏ chưa đủ nhiều để xuất khẩu tới Việt Nam, mối quan hệ thương mại song phương giữa hai nước còn ít.
Bước phát triển luyện hợp kim đồng lần thứ 4 xuất hiện lần thứ 4 vào thế kỷ XVI tại cả Trung Quốc. Kỹ thuật này chưa biết cách tách tinh chế kim loại kẽm riêng mà thả quặng Calimine là hỗn hợp khoáng Smithsonite tức Carbonat Kẽm ZnCO3 và khoáng Hemimorphite  tức Silicat Kẽm Zn4Si2O7(OH)2 cùng với than vào đồng thau (đồng chì thiếc) nung nóng chảy để luyện cùng sẽ cho hợp kim 4 thành phần Cu-Pb-Sn-Zn. Kẽm. Phương pháp này được gọi tên là Cementaion. 
Bột quặng kẽm trộn than (C) khi cho vào đồng thau nóng chảy sẽ giải phóng kẽm kim loại thoát ra và lắng đọng và kết tinh trong hợp kim đồng thau nóng chảy. Theo phương pháp này thì hàm lượng kẽm trong hợp kim Cu-Pb-Sn-Zn không cao, chỉ khoảng 5-10% kẽm. Nếu muốn hàm lượng kẽm cao hơn thì phải lập lại quá trình này một lần nữa. Nghĩa là đun lại lần nữa quặng Calamine với hợp kim đồng đã chứa kẽm. Khi phân tích thành phần các đồng tiền Việt Nam thời Lê- Mạc cũng có dạng hợp kim 4 thành phần Cu-Pb-Sn-Zn với hàm lượng kẽm nhỏ vài %. Như vậy phương pháp Cementaion cũng đã được thực hiện ở Việt Nam.
Bước phát triển luyện kim lần thứ 5 diễn ra vào giữa thế kỷ 18 do nhà hóa học người Đức Andreas Sigismund Marggraf phát minh ra phương pháp hoàn nguyên quặng Calamine với C ở quy mô công nghiệp cho kẽm tinh khiết vào năm 1746. Phát minh ra công nghệ luyện kẽm có năng suất cao, quy mô công nghiệp đó đã được áp dụng ra ở các nước phương Tây. Do có sản lượng cao nên Zn chính thức được nhập và pha chế vào hợp kim đồng chủ động, hàm lượng kẽm có thể cao lên trên 30%. 
Kẽm được Lê Quý Đôn dùng chữ a diên, bạch tín để gọi nguyên tố này. Về việc đúc tiền kẽm, theo Lê Quý Đôn chép lại Chúa Nguyễn Phúc Khoát “Mua của Tây Dương (Hà Lan) chì trắng (tức là kẽm) để đúc tiền...” [11]. Zn được du nhập vào Việt Nam năm 1746 để đúc loại tiền đồng- kẽm. Trên đồng tiền Gia Long Thông Bảo (1802-1819) có thành phần hợp kim là Cu-Zn (61,61%: 36,9%). Cho đến nay thì hầu hết vật phẩm được đúc bằng hợp kim Cu – Zn.
Bước phát triển luyện kim lần thứ 6 là việc chế tạo ra hợp kim đồng có chứa Niken được gọi là Bạch đồng được sản xuất tại Trung Quốc vào thế kỷ 18. Dạng hợp kim của Bạch đồng Trung Quốc vào thế kỷ 18-19 có thành phần như sau: Đồng 40-50%, Niken 5-15%, kẽm 35-45%, sắt 1-2%. [11]. Loại bạch đồng có nhiều tên gọi khác nhau, khi hàm lượng niken có trong hợp kim nhiều màu nó có màu trắng ánh bạc. Và cũng do sự thay đổi hàm lượng Niken mà nó có rất nhiều tên làm cho rất phức tạp. Nó có tên là Tutenag hay Tutenague, đó là những thoi hình chữ nhật dày 5/8 của 1 ink (1 inh = 2,54cm). Nó còn được gọi là Zink, Spianter, German silver, nickel silver, electrum, bạch đồng, paktong, tombac, albata, British plate, tutania. Bạch đồng dùng chế tạo đồ dùng phục vụ cho bữa ăn như nồi, nắp, thìa, rĩa, hoặc trang hoàng cho khóa, viền tủ, gương… Bạch đồng còn được gọi là Packtong, Packfong, Pakfong, Paitung, Paitun, Baitong, Baitung hay white copper mà người phương Tây rất thích. Người Đức đã học theo và chế tạo ra loại hợp kim đồng niken cũng có màu trắng và gọi là German silver để cạnh tranh thương mại với bạch đồng. [12]. 
Khi xem xét kết quả phân tích thành phần của 2 tác giả về 2 loại hợp kim Tutenag [13] và Paktong [14] thì thấy sự khác nhau ở chỗ Tutenag là hợp kim 3 thành phần Cu-Ni-Zn còn Packtong là hợp kim 4 thành phần Cu-Ni-Zn-Fe. Kết quả như sau:
	
	Tutenag
	Paktong

	Đồng
	45,85%
	40,4%

	Niken
	27,15%
	31,6%

	Kẽm
	27,00%
	25,4%

	Sắt
	-
	2,6%


Cũng có ý kiến cho rằng Tutenag không phải là hợp kim của kẽm mà là kẽm nguyên chất do chưa xác định được tính chất của kẽm và sự bảo mật thông tin luyện kim của đồng bạch nên các ghi chép hay bị nhầm giữa kẽm nguyên chất với đồng bạch. [15].
Với tiền Việt Nam trong một số đồng tiền Quang Trung thông bảo và Cảnh Hưng thông bảo có màu trắng và cứng cũng là thuộc loại bạch đồng. Vì số lượng không nhiều nên có thể thời Cảnh Hưng và Tây Sơn đã dùng những vật phẩm cũ bằng bạch đồng do Trung Quốc sản xuất để đúc tiền số lượng nhỏ.
Bạch đồng không chỉ cho màu trắng giống bạc sang trọng mà còn có khẳ năng chống rỉ trong môi trường chứa nước muối và tăng cường độ cứng nên trên tiền thời Pháp thuộc, Đông Dương đã được rập bằng hợp kim đồng – niken. Hầu hết các loại tiền xu hiên nay đang dùng cũng là dạng hợp kim đồng –niken. Ngày nay để chống rỉ thì chân vịt và vỏ bọc đáy thuyền bằng đồng cũng được làm từ hợp kim đồng-niken.
Hiện nay chủ yếu sử dụng hợp kim đồng – kẽm cho hầu hết vật dụng, việc dùng đồng- niken chỉ dùng cho một số yêu cầu đặc biệt do giá thành của hợp kim đồng- niken cao hơn nhiều so với đồng- kẽm.
Bảng 3:  Thành phần hợp kim tiền đồng cổ thời kỳ phong kiến Việt Nam [16].
	Mẫu tiền
	Niên hiệu
	Niên đại của tiền
	Cu
	Pb
	Sn
	Zn
	Fe
	Sb

	Thái Bình Hưng bảo
	Đinh Tiên Hoàng
	970-980
	72.3
	18.7
	5.6
	0.1
	0.04
	

	Thiên Phúc Trấn Bảo
	Lê Hoàn
	984-1009
	74.4
	18.7
	6.6
	0.2
	0.09
	

	Minh Đạo Nguyên Bảo
	Lý Thái Tông
	1028-1054
	72.6
	21
	6.1
	0.2
	0.11
	

	Nguyên Phong Thông Bảo
	Trần Thái Tông
	1225-1258
	69.18
	20.51
	5.3
	0.09
	0.2
	

	Thiệu Bình Thông Bảo
	Lê Thái Tông
	1434-1439
	76.6
	16.29
	5.2
	0.07
	0.02
	

	Đại Hòa Thông Bảo
	Lê Nhân Tông
	1443-1454
	71.83
	16.57
	5.2
	0.1
	0.03
	

	Diên Ninh Thông Bảo
	Lê Nhân Tông
	1454-1459
	75.5
	18.4
	5.9
	0.1
	0.09
	

	Quang Thuận Thông Bảo
	Lê Thánh Tông
	1460-1469
	86.67
	5.92
	3.4
	0.83
	0.01
	

	Hồng Đức Thông Bảo
	Lê Thánh Tông
	1470-1497
	59.2
	24.75
	8.6
	0.14
	0.02
	

	Cảnh Thống Thông Bảo 
	Lê Hiến Tông
	1498-1504
	60.26
	33.22
	5.7
	0.18
	0.03
	

	Vĩnh Thịnh Thông Bảo
	Lê Dụ Tông
	1705-1720
	62.87
	28.23
	4.9
	0.14
	0.44
	

	Cảnh Hưng Thông Bảo
	Lê Hiển Tông
	1740-1786
	60.18
	29.49
	4.5
	0.08
	1.07
	

	Thái Bình Thông Bảo
	Các chúa Nguyễn 
	1588-1745
	74.84
	12.35
	6.2
	0.11
	1.78
	

	An Pháp Nguyên Bảo
	Nghĩa quân Lê Lợi/Mạc Thiên Tứ ?
	1418-1428/ 1736 ?
	70.99
	15.03
	5
	0.09
	0.11
	

	Chiêu Thống Thông Bảo
	Lê Mẫn Đế
	1787-1788
	62.1
	18.45
	5.7
	3.07
	0.52
	

	Quang Trung Thông Bảo
	Nguyễn Văn Huệ
	1788-1792
	64.52
	22.55
	3
	1.1
	0.75
	

	Cảnh Thịnh Thông Bảo
	Nguyễn Quang Toản
	1793-1802
	57.22
	2.76
	0.3
	29.7
	0.06
	

	Gia Long Thông Bảo
	Nguyễn Thế Tổ
	1803-1819
	61.61
	0.81
	0.25
	36.9
	0.03
	

	Minh Mệnh Thông Bảo
	Nguyễn Thánh Tổ
	1820-1840
	58.36
	3.65
	0.3
	34.51
	0.07
	

	Thiệu Trị Thông Bảo
	Nguyễn Hiến Tổ
	1841-1847
	65.86
	7.5
	0.8
	21.31
	0.04
	

	Tự Đức Thông Bảo
	Nguyễn Dực Tông
	1848-1883
	61.61
	0.81
	0
	36.9
	0.03
	

	Gia Long Thông Bảo
	Nguyễn Thế Tổ
	1803-1819
	71.41
	3.96
	1.45
	22.17
	0.68
	0.38

	Minh Mệnh Thông Bảo
	Nguyễn Thánh Tổ
	1820-1840
	68.65
	4.66
	0.57
	24.78
	0.77
	0.67

	Thiệu Trị Thông Bảo
	Nguyễn Hiến Tổ
	1841-1847
	72.26
	5.33
	1.23
	20.77
	0.16
	0.09

	Tự Đức Thông Bảo
	Nguyễn Dực Tông
	1848-1883
	70.25
	2.98
	0.67
	25.32
	0.73
	0.09

	Thành Thái Thông Bảo
	Nguyễn Thành Thái
	1889-1907
	81.58
	1.3
	0.10
	15.95
	1.34
	0.04

	Duy Tân Thông Bảo
	Nguyễn Duy Tân
	1908-1916
	78.91
	12.07
	0.77
	7.57
	0.26
	0.25

	Khải Định Thông Bảo
	Nguyễn Hoằng Tông
	1916-1925
	71.73
	0.29
	0.02
	27.62
	0.19
	0.02


Về mặt hóa học Zn có tính chất gần giống với Sn là nguyên tố lưỡng tính nhưng hoạt động hơn, đặc biệt là tỷ lệ Zn  khoảng (30%-40%) trong hợp kim Cu-Zn cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ Sn (3%-8%) trong hợp kim Cu-Pb-Sn, vì vậy mà hợp kim Cu-Zn dễ bị ăn mòn hơn Cu-Pb-Sn. Hợp kim Cu-Zn cũng có nhiệt nóng chảy tương đương Cu-Pb-Sn khoảng 900oC nhưng giá giẻ hơn rất nhiều. Kể từ khi nhập khẩu kẽm, trong lịch sử tiền kim loại Việt Nam, lần đầu tiên có các quy định về thành phần hợp kim để đảm bảo đồng tiền không bị mất giá. Vua Minh Mạng năm thứ nhất quy định về hợp kim đúc tiền: “đồng đỏ 49%, kẽm 45%, chì 6%”, năm thứ 3 quy định “đồng 52%, kẽm 44%, thiếc 4%” [17]. Giá thành của Zn rẻ hơn giúp cho việc sản xuất và ứng dụng hợp kim Cu-Zn trở nên phổ biến hơn, đáp ứng cho những tiến bộ kỹ thuật từ thế kỷ 18 đến ngày nay.
Về giá tiền kim loại thì xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau: Ni>Sn>Cu>Zn>Pb>Fe. Vì vậy bạch đồng là loại đắt nhất, tiền kẽm thì rẻ hơn tiền đồng, những loại tiền pha chì, sắt nhiều là loại tiền bị đánh giá là kém hoặc đúc giả. 
3. Tình hình nghiên cứu hợp kim tiền cổ.
Các nghiên cứu liên ngành giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong nghiên cứu còn mờ nhạt, mới dừng ở mức thống kê, phân loại, khảo tả sơ bộ. Tiêu chí phân loại mới dừng ở mức đọc chữ rồi tra cứu niên hiệu các đời vua để xác định niên đại. Chưa xây dựng bộ tiêu chí kỹ càng để đánh giá các đặc điểm khác như trọng lượng, độ dày, kiểu chữ, nét chữ, độ rộng biên tiền để hoàn thiện phương pháp loại hình học từ đó rút ra đặc điểm mỹ thuật của từng thời kỳ góp phần xác định niên đại cho những loại tiền không do triều đình đúc hoặc đời sau đúc lại tiền thời trước. Chưa có hệ thống nghiên cứu thành phần hợp kim đầy đủ nên chưa thấy được lịch sử kỹ thuật luyện kim nên chưa kết nối giá trị giữa tác động của kỹ thuật tới vấn đề kinh tế, xã hội trong lịch sử. Thành phần hợp kim của tiền cổ cũng tương đồng với thành phần hợp kim của đồ đồng cổ. Do vậy, là một yếu tố quan trọng để giám định cổ vật thật, giả phục vụ cho công tác sưu tầm hiện vật tại các bảo tàng và các sưu tập tư nhân. 
Tình hình nghiên cứu hợp kim đồng cổ giai đoạn từ sau công nguyên trở về đây còn là một mảng trống, lẻ tẻ có một vài kết quả. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có cuốn sách Kho báu tiền cổ Đại Việt xuất bản năm 2006, có đưa ra khoảng 10 kết quả phân tích thành phần hợp kim đồng cổ nhưng không bình giải. Mới đây có Lục đức Thuận, Võ Quốc Kỵ cùng với ông Pavel M Karatashov, Vladimir ở Nga và Craig Greenbaum ở Mỹ phân tích khoảng 200 đồng tiền không chính triều được phân tích trong khoảng từ năm 2005 đến 2012. Sách có tên Tiền cổ Việt Nam không do triều đình đúc, dày 354 trang. Như vậy hợp kim đồng trên tiền chính chiều vẫn còn chưa được rõ nét và chưa xây dựng được hệ thống hợp kim đồng theo niên đại.


Chương III: Giới thiệu mẫu và phương pháp phân tích
1. Thu thập mẫu.
68 đồng tiền đồng cổ được sưu tập từ sưu tập tiền cổ của anh Đào Phi Long (chủ nhiệm Câu lạc bộ sưu tầm tiền cổ Thăng Long- Hà Nội) có niên đại đại từ năm 1426 đến năm 1789, bắt đầu từ đồng tiền Thiên Khánh Thông Bảo được cho là của Trần Cảo (đời hậu Trần) do Lê Lợi dựng lên để gây dựng khởi nghĩa chống quân Minh cho tới đồng tiền Càn Long Thông Bảo lưng có chữ An Nam do vua Lê Chiêu Thống đúc. Một hiệu tiền có thể được đúc đi đúc lại nhiều năm khác nhau song trong điều kiện đề tài cấp cơ sở không thể làm hết được chi tiết từng đồng có đặc điểm khác nhau chi tiết như vậy mà chỉ có mặt đại diện một hoặc ba đồng. Trên cơ sở dự trù kinh phí của đề tài chỉ sưu tầm và phân tích 30 đồng, song khi thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã cố gắng sưu tập và phân tích số lượng hơn gấp đôi là 68 đồng. Toàn bộ 68 đồng tiền này đã đại diện đầy đủ cho các niên hiệu của các vị vua thời hậu Lê, Mạc, Lê Trung Hưng, đủ để xây dựng hệ thống lịch sử phát triển hợp kim đồng giai đoạn thời Lê. Trong giai đoạn thời Lê này còn có rất nhiều đồng tiền đúc tên không chính triều, có niên đại phỏng đoán, không chắc chắn nên trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp chúng tôi chưa phân tích mà để dành cho đề tài nghiên cứu sau này. Sau khi xây dựng được thang niên đại theo thành phần hợp kim thì việc nghiên cứu thành phần loại tiền không chính triều cũng được thuận lợi và có cơ sở khoa học hơn.
68 mẫu đồng tiền đã được lập phiếu miêu tả và chụp ảnh kèm theo phụ lục. Đặc biệt chúng tôi đã xây dựng mẫu phiếu mô tả tiền cổ ngồm đầy đủ các tiêu chí có thể quan sát, cân, đo được một cách đơn giản phù hợp với điều kiện chỉnh lý hiện nay. Đây là lần đầu tiên áp dụng một phiếu mô tả đặc thù dành riêng cho tiền cổ. Những tiêu chí này sẽ là cơ sở để nhận ra về niên đại của tiền thông qua đặc trưng đặc điểm loại hình, kiểu dáng, kiểu chữ vì tiền cổ có vấn đề là thời sau đúc lại niên hiệu thời trước và đúc tiền không chính triều, không tra cứu được. Sự kết hợp giữa phương pháp loại hình, tình hình phát hiện ở khu vực nào, cùng chum tiền gì và thành phần hợp kim sẽ giúp cho quá trình nghiên cứu được chính xác và thuận tiện hơn.  
Để có cái nhìn tổng quát về những niên hiệu nào tiền đã được đúc và niên hiệu nào không được đúc tiền (có khả năng là đúc tiền nhưng không được ghi niên hiệu của vua vì vấn đề chính trị lịch sử Việt Nam có thời khì vua Lê chúa Trịnh. Nhà vua chỉ có danh nghĩa chứ không có thực quyền) chúng tôi xin được liệt kê những đồng tiền sưu tập nghiên cứu chung cùng với hệ niên biểu các niên hiệu của các vua. Những dòng để trắng chỉ ghi niên hiệu mà không có đồng tiền không phải là do chúng tôi sưu tầm thiếu mà do hiện nay giới sưu tầm chưa phát hiện ra cũng như trong các sách tiền cổ đã xuất bản không công bố. Cho đến giờ thì giới nghiên cứu và sưu tập tiền cổ thống nhất nhận định là không được đúc tiền các niên hiệu đó.
Việc đưa danh sách mẫu lồng ghép trong hệ niên biểu cũng sẽ giúp cho việc giải thích tại sao có hiện tượng niên đại của tiền muộn hơn mà lại sử dụng hệ hợp kim của thời trước đó. Tại sao tiền Cảnh Hưng và tiền Quang Trung lại có sự đa dạng và số lượng vượt trội bất thường mặc dù kinh tế không có sự phát triển một cách thần kỳ, vượt bậc tương xứng. Liệu rằng có phải vì chính trị mà thời vua Lê chúa Trịnh vẫn đúc tiền nhưng chỉ được đúc tiền không theo niên hiệu của vua và đến khi chúa Trịnh, chúa Nguyễn suy tàn thì vua Lê Hiển Tông và Tây Sơn đã thu gom hết tiền không chính triều đó đúc tiền Cảnh Hưng, Quang Trung để xóa đi hết các loại tiền không chính triều để một mặt là ổn định lại đồng tiền nhưng mặt khác cũng là xóa đi cái lỗi nhơ nhục vua bù nhìn trong lịch sử. Điều đó sẽ được chúng tôi trình bày kỹ hơn trong chương III, khi lý giải việc tái sử dụng tiền cũ để đúc tiền dưới góc độ thành phần hợp kim.
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	Bảng 1. Danh sách mẫu đồng tiền cổ chính chiều thời Lê được phân tích trong hệ thống niên biểu các triều vua Lê- Mạc.

	

	Ký hiệu
	Tên loại tiền
	Đời vua
	Niên hiệu
	Niên đại
	Kiểu chữ
	Cách đọc
	Nét chữ
	Lưng tiền phẳng hoặc có gờ
	Kiểu biên tiền
	Lưng tiền có chữ
	Trọng lượng (g)
	Đường kính (cm)
	Dày (mm)
	Rộng biên tiền (mm)
	Ghi chú

	20.ST.ĐPL: 09
	Thiên khánh Thông Bảo
	Trần Cảo ?
	Thiên Khánh
	1426
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.7
	2.45
	1.22
	3.2
	Chữ Thông có 1 nét chấm. Lê Lợi đúc

	20.ST.ĐPL :01
	Thuận Thiên Nguyên bảo
	Lê Thái Tổ
	Thuận Thiên
	1428-1433
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.7
	2.52
	1.20
	3.3
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :02
	Thiệu bình nguyên bảo
	Lê Thái Tông
	Thiệu Bình
	1434-1439
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.1
	2.42
	0.95
	2.9
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :03
	Thiệu bình nguyên bảo
	Lê Thái Tông
	Thiệu Bình
	1434-1439
	Chân
	chéo
	thanh
	có
	nhỏ
	 
	3.7
	2.45
	1.45
	2.7
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL:60
	Thiệu bình nguyên bảo
	Lê Thái Tông
	Thiệu Bình
	1434-1439
	Chân
	chéo
	thanh
	có
	to
	 
	3.4
	2.41
	1.24
	3.4
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :04
	Đại bảo thông bảo
	Lê Thái Tông
	Đại Bảo
	1440-1442
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	4.6
	2.54
	1.78
	3.0
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 05
	Đại hòa thông bảo
	Lê Nhân Tông
	Đại Hòa
	1443-1453
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.1
	2.41
	1.10
	2.9
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 55
	Đại hòa thông bảo
	Lê Nhân Tông
	Đại Hòa
	1443-1453
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.9
	2.44
	1.13
	2.6
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 61
	Đại hòa thông bảo
	Lê Nhân Tông
	Đại Hòa
	1443-1453
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.7
	2.48
	1.07
	3.2
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 06
	Diên ninh thông bảo
	Lê Nhân Tông
	Diên Ninh
	1454-1459
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	4.0
	2.50
	1.56
	2.0
	Chữ Thông 2 chấm. Chữ Ninh có bộ Đinh dài

	20.ST.ĐPL :07
	Diên ninh thông bảo
	Lê Nhân Tông
	Diên Ninh
	1454-1459
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.9
	2.51
	1.36
	2.1
	Chữ Thông 1 chấm. Chữ Ninh có bộ Đinh ngắn

	20.ST.ĐPL: 08
	Thiên hưng thông bảo
	Lê Nghi Dân
	Thiên Hưng
	1459
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.1
	2.51
	1.29
	3.0
	Chữ Thông 2 chấm

	20.ST.ĐPL :10
	Quang thuận thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Quang Thuận
	1460-1469
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.4
	2.43
	1.03
	2.9
	Chữ Thông 2 chấm

	20.ST.ĐPL: 11
	Quang thuận thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Quang Thuận
	1460-1469
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.4
	2.43
	1.40
	2.5
	Chữ Thông 2 chấm

	20.ST.ĐPL: 57
	Quang thuận thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Quang Thuận
	1460-1469
	Chân cải cách
	chéo
	thanh
	có
	nhỏ
	 
	3.4
	2.42
	1.08
	3.2
	Chữ Thông 2 chấm

	20.ST.ĐPL: 62
	Quang thuận thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Quang Thuận
	1460-1469
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.4
	2.41
	1.21
	3.2
	Chữ Thông 2 chấm

	20.ST.ĐPL: 12
	Hồng đức thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Hồng Đức
	1470-1497
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.9
	2.5
	1.34
	2.7
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 13
	Hồng đức thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Hồng Đức
	1470-1497
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	Nhất
	3.2
	2.48
	1.30
	2.6
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :58
	Hồng đức thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Hồng Đức
	1470-1497
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	4.5
	2.51
	1.36
	2.5
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :63
	Hồng đức thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Hồng Đức
	1470-1497
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	4.7
	2.49
	1.42
	3.4
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 14
	Cảnh thống thông bảo
	Lê Hiến Tông
	Cảnh Thống
	1498-1504
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.8
	2.41
	1.52
	2.3
	Chữ Thông 1 chấm

	 
	 
	Lê Túc Tông
	Thái Trinh
	1504
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chưa phát hiện

	20.ST.ĐPL: 15
	Đoan khánh thông bảo
	Lê Uy Mục
	Đoan Khánh
	1505-1509
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	5.8
	2.57
	1.82
	2.8
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 16
	Hồng thuận thông bảo
	Lê Tương Dực
	Hồng Thuận
	1510-1516
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	4.0
	2.50
	1.30
	2.6
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 64
	Hồng thuận thông bảo
	Lê Tương Dực
	Hồng Thuận
	1510-1516
	Chân cải cách
	chéo
	thanh
	có
	nhỏ
	 
	2.8
	2.37
	0.86
	3.3
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 17
	Quang thiệu thông bảo
	Lê Chiêu Tông
	Quang Thiệu
	1516-1522
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	4.3
	2.43
	1.65
	2.8
	Chữ Thông 1 chấm

	 
	 
	Lê Hoàng Đệ Xuân
	Thống nguyên
	1522-1527
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chưa phát hiện

	20.ST.ĐPL :18
	Minh đức thông bảo
	Mạc Đăng Dung
	Minh Đức
	1527-1529
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	2.1
	2.26
	0.9
	2.1
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 19
	Đại chính thông bảo
	Mạc Đăng Doanh
	Đại Chính
	1530-1540
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	4.0
	2.49
	1.59
	3.1
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 21
	Nguyên hòa thông bảo
	Lê Trang Tông
	Nguyên Hòa
	1533-1548
	Tạp thư
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.8
	2.44
	1.26
	2.7
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :65
	Hoàng Ân Thông Bảo
	Lê Trang Tông*
	Nguyên Hòa
	1533-1548
	Tạp thư
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	2.2
	2.35
	0.84
	2.6
	 

	20.ST.ĐPL :20
	Quảng hòa thông bảo
	Mạc Phúc Hải
	Quảng Hòa
	1541-1546
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	4.9
	2.38
	1.62
	2.5
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :68
	Quảng hòa thông bảo
	Mạc Phúc Hải
	Quảng Hòa
	1541-1546
	Triện
	chéo
	đậm
	không
	Nhỏ
	
	1.5
	2.03
	0.75
	1.82
	

	20.ST.ĐPL :66
	Vĩnh Định Thông Bảo
	Mạc Phúc Nguyên*
	Vĩnh Định
	1547
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	2.2
	2.16
	1.15
	2.6
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :67
	Vĩnh Định Chí Bảo
	Mạc Phúc Nguyên *
	Vĩnh Định
	1547
	Chân cải cách
	chéo
	đậm
	không
	nhỏ
	 
	1.5
	2.03
	1.6
	2.2
	 

	 
	 
	Mạc Phúc Nguyên
	Cảnh Lịch
	1548-1554
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Trung Tông
	Thuận Bình
	1549-1556
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Phúc Nguyên
	Quang Bảo
	1555-1564
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Anh Tông
	Thiên Hựu
	1557
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Anh Tông
	Chính Trị
	1558-1571
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Thuần Phúc
	1565-1568
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Sùng Khang
	1568-1578
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Anh Tông
	Hồng Phúc
	1572
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	20.ST.ĐPL: 22
	Gia thái thông bảo
	Lê Thế Tông
	Gia Thái
	1573-1577
	Chân
	chéo
	thanh
	có
	nhỏ
	 
	3.2
	2.43
	1.38
	3
	Chữ Thông 1 chấm

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Diên Thành
	1578-1585
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Thế Tông
	Quang Hưng
	1578-1599
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Đoan Thái
	1585-1588
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Hưng Trị
	1588-1591
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Hồng Ninh
	1591-1592
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Toàn
	Vũ An
	1592
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Kính Chỉ
	Bảo Định
	1592
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Kính Chỉ
	Khang Hựu
	1593
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Kính Tông
	Thuận Đức
	1600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Kính Cung
	Kiền Thống
	1593-1625
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Kính Tông
	Hoằng Định
	1600-1619
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Vĩnh Tộ
	1619-1629
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Kính Khoan
	Long Thái
	1623-1625
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Đức Long
	1629-1635
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Dương Hòa
	1635-1643
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Mạc Kính Vũ
	Thuận Đức
	1638-1677
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Chân Tông
	Phúc Thái
	1643-1649
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Khánh Đức
	1649-1653
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Thịnh Đức
	1653-1658
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	20.ST.ĐPL: 23
	Vĩnh thọ thông bảo
	Lê Thần Tông
	Vĩnh Thọ
	1658-1662
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	2.9
	2.31
	0.98
	2.8
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 24
	Vĩnh thọ thông bảo
	Lê Thần Tông
	Vĩnh Thọ
	1658-1662
	Tạp thư
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	4.4
	2.47
	1.29
	3.6
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 56
	Vĩnh thọ thông bảo
	Lê Thần Tông
	Vĩnh Thọ
	1658-1662
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	 
	3.8
	2,39
	1.21
	3.6
	Chữ Thông 1 chấm

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Vạn Khánh
	1662
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Huyền Tông
	Cảnh Trị
	1663-1671
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Gia Tông
	Dương Đức
	1672-1674
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Gia Tông
	Đức Nguyên
	1674-1675
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Hy Tông
	Vĩnh Trị
	1676-1680
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Hy Tông
	Chính Hòa
	1680-1705
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	20.ST.ĐPL: 25
	Vĩnh thịnh thông bảo
	Lê Dụ Tông
	Vĩnh Thịnh
	1705-1720
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	nhỏ
	Kỷ
	3.3
	2.41
	1.12
	3.0
	Chữ Thông 2 chấm

	20.ST.ĐPL: 26
	Bảo thái thông bảo
	Lê Dụ Tông
	Bảo Thái
	1720-1729
	Chân
	chéo
	thanh
	có
	to
	 
	2.8
	2.37
	1.29
	4.2
	Chữ Thông 1 chấm

	 
	 
	Lê Đế Tông
	Vĩnh Khánh
	1729-1732
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Thuần Tông
	Long Đức
	1732-1735
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	 
	 
	Lê Ý Tông
	Vĩnh Hựu
	1735-1740
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Chưa phát hiện

	20.ST.ĐPL: 27
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1753
	Chân
	chéo
	thanh
	có
	to
	 
	3.9
	2.39
	1.09
	4.2
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 28
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1762
	Lệ
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	5.0
	2.49
	1.39
	3.8
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 29
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1753
	Triện
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.3
	2.45
	1.18
	4.2
	 

	20.ST.ĐPL: 30
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	Tây
	3.6
	2.43
	1.15
	4.5
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 31
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	Chân
	chéo
	thanh
	có
	to
	Trung
	2.8
	2.37
	1.09
	4.2
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 32
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	Trung
	3.3
	2.45
	1.14
	4.6
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 33
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1762
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	Sơn Tây
	3.0
	2.42
	0.98
	4.5
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 34
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1762
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	Sơn Nam
	2.6
	2.28
	1.02
	3.6
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 35
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	Công
	3.8
	2.47
	0.99
	3.6
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :36
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	Chân
	chéo
	thanh
	có
	to
	Công
	2.9
	2.22
	1.14
	3.1
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :37
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	Chân
	chéo
	thanh
	có
	to
	Kinh
	3.0
	2.44
	1.05
	4.0
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL: 38
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	Chân
	chéo
	thanh
	có
	to
	Tây
	2.9
	2.37
	0.94
	3.8
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :39
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1753
	Triện
	chéo
	đậm
	có
	to
	4 vành trăng
	4.1
	2.62
	1.02
	4.5
	 

	20.ST.ĐPL: 40
	Cảnh Hưng Cự Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.7
	2.42
	1.08
	3.6
	 

	20.ST.ĐPL: 41
	Cảnh Hưng Vĩnh Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.2
	2.42
	1.12
	5.0
	 

	20.ST.ĐPL :59
	Cảnh Hưng Vĩnh Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	thanh
	có
	to
	 
	3.4
	2.36
	1.21
	3.4
	 

	20.ST.ĐPL: 42
	Cảnh Hưng Trung Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.0
	2.38
	0.94
	3.5
	 

	20.ST.ĐPL :43
	Cảnh hưng tuyền bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.7
	2.51
	0.96
	4.1
	 

	20.ST.ĐPL: 44
	Cảnh hưng chí bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.6
	2.36
	1.09
	3.8
	 

	20.ST.ĐPL: 45
	Cảnh hưng trọng bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.1
	2.47
	0.90
	3.9
	 

	20.ST.ĐPL: 46
	Cảnh hưng đại bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.1
	2.39
	0.99
	3.9
	 

	20.ST.ĐPL:47
	Cảnh hưng thái bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.5
	2.33
	1.08
	5.1
	 

	20.ST.ĐPL :48
	Cảnh hưng nội bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân giản thể
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.3
	2.39
	0.88
	4.1
	Chữ Bảo viết giản thể

	20.ST.ĐPL: 49
	Cảnh hưng chính bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.1
	2.34
	1.04
	3.9
	 

	20.ST.ĐPL: 50
	Cảnh hưng thuận bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	 
	3.3
	2.32
	1.05
	2.8
	 

	20.ST.ĐPL: 51
	Chiêu thống thông bảo
	Lê Mẫn Đế
	Chiêu Thống
	1787-1788
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	Trung
	3.5
	2.46
	1.05
	3.7
	Chữ Thông 1 chấm

	20.ST.ĐPL :52
	Chiêu thống thông bảo
	Lê Mẫn Đế
	Chiêu Thống
	1787-1788
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	Nhất
	2.85
	2.37
	0.83
	3.7
	 

	20.ST.ĐPL: 53
	Chiêu thống thông bảo
	Lê Mẫn Đế
	Chiêu Thống
	1787-1788
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	Sơn Nam
	3.7
	2.32
	1.27
	3.6
	 

	20.ST.ĐPL: 54
	Càn Long Thông Bảo
	Lê Mẫn Đế
	Chiêu Thống
	1789
	Chân
	chéo
	đậm
	có
	to
	An Nam
	2.6
	2.39
	0,85
	3.7
	Lê Mẫn đế đúc theo tên tiền nhà Thanh


Ghi chú: *: Đồng tiền #66.Vĩnh Định Thông Bảo và #67.Vĩnh Định Chí Bảo có kích thước và trọng lượng nhỏ nên theo ấn phẩm Tiền kim loại Việt Nam do BTLSQG phát hành năm 2006 xếp vào  nửa cuối TK18. Chúng tôi xếp vào năm 1457 do khi đó vua Mạc Phúc Nguyên có niên hiệu Vĩnh Định. Đồng #65. Hoàng Ân thông bảo là loại tiền không chính chiều cũng được sách trên xếp vào khoảng niên hiệu Nguyên Hòa nửa đầu thế kỷ 16, niên hiệu của vua Lê Trang Tông (1533-1548).
· Những hàng trong bảng được tô màu vàng nổi bật và ở cột Ghi chú có ghi: Chưa phát hiện - nghĩa là hiện nay chưa có ấn phẩm nào công bố và tại các sưu tập tư nhân cũng chưa thấy có. Khả năng rất cao là do thời Vua Lê - Chúa Trịnh những loại tiền niên hiệu này không được đúc.


2. Phương pháp phân tích
Chúng tôi phân tích 68 mẫu tiền cổ chủ đạo bằng phương pháp Phát xạ Huỳnh quang tia X (X- Ray Fluorescence- XRF) trên máy đo Brucker S1 TITAN 800 của Phòng Nghiên cứu thực nghiệm - Viện Khảo cổ học. Trong 68 mẫu đó chọn ra 5 mẫu để gửi phân tích đối sánh kết quả bằng phương pháp phân tích Quang phổ Phát xạ Plasma (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry- ICP-MS) trên thiết bị IRIS INTEREPID, 7300DV tại Trung tâm Phân tích Mỏ và Địa Chất.
Máy đo Phát xạ Huỳnh quang tia X Brucker S1 TITAN 800 là loại thiết bị đo di động, không phá mẫu. Mẫu được mài nhẵn 1 vị trí khoảng 0,2mm2 rồi đo. Ưu điểm của máy đo là đối với các hiện vật đồng cổ là để hạn chế tác động đến hiện vật thì việc đánh bóng 1 diện tích nhỏ. Tuy nhiên việc đánh bóng 1 vị trí nhỏ sẽ không loại được hết lắng đọng trầm tích trong mao mạch rỉ sâu, gây ra hiện tượng khi đo thì trong thành phần lại bị tính thêm phần trầm tích lắng đọng trong mao mạch rỉ. Khi đó thành phần % của các kim loại bị thấp đi do kết quả có thêm phần % của nguyên tố Si và Al (là 2 nguyên tố trầm tích của khoáng sét lắng đọng (hỗn hợp thành phần SiO2, Al2O3.H2O), cần được hiệu chỉnh trừ đi và tính toán bù lại thành phần cho các kim loại trong hợp kim. Các kết quả hàm lượng kim loại có trên 1% trong hợp kim là đáng tin cậy, còn những nguyên tố vết  hàm lượng nhỏ thì chỉ có ý nghĩa là có mặt chứ giá trị không tin cậy, chỉ mang tính chất định tính chứ không định lượng với nguyên tố có hàm lượng dưới 1%. 
Máy đo Quang phổ Phát xạ Plasma ICPMS là thiết bị đo cố định tại Phòng Thí nghiệm. Mẫu phải cắt phá mẫu khoảng tối thiểu 0,1g -0,2g hợp kim. Như vậy mẫu phải phá hủy một lượng nhỏ. Không áp dụng được với hiện vật nhỏ, nhưng với hiện vật lớn thì làm được, vì chỉ gây hư hại chút ít. Mẫu hợp kim được ngâm sơ loại bỏ lớp gỉ ngoài sau đó được ngâm chính thức hòa tan trong dung dịch Cường thủy (1HNO3:3HCl). Các kim loại được hòa tan hoàn toàn và chỉ để lại các khoáng sét là không bị hòa tan. Dung dịch hòa tan lần thứ 2 này được dùng bơm vào buồng đo. Chính vì vậy mà loại được tạp nhiễm của khoáng sét chứa trong mao quản rỉ. Trong thành phần sẽ không chứ Si, Al từ trầm tích. Do vậy cần lưu ý khi đối sánh kết quả phân tích giữa các phương pháp phân tích quang phổ trước đây (AAS) hay hiện nay hay dùng  phương pháp hiện đại hơn là Phát xạ Plasma (ICP-MS) với phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) là cần hiệu chỉnh hàm lượng trầm tích khoáng sét Si, Al trong hiện vật.
Kết quả phân tích thành phần bằng phương pháp ICP-MS có độ chính xác cao, cho 36 chỉ tiêu các thành phần của kim loại. Cho phép đo cả các nguyên tố vết có hàm lượng nhỏ phần triệu (part per milium - ppm), Có khả năng truy tìm dấu vết mỏ quặng thông qua nguyên tố vết nếu tập hợp mẫu là kim loại nguyên liệu ban đầu, chưa bị pha tạp thêm các kim loại khác thành hợp kim. Trong trường hợp tiền đồng cổ thì không thể dùng nguyên tố vết để truy tìm nguồn gốc mỏ quặng được vì thành phần hợp kim đã bị pha trộn và có thể đã được đúc lại nhiều lần. Do vậy cũng chỉ dùng những nguyên tố kim loại cơ bản có hàm lượng xấp xỉ 1% trở lên để nghiên cứu những hợp kim do con người cố tình pha vào để từ đó so sánh và xây dựng thang niên đại hợp kim dựa trên thành phần pha chế. Phương pháp ICP.MS sẽ có hiệu quả truy tìm dấu vết đối với tiền kẽm và tiền chì vì đây là 2 loại tiền được đúc từ kim loại nguyên chất mà không pha thêm hỗn hợp các kim loại khác.


Chương IV: Kết quả và thảo luận 
1. Kết quả thống kê phân loại.
Dựa vào những tiêu chí về niên hiệu, kiểu chữ, chữ giản lược, kích thước, trọng lượng chúng tôi rút được ra được một số kết quả như sau:
1.1. Niên hiệu tiền.
· Theo hệ thống niên biểu ta thấy từ thời Lê Thái Tổ niên hiệu Thuận Thiên (1428-1433) mỗi khi thay vua hay đổi niên hiệu đều đặn được đúc tiền. Tới Lê Túc Tông năm 1504 thì chỉ có làm vua chỉ được 6 tháng từ ngày 17/7/1504 đến 12/1/1505 nên chưa kịp đúc tiền niên hiệu Thái Trinh.
· Năm 1522-1527, Lê Hoàng Đệ Xuân là vị hoàng đế cuối cùng nhà Lê sơ. Ông lên ngôi nhưng triều chính đều do Mạc Đăng Dung điều khiển. Cũng vì  những năm trước Mạc Đăng Dung đã dẹp loạn nhóm chống lại chiều đình Nguyễn Kính, Nguyễn Áng, liên kết với Trịnh Tuy. Năm 1521 mạc Đăng Dung lại đánh con của Trần Cảo là Trần Cung ở Kinh Bắc, Lạng Nguyên, chấm dứt hoàn toàn loạn Trần Cảo. Quyền thế của Mạc Đăng Dung lớn lắm đến nối vua Lê Chiêu Tông cùng một số cận thần phải lánh trốn khỏi thành Đông Kinh để hiệu triệu thiên hạ diệt Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung phế vua Lê Chiêu Tông và lập Lê Hoàng Đệ Xuân lên làm vua lấy hiệu là Thông Nguyên (1522-1527). Chính vì hoàn cảnh chính trị đó mà đã không có niên hiệu tiền Thông Nguyên được đúc.
· Từ năm 1548 đến 1740 như đã nêu ở chương I. Tổng Quan, là giai đoạn đan xen vua Lê- Chúa Trịnh, Đàng Trong- Đàng ngoài, vua Lê mặc dù có niên hiệu nhưng không có thực quyền. Các chúa thì có quyền nhưng không có niên hiệu nên các chúa đã phủ nhận vai trò của vua bằng cách đúc các loại tiền không theo niên hiệu của vua mà ta gọi là tiền không chính triều. Dựa vào kiểu dáng, phong cách tiền mà có tới hàng chục loại tiền không mang niên hiệu vua được đúc vào khoảng thời gian này. Việc tra cứu một số sử sách để cố gắng tìm ra thông tin để xác định niên đại của loại tiền không chính triều này gặp vấn đề là sử không chép chi tiết cụ thể chính xác mà lại sơ sài, chung chung và cả vấn đề đọc sử qua bản dịch Việt ngữ mà không phải bản gốc chữ Hán Nôm nên nhiều khi phải suy diễn, suy luận để gán mối liên hệ giữa đồng tiền không chính triều với 1 sự kiện hay một nhân vật, nghĩa quân nào đó để tìm chủ nhân và niên đại. Thêm nữa là dựa vào tình hình phát hiện khai quật các chum tiền từ các nhà sưu tập để xem loại tiền không chính triều đó đi cùng với loại tiền nào, phát hiện chủ yếu ở vùng địa phương nào để đoán định chủ nhân và niên đại. Chính vì đều là đoán định nên rất hay gây tranh luận và khó thống nhất. Cùng 1 đồng tiền đó nhưng dựa vào dữ kiện của mỗi người lại có thể cho vào thế kỷ 16 hoặc có người lại xếp vào thế kỷ 18. Điều đó cần được giải quyết kết hợp với khoa học tự nhiên xác định thành phần hợp kim, kỹ thuật đúc để góp phần minh giải. 
· Tổng khoảng thời gian Lê Trung Hưng từ 1533 đến 1788 có 255 năm thì có tới 158 năm tức là chiếm tới xấp xỉ 70% quãng thời gian của triều đại không đúc tiền theo niên hiệu. Chắc chắn việc không đúc tiền đó không phải do hoàn cảnh loạn lạc, kinh tế ít giao thương nên tiền trong nước còn nhiều không cần phải đúc mà do yếu tố chính trị nên không đúc theo niên hiệu vua mà đúc theo các hiệu khác mà thôi.
· Từ năm 1740-1786, thuộc vua Lê Hiển Tông niên hiệu Cảnh Hưng. Mặc dù chỉ có một niên hiệu nhưng lại cho đúc rất nhiều hiệu tiền tạp bảo. Ngoài truyền thống đúc tiền nguyên bảo hoặc thông bảo thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử tiền tệ Việt Nam đúc ra tiền tạp bảo như cự bảo, vĩnh bảo, trung bảo, buyền bảo, chí bảo, trọng bảo, đại bảo, thái bảo, nội bảo, chính bảo, thuận bảo. Các loại tiền cũng được đúc ở nhiều nơi khác nhau hoặc có thêm ký hiệu chấm, vành trăng hoặc ghi thêm năm đúc ở mặt lưng tiền như Nhất là năm thứ nhất của đời Cảnh Hưng. Các chữ sau lưng tiền như  Tây, Trung, Sơn Tây, Sơn Nam, Kinh, Tây là ghi địa phương đúc. Ghi Công là Bộ Công đúc. Đặc biệt giai đoạn này có ảnh hưởng củacác phong trào khởi nghĩa của nghĩa quân và nông dân,  phong trào Tây Sơn và nạn kiêu binh cuối thời chúa Trịnh. Phong trào phù Lê diệt Trịnh diễn ra được sự ủng hộ của cả chúa Nguyễn Đàng Trong nên Tiền Cảnh Hưng đã được đúc lại và đúc nhiều. Không phải vì kinh tế thời Lê Trung Hưng có phát triển vượt bậc gì so với trước đó dẫn đến đúc nhiều tiền và nhiều hiệu. Mặc dù lúc đó có một số làng nghề gốm phát triển như gốm Bát Tràng, Thổ Hà nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ đóng góp vào nền kinh tế. Cơ bản kinh tế vẫn là do nông nghiệp, hầu hết của cải vật chất và nhân lực vẫn do sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi mang lại. Hiện tượng tiền Cảnh Hưng phản ánh một vấn đề chính trị đó là muốn lấy lại chính danh từ nhà Trịnh lúc suy yếu. Do vậy đã thu gom hầu hết các loại tiền không chính triều mà trước đây các chúa Trịnh đã đúc để đúc lại thành tiền Cảnh Hưng tạp bảo và cả Cảnh Hưng thông bảo vào giai đoạn nửa sau của Cảnh Hưng 1762- 1786. Cũng chính vì vậy mà những chữ tạp bảo này sử dụng những chữ có nghĩa tốt lành, đẹp đẽ, bền vững để gửi gắm hy vọng tốt đẹp của nhà vua Lê Hiển Tông. Chúng tôi sẽ trình bày về hiện tượng lấy tiền thời trước để đúc lại tiền Cảnh Hưng thông qua phân tích thành phần hợp kim ở phần sau.
· Năm 1989 Vua Lê Chiêu Thống đúc tiền Càn Long Thông Bảo, lưng tiền có chữ An Nam ý nghĩa là nhờ nhà Thanh sang dẹp yên nước Việt Nam. Tiền mang niên hiệu Trung Quốc mà lại ghi niên hiệu Càn Long khi lúc đó vua Càn Long đang còn sống để nhờ vua Càn Long gửi quân sang đánh nhà Tây Sơn. Chính vì lý do này mà Nguyễn Huệ đã xưng vương niên hiệu Quang Trung để tập hợp lực lượng, nhân dân toàn quốc đánh lại quân Thanh. Sau chiến thắng quân Thanh thì cũng chấm dứt triều đại nhà Lê.
1.2. Kiểu chữ viết
Kiểu chữ viết được chia thành 5 kiểu cơ bản là Triện thư, Lệ thư, Khải thư (hay còn gọi là Chân thư), Thảo thư, Hành thư [17].
[image: ]
CHỮ KHẢI:
(Trung văn phồn thể: 楷書; Trung văn giản thể: 楷书; bính âm: kǎishū), còn gọi là chân thư (真書), chính khải (正楷), khải thể (楷體) và chính thư (正書), là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7 CN)
Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.
Khải thư楷书 là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa. Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm. Phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ Khải.
Lịch sử:
Chữ Khải ra đời vào khoảng đời Hán, hoàn thiện vào đời Ngụy Tấn, phát triển rực rỡ vào đời Đường. Chữ Khải thời kì đầu còn có chút xu hướng của chữ Lệ, nhưng cũng rất ít.
Cuối đời Đông Hán có Chung Diêu 钟繇, Ngụy Tấn có Vương Hi Chi王羲之, là những danh gia thư pháp nổi tiếng về chữ Khải và chữ Hành. Đời Đường, thư pháp chữ Khải phát triển cực thịnh, rất nhiều danh gia xuất hiện. Sơ Đường có Ngu Thế Nam虞世南, Âu Dương Tuân欧阳询, Chử Toại Lương褚遂良, Trung Đường có Nhan Chân Khanh颜真卿, Vãn Đường có Liễu Công Quyền柳公权 
CHỮ LỆ:
(tiếng Trung: giản thể: 隶书; phồn thể: 隸書, bính âm: lì shū), hay chữ lệ, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc. Đây là loại chữ giản lược từ triện thư, gần với chữ viết Trung Quốc hiện đại. Lệ thư xuất hiện từ thời Chiến quốc nhưng do lựa chọn của Tần Thuỷ Hoàng, triện thư đã được sử dụng chính thức trong thời gian dài trước khi bị lệ thư thay thế vì tính đơn giản hữu ích của nó. Lệ thư có ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống kí tự sau này của Trung Quốc, là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển chữ Hán, đánh dấu giai đoạn chữ viết dần thoát khỏi tính tượng hình ban đầu. Lệ thư là nền tảng phát triển thành khải thư, chữ viết phổ biến của Trung Quốc ngày nay. Đặc điểm của lệ thư là có hình chữ nhật, nét ngang hơi dài và nét thẳng hơi ngắn nên chữ có chiều ngang rộng hơn cao.
Lịch sử:
Nhiều người cho rằng, chữ Lệ xuất hiện cuối đời Tần. Khi Tần  Thủy  Hoàng thống nhất văn tự, sử dụng chữ tiểu triện, nhưng vì tiểu triện quá phức tạp, khó viết nên lệnh cho người giản hóa chữ triện, thành chữ lệ. Tương truyền người sáng tạo ra chữ lệ là Trình  Mạo, khi ông bị giam trong tù, thấy ngục tốt viết chữ triện rất vất vả, bèn giản hóa chữ triện đi. “Lệ” nghĩa là tù nhân. Chữ lệ có khuôn hình dẹt nên viết được nhiều dòng trên một cột chữ, nên tiết kiệm giấy.
Tuy nhiên, theo kết quả khảo cổ gần đây, thì chữ Lệ xuất hiện từ thời chiến quốc. Người ta tìm được những thẻ tre chép chữ Lệ ở nước Tần thời Chiến  quốc chứ không phải sau khi Tần Thủy  Hoàng thống nhất. Vì vậy, giới sử học nhận định rằng, khi Tần Thủy Hoàng tiến hành thống nhất văn tự, người ta đã sử dụng song song chữ Lệ và tiểu triện.
Vậy vì sao Tần  Thủy Hoàng lại yêu cầu dùng  Tiểu triện? Vì Tiểu triện hình chữ hoa mỹ kì lạ hơn chữ Lệ. Chỉ có điều, sự phát triển tất yếu của lịch sử văn tự không phụ thuộc vào ý chỉ chủ quan của nhà cầm quyền. Loại chữ nào dễ đọc, dễ viết hơn sẽ được sử dụng. Cuối cùng, chữ Lệ thắng thế. Hay nói cách khác, cuộc thống nhất văn tự của Tần Thủy Hoàng là không thành công về mặt lựa chọn thể loại chữ.
Cũng vì thế, người ta cho rằng, chữ “Lệ”隶 ở đây không phải là tù nhân, mà là “lệ thuộc”, loại chữ lệ thuộc vào chữ triện, được giản hóa từ chữ triện.
CHỮ HÀNH:
Là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 2. Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải (行楷). Cũng tương tự như vậy, chữ hành sẽ biến thành hành thảo (行草). Tác phẩm thư pháp rất nổi tiếng Lan Đình Tập Tự (蘭亭集序) của Vương Hi Chi (王羲之) đời Tấn được viết với chữ hành.
Lịch sử:
Cổ nhân cho rằng Hành thư ra đời vào cuối đời Đông Hán. Theo khảo cứu ngày nay, Hành thư ra đời gần như song song với chữ Khải. Do Khải thư là thể chữ rất mẫu mực chỉnh tề, tốc độ viết chậm, nên chỉ thường được dùng trong công văn chính thức. Người ta viết thư từ thường viết một cách thoải mái, không quá trang trọng, nên dùng chữ Hành.
Trong lịch sử thư pháp, Hành thư đạt đến trình độ cao nhất vào thời Ngụy Tấn với tác phẩm “Lan Đình  Tự”兰亭序 nổi tiếng của Vương Hi Chi王羲之. Hành thư tuy được dùng để viết bản thảo hoặc thư từ là nhiều, nhưng tác phẩm hành thư của các nhà thư pháp nổi tiếng vẫn được sưu tầm. Tiêu biểu nhất cũng chính là Lan Đình  Tự, đó vốn là một bản viết nháp lời đề tựa cho tập thơ Lan Đình.
CHỮ THẢO:
Là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (懷素, khoảng 730-780)
Lịch sử:
Thảo thư ra đời khá sớm, từ đầu đời nhà Hán. Khi đó người ta dùng chữ Lệ, vì nhu cầu ghi chép nhanh nên người ta tìm cách tăng tốc độ viết, giản lược các nét bút, từ đó hình thành Thảo thư. Chữ Thảo lấy cơ sở là chữ Lệ thì được gọi là Chương Thảo章草 (nghe nói vì Hán  Chương Đế rất thích chữ Thảo mà có tên gọi như thế).
CHỮ TRIỆN:
(Tiếng Trung:giản thể: 篆书; phồn thể: 篆書, bính âm: zhuànshū), hay chữ triện, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc. Kiểu chữ triện của nhà Tần trở thành dạng chữ viết chính thức cho toàn Trung Quốc dưới thời nhà Tần và tiếp tục được sử dụng rộng rãi để khắc trang trí trên các ấn tín dưới thời nhà Hán.
Chữ triện chủ yếu được dùng để khắc con dấu vì độ phức tạp cao và đặc tính hình dáng khiến cho chữ rất khó giả mạo. Ngoài ra, nhờ tính thẩm mỹ đặc thù, chữ triện còn được dùng để viết thư pháp. Kiểu khắc chữ triện với những nét cong, không có nét góc vuông nên việc khắc chữ trên các vật liệu mai rùa hay gỗ cũng thuận lợi. Nét cong giúp bản khắc không bị vỡ vật liệu gỗ khi phải khắc nét góc vuông chữ nhỏ như các dạng kiểu chữ khác.
Chữ Chân cải cách:
Chữ viết trên tiền Việt Nam ngoài sử dụng 5 loại chữ trên thì còn 1 kiểu chữ biến đổi kết hợp giữa Hành thư và Khải thư mà chúng tôi đặt tên nó là chữ Chân cải cách. Chúng tôi đã so sánh toàn bộ các đồng tiền từ thời Đinh đến thời Nguyễn thì thấy rằng có khoảng thời gian từ 1443 đến 1547 kéo dài 104 năm là có dạng tiền viết kiểu chữ Chân cải cách. Vua Lê Nhân Tông niên hiệu Đại Hòa (1443-1453) đúc tiền Đại Hòa thông bảo sử dụng kiểu chữ Chân cải cách đầu tiên và vua Mạc Phúc Nguyên niên hiệu Vĩnh Định (1547) đúc tiền Vĩnh Định thông Bảo, Vĩnh Định Chi Bảo là người cuối cùng sử dụng chữ Chân Cải Cách để đúc tiền.
Các loại tiền viết chữ Chân cải cách bao gồm: Đại Hòa thông bảo (1443-1453), Diên Ninh Thông Bảo (1454-1459), Quang Thuận thông bảo (1460-1449), Hồng Đức thông bảo (1470-1497), Cảnh Thống thông bảo (1498-1504), Đoan Khánh thông bảo (1505-1509), Hồng Thuận thông bảo (1510-1516), Quang Thiệu thông bảo (1516-1522), Minh Đức thông bảo (1527-1529), Đại Chính thông bảo (1530-1540), Quảng Hòa thông bảo (1541-1546), Vĩnh Định thông bảo (1547), Vĩnh Định chí bảo (1547).
Chữ Chân cải cách kết hợp giữa Khải thư và Hành thư, lấy sự ngay ngắn của nét ngang bằng, sổ thẳng của Khải thư làm chuẩn nhưng lại lấy sự phóng khoáng của kiểu viết Hành thư ở đầu các nét ngang thành các đầu móc lên trên và quay xuống dưới, với các nét sổ thẳng thì chân lại đá móc sang trái hất lên. Chữ Chân cải cách vừa tạo được sự nghiêm chuẩn nhưng cũng có vẻ mềm mại uyển chuyển. 	Chữ chân cải cách được dùng 1443 đến 1547 kéo dài 104 là một dấu hiệu đặc trưng có thể được dùng để giám định chữ viết trên các văn bản cổ.

Ảnh 2. Các hiệu tiền đồng viết kiểu chữ Chân cải cách.
	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\5a.jpg]




	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\6a.jpg]
	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\10a.jpg]

	#5. Đại Hòa Thông Bảo (1443-1453)
	#6.Diên Ninh Thông Bảo (1454-1459)
	#10. Quang Thuận Thông Bảo (1460-1469)
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	#12. Hồng Đức Thông Bảo (1470-1497)
	#14. Cảnh Thống Thông Bảo (1498-1504)
	#15. Đoan Khánh Thông Bảo (1505-1509)
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	#16. Hồng Thuận Thông Bảo (1510-1516)
	#17. Quang Thiệu Thông Bảo (1516-1522)
	#18. Minh Đức Thông Bảo (1527-1529)
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	#19. Đại Chính Thông Bảo (1428-1527)
	#20. Quảng Hòa Thông Bảo (1541-1546)
	#66. Vĩnh Định Thông Bảo (1547)
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	#67. Vĩnh Định Chí Bảo (1547)
	
	


· Chữ giản thể
Chữ giản thể là cách viết thay vì nhiều nét thì nó được viết ít nét đi hoặc dùng một ký hiệu đơn giản để thay thế cho một cụm nét phức tạp của một từ. Tiền thân của chữ giản thể bắt đầu từ chữ Thảo thư khi viết nhanh thì bỏ đi một số nét. Chữ giản thể được sáng tạo dần dần mỗi thời sau lại bổ sung thêm cho thời trước để có nhiều chữ giản thể hơn. Do vậy nếu nắm bắt được lịch sử và chia giai đoạn lịch sử của tập hợp các chữ giản thể thì cũng có thể làm căn cứ xác định niên đại của văn bản.
Ảnh 3. Chữ Thông viết giản thể trên tiền Cảnh Hưng nội bảo (1762-1776).
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Trong tiền cổ chính triều thời Lê- Mạc chỉ có đồng tiền Cảnh Hưng nội bảo (1762-1776) được viết giản thể chữ bảo.
1.3. Diễn biến về kiểu dáng và trọng lượng
Tiền thời Lê sơ được cho là chuẩn mực, đẹp đẽ nhất trong hệ thống tiền đồng Việt Nam. Kiểu dáng tiền dễ dàng nhận ra thay đổi phong cách từ tiền Cảnh Hưng. 
Phong cách tiền thời Lê sơ thể hiện ở chỗ biên tiền nhỏ đa phần độ rộng biên tiền có kích thước dưới 3,2mm, Trung bình 2,75mm (dao động trong khoảng 2,1mm-3,4mm). Dấu hiệu thay đổi phong cách bắt đầu từ đồng #24. Vĩnh Thọ thông bảo (1658-1662) biên tiền rộng 3.6mm. Có thể dùng mức 3,4mm để làm ranh giới chia thành nhóm biên tiền nhỏ và biên tiền to. Nếu xét từ đồng #24.Vĩnh Thọ thông bảo đến đồng #53. Chiêu Thống thông bảo (1787-1788) thì biên tiền rộng trung bình là 4,3mm (dao động từ 3,6mm – 5,1mm).
Xét về đường kính đồng tiền thì ta thấy những đồng tiền đầu thời Lê sơ nhỉnh hơn 1 chút, trung bình 2,45cm (dao độnng khoảng 2,4cm-2,5cm) còn cuối thời Lê Trung Hưng thì trung bình 2,35cm (dao động 2,3cm-2,4cm). Như vậy tỷ lệ giữa độ rộng biên tiền/đường kính tiền  giữa thời Lê sơ và Lê Trung Hưng là khoảng 11% ( 2,75/24) và 18% ( 4,3/23,5). Tỷ lệ này cho thấy phong cách đúc tiền thời Lê sơ  có tỷ lệ rộng biên tiền/đường kính nhỏ hơn so với thời Lê Trung Hưng. Tương ứng với 11/18 ≈ 0,6 lần.
Cùng với sự biến đổi độ rộng của biên tiền thì độ dày của tiền cũng có sự biến đổi theo. Loại tiền có biên tiền nhỏ thì dày hơn còn loại biên tiền rộng thì mỏng hơn. Chỉ số về độ dày dùng làm ranh giới  phân chia là 1,1mm. Tiền thời Lê Sơ có độ dày từ 1.1mm trở lên. Cá biệt có đồng #15. Đoan Khánh thông bảo (1505-1509) dày tới 1,82mm. Tiền Cảnh Hưng đã có độ dày thay dổi rõ rệt, đa phần dao động 0,9mm-1,0mm. Độ dày quyết định đến độ sắc nét của chữ. Tiền dày thì chữ sẽ cao thành, tạo cho khuôn chữ nổi bật dễ đọc và đẹp hơn tiền mỏng. Thành chữ cao còn vì việc hạ nền giữa đồng tiền sâu. Ở Giữa đồng tiền mỏng nhưng chữ và biên tiền sẽ gờ cao. Muốn đúc được như vậy thì chất lượng đồng phải tốt, cứng, ít bị rỉ, ít bị mài mòn. Phụ thuộc vào thành phần hợp kim không chứa hoặc ít kẽm thì sẽ bền hơn là hợp kim chứa nhiều kẽm. Kẽm là kim loại lưỡng tính dễ bị phản ứng với axit và bazơ. Hợp kim đồng - kẽm dễ bị ăn mòn điện hóa. Có thể chính vì lý do để giảm thiểu bị mài mòn do rỉ mà các loại tiền khi pha chế kẽm nhiều đã phải đúc biên tiền to và nền giữa dày hơn dẫn đến nét chữ nông, không đẹp bằng thời Lê sơ.
Về trọng lượng nếu lấy quy chuẩn đơn vị đo lường 1 đồng là 3,75g (1 lạng 37,5g). Ta thấy tiền từ #20. Quảng Hòa thông bảo (1541-1546) nặng 4,9g trở về trước có trọng lượng trên 3,78g. Cá biệt có đồng #15. Đoan Khánh Thông Bảo (1505-1509) do vua Lê Uy Mục nặng 5.8g, dày 1,82mm, biên tiền nhỏ 2,8mm, đường kính 2,5cm, là đồng tiền đẹp nhất, dày nhất, nặng nhất của hệ tiền đồng đúc của Việt Nam (không so với các loại tiền to để thưởng của nhà Nguyễn).  Loại tiền 9 phân (3,4g) và 7 phân (2,6g) được đúc từ  đồng #22. Gia Thái Thông Bảo (1573-1577) trở về sau này. 
Trong Bảng 1. . Danh sách mẫu đồng tiền cổ chính chiều thời Lê được phân tích trong hệ thống niên biểu các triều vua Lê- Mạc,  có 3 đồng đặc biệt là #65. Hoàng Ân thông bảo  nặng 2,2g, #66. Vĩnh Định thông bảo nặng 2,2g, #67. Vĩnh Định chí bảo nặng 1,5g. Đây là 3 đồng có trọng lượng nhỏ nhất, nhỏ hơn rất nhiều so với hệ tiền cùng niên đại nên gây nghi ngờ về niên đại. Đồng tiền #66.Vĩnh Định thông bảo và #67.Vĩnh Định chí bảo có kích thước và trọng lượng nhỏ nên theo ấn phẩm Tiền kim loại Việt Nam do BTLSQG phát hành năm 2006 xếp vào  nửa cuối TK18. Chúng tôi xếp vào năm 1457 do khi đó vua Mạc Phúc Nguyên có niên hiệu Vĩnh Định (1547). Đồng #65. Hoàng Ân thông bảo là loại tiền không chính chiều cũng được sách trên xếp vào khoảng niên hiệu Nguyên Hòa nửa đầu thế kỷ 16, thuộc niên hiệu của vua Lê Trang Tông (1533-1548).
2. Kết quả phân tích thành phần hợp kim.
2.1. Kết quả phân tích thành phần hợp kim bằng phương pháp XRF.
Phương pháp phân tích phát xạ huỳnh quang tia X (XRF) không cần phá mẫu mà mài nhỏ 1 vị trí  0,2mm x 0,2mm rồi phân tích 2-5 lần trong khu vực mài đó. Kết quả sau đó được tính trung bình của các lần đo. Vì lý do tiền cổ bị tạp nhiễm khoáng sét chứa Si và Al thẩm thấu vào mao mạch rỉ của tiền gây sai số nên chúng tôi thực hiện hiệu chỉnh kết quả bằng cách loại trừ 2 nguyến tố Si và Al ra và bù tăng các thành phần còn lại của hợp kim lên. 
Công thức hiệu chỉnh như sau:
[X] = [Xtb] x Ttb / (Ttb- ([Sitb] +[Altb])
Trong đó:  [X]: thành phần của nguyến tố bất kỳ X sau hiệu chỉnh.
		[Xtb]: thành phần trung bình của nguyên tố X
		Ttb: Tổng hàm lượng trung bình.
[Sitb]: hàm lượngtrung bình của nguyên tố Si.
[Altb]: hàm lượng trung bình của nguyên tố Al.
Kết quả thu được như sau:

Bảng 2. Thành phần hợp kim tiền đồng cổ chính triều thời Lê trong hệ thống niên biểu các triều vua Lê- Mạc.
	
Ký hiệu
	Tên loại tiền
	Đời vua
	Niên hiệu
	Niên đại
	Cu (%)
	Pb (%)
	Sn (%)
	Zn (%)
	Fe (%)
	Ni (%)
	Cr (%)
	Mn (%)
	Sb (%)
	Bi (%)
	Ag (5)
	Zr (%)
	Cd (%)
	Co (%)
	Hf (%)
	Rh (5)
	Y (%)
	Hg (%)
	Mo(%)
	Ta (%)
	In (%)
	Ti (%)
	P (%)
	S (%)
	Tổng

	20.ST.ĐPL: 09
	Thiên khánh Thông Bảo
	Trần Cảo ?
	Thiên Khánh
	1426
	53.9
	18.7
	11
	 
	6.01
	0.08
	 
	 
	0
	1.28
	0.61
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.39
	100.2

	 
	 
	 
	 
	 
	52.1
	20.9
	19.6
	 
	1.52
	0
	 
	 
	0.31
	0
	0.1
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	95.16

	 
	 
	 
	 
	 
	48.9
	18.3
	9.68
	 
	10.3
	0
	 
	 
	0
	0
	0.54
	 
	 
	 
	0.76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.38
	98.74

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	51.6
	19.3
	13.4
	 
	5.95
	0.03
	 
	 
	0.1
	0.43
	0.42
	 
	 
	 
	0.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.26
	98.04

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	54
	20.2
	14
	 
	6.23
	0.03
	 
	 
	0.11
	0.45
	0.44
	 
	 
	 
	0.26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.36
	98.04

	20.ST.ĐPL :01
	Thuận Thiên Nguyên bảo
	Lê Thái Tổ
	Thuận Thiên
	1428-1433
	56.2
	24.5
	7.64
	 
	2.27
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	97.07

	 
	 
	 
	 
	 
	56
	24.7
	7.49
	 
	2.88
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	97.7

	 
	 
	 
	 
	 
	62.5
	20.9
	7.72
	 
	2.07
	 
	 
	0.05
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.12
	 
	 
	97.68

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	58.2
	23.4
	7.62
	 
	2.41
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	97.48

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	61.9
	24.8
	8.1
	 
	2.56
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	97.48

	20.ST.ĐPL :02
	Thiệu bình nguyên bảo
	Lê Thái Tông
	Thiệu Bình
	1434-1439
	63.5
	22.6
	6.65
	 
	1.18
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95.65

	 
	 
	 
	 
	 
	65.5
	21.3
	6.87
	 
	1.25
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96.94

	 
	 
	 
	 
	 
	64
	22.9
	6.59
	 
	1.14
	 
	 
	0.05
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96.12

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	64.3
	22.3
	6.7
	 
	1.19
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96.24

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	65.5
	22.7
	6.83
	 
	1.21
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96.24

	20.ST.ĐPL :03
	Thiệu bình nguyên bảo
	Lê Thái Tông
	Thiệu Bình
	1434-1439
	64.6
	14.2
	5.98
	 
	1.51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.09
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.13
	0
	1.54
	100.1

	 
	 
	 
	 
	 
	64.9
	14.6
	6.14
	 
	1.56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.05
	1.57
	99.85

	 
	 
	 
	 
	 
	64.6
	16.4
	7
	 
	1.84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	1.42
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	64.7
	15
	6.37
	 
	1.64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0.03
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	0.02
	1.51
	99.99

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	72.4
	16.8
	7.13
	 
	1.83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0.03
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.05
	0.02
	1.69
	99.99

	20.ST.ĐPL:60
	Thiệu bình nguyên bảo
	Lê Thái Tông
	Thiệu Bình
	1434-1439
	49.3
	39
	6.15
	0.06
	0.18
	0.05
	 
	 
	0
	2.2
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.91

	 
	 
	 
	 
	 
	49.5
	43.7
	4.7
	0
	0.6
	0.07
	 
	 
	0.34
	0
	 
	 
	0.16
	 
	0.3
	0.58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.92

	 
	 
	 
	 
	 
	45.8
	47.9
	4.13
	0
	0.53
	0.07
	 
	 
	0.23
	0
	 
	 
	0.16
	 
	0.69
	0.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	48.2
	43.5
	4.99
	0.02
	0.44
	0.06
	 
	 
	0.19
	0.73
	 
	 
	0.11
	 
	0.33
	0.37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.94

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	48.7
	44
	5.04
	0.02
	0.44
	0.06
	 
	 
	0.19
	0.74
	 
	 
	0.11
	 
	0.33
	0.37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.94

	20.ST.ĐPL :04
	Đại bảo thông bảo
	Lê Thái Tông
	Đại Bảo
	1440-1442
	63
	19.1
	5.6
	0
	1.28
	0.07
	 
	 
	0.19
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.28
	99.18

	 
	 
	 
	 
	 
	62.4
	24.1
	9.29
	0
	0.15
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	98.42

	 
	 
	 
	 
	 
	62.9
	23.9
	8.71
	0.06
	0.15
	0.09
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	98.51

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	62.7
	22.4
	7.87
	0.02
	0.53
	0.05
	 
	 
	0.06
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	98.7

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	66
	23.6
	8.28
	0.02
	0.55
	0.06
	 
	 
	0.07
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.1
	98.7

	20.ST.ĐPL: 05
	Đại hòa thông bảo
	Lê Nhân Tông
	Đại Hòa
	1443-1453
	63
	31.5
	4.48
	 
	0.58
	 
	 
	 
	0.26
	 
	0.15
	0.02
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	63.5
	31.1
	4.62
	 
	0.53
	 
	 
	 
	0
	 
	0.13
	0
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.98

	 
	 
	 
	 
	 
	62.4
	31.9
	4.69
	 
	0.74
	 
	 
	 
	0.26
	 
	0
	0.03
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	63
	31.5
	4.6
	 
	0.62
	 
	 
	 
	0.17
	 
	0.09
	0.02
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	63
	31.5
	4.6
	 
	0.62
	 
	 
	 
	0.17
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.94

	20.ST.ĐPL: 55
	Đại hòa thông bảo
	Lê Nhân Tông
	Đại Hòa
	1443-1453
	70.6
	17
	6.45
	 
	0.68
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.88
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	69.6
	17.8
	6.65
	 
	0.69
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.93
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	67.6
	20.3
	6.72
	 
	0.73
	 
	 
	 
	0.2
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.42
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	69.3
	18.4
	6.61
	 
	0.7
	 
	 
	 
	0.13
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.08
	100

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	71.3
	18.9
	6.8
	 
	0.72
	 
	 
	 
	0.13
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.14
	100

	20.ST.ĐPL: 61
	Đại hòa thông bảo
	Lê Nhân Tông
	Đại Hòa
	1443-1453
	37.8
	24.7
	6.68
	 
	2.18
	 
	 
	 
	 
	1.43
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0.57
	 
	 
	99.79

	 
	 
	 
	 
	 
	39.1
	26.2
	7.12
	 
	1.84
	 
	 
	 
	 
	1.49
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0.44
	 
	 
	99.86

	 
	 
	 
	 
	 
	36.9
	24.1
	4.65
	 
	4.08
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0.33
	0.36
	 
	 
	 
	 
	 
	0.56
	 
	 
	99.62

	 
	 
	 
	 
	 
	39
	23.8
	4.76
	 
	3.88
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0.43
	0.47
	 
	 
	 
	 
	 
	0.51
	 
	 
	99.7

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	38.2
	24.7
	5.8
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	0.73
	 
	 
	 
	 
	0.19
	0.21
	 
	 
	 
	 
	 
	0.52
	 
	 
	99.74

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	51.9
	33.6
	7.89
	 
	4.07
	 
	 
	 
	 
	0.99
	 
	 
	 
	 
	0.26
	0.28
	 
	 
	 
	 
	 
	0.71
	 
	 
	99.74

	20.ST.ĐPL: 06
	Diên ninh thông bảo
	Lê Nhân Tông
	Diên Ninh
	1454-1459
	62.4
	20
	4.71
	 
	1.47
	 
	 
	 
	0.39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.16
	 
	1.27
	99.95

	 
	 
	 
	 
	 
	62.1
	20.8
	4.64
	 
	1.52
	 
	 
	 
	0.31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.15
	 
	1.06
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	63
	19.6
	4.79
	 
	1.54
	 
	 
	 
	0.34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.12
	 
	1.34
	99.98

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	62.5
	20.1
	4.71
	 
	1.51
	 
	 
	 
	0.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.14
	 
	1.22
	99.97

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	69
	22.2
	5.2
	 
	1.67
	 
	 
	 
	0.38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.16
	 
	1.35
	99.97

	20.ST.ĐPL :07
	Diên ninh thông bảo
	Lê Nhân Tông
	Diên Ninh
	1454-1459
	68.3
	19
	8.03
	0.05
	0.07
	0.08
	 
	 
	0
	1.15
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	98.12

	 
	 
	 
	 
	 
	73.1
	19
	5.22
	0
	0.63
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	97.94

	 
	 
	 
	 
	 
	71
	19.1
	6.02
	0
	0.5
	0
	 
	 
	0.24
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.41
	99.98

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	70.8
	19
	6.42
	0.02
	0.4
	0.03
	 
	 
	0.08
	0.38
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.47
	98.68

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	71.5
	19.2
	6.49
	0.02
	0.4
	0.03
	 
	 
	0.08
	0.39
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.48
	98.68

	20.ST.ĐPL: 08
	Thiên hưng thông bảo
	Lê Nghi Dân
	Thiên Hưng
	1459
	70.5
	13.9
	6.43
	0
	1.09
	0
	 
	 
	0.28
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.15
	 
	1.88
	99.98

	 
	 
	 
	 
	 
	68.1
	16.9
	11.7
	0.06
	0.15
	0.09
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	98.37

	 
	 
	 
	 
	 
	71
	15.4
	6.76
	0
	1
	0
	 
	 
	0.22
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11
	 
	1.72
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	69.9
	15.4
	8.29
	0.02
	0.75
	0.03
	 
	 
	0.17
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	 
	1.2
	99.46

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	72.5
	16
	8.61
	0.02
	0.78
	0.03
	 
	 
	0.17
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	 
	1.25
	99.46

	20.ST.ĐPL :10
	Quang thuận thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Quang Thuận
	1460-1469
	77.5
	13.9
	2.92
	 
	0.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.54
	99.98

	 
	 
	 
	 
	 
	77.3
	15.2
	3.13
	 
	0.36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.91
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	77.4
	14.6
	3.03
	 
	0.36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.23
	99.99

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	78.5
	14.8
	3.07
	 
	0.36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.27
	99.99

	20.ST.ĐPL: 11
	Quang thuận thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Quang Thuận
	1460-1469
	51.6
	44
	3.34
	 
	0.24
	0
	 
	 
	0.66
	 
	 
	0.04
	0.11
	 
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	51.3
	44.6
	3.18
	 
	0.27
	0
	 
	 
	0.43
	 
	 
	0.05
	0.22
	 
	0
	0
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	48.8
	45.3
	3.54
	 
	0.26
	0.05
	 
	 
	0.61
	 
	 
	0
	0.25
	 
	0.78
	0.45
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.95

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	50.6
	44.6
	3.35
	 
	0.26
	0.02
	 
	 
	0.57
	 
	 
	0.03
	0.19
	 
	0.26
	0.15
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.98

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	50.6
	44.6
	3.35
	 
	0.26
	0.02
	 
	 
	0.57
	 
	 
	0.03
	0.19
	 
	0.26
	0.15
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.98

	20.ST.ĐPL: 57
	Quang thuận thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Quang Thuận
	1460-1469
	62.7
	26.2
	3.2
	 
	0.67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.83
	100.4

	 
	 
	 
	 
	 
	63.3
	26.6
	3.81
	 
	0.71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.75
	99.91

	 
	 
	 
	 
	 
	63.7
	26
	3.71
	 
	0.72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.68
	99.99

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	63.2
	26.2
	3.57
	 
	0.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.75
	100.1

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	65.5
	27.2
	3.7
	 
	0.73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.85
	100.1

	20.ST.ĐPL: 62
	Quang thuận thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Quang Thuận
	1460-1469
	56.3
	35.5
	7.31
	 
	0.35
	 
	0.06
	 
	0.35
	 
	 
	0.02
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	56.5
	35.2
	7.29
	 
	0.32
	 
	0
	 
	0.42
	 
	 
	0.04
	0.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.98

	 
	 
	 
	 
	 
	57
	34.9
	7.33
	 
	0.32
	 
	0
	 
	0.44
	 
	 
	0.03
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	56.6
	35.2
	7.31
	 
	0.33
	 
	0.02
	 
	0.4
	 
	 
	0.03
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	56.6
	35.2
	7.31
	 
	0.33
	 
	0.02
	 
	0.4
	 
	 
	0.03
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	20.ST.ĐPL: 12
	Hồng đức thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Hồng Đức
	1470-1497
	62.3
	14.8
	4.42
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.1
	0.11
	1.31
	100.2

	 
	 
	 
	 
	 
	61.1
	17.8
	4.75
	 
	0.88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	1.65
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	64.6
	20.3
	5.42
	 
	0.79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.14
	0
	2.06
	100.1

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	62.7
	17.6
	4.86
	 
	0.89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08
	0.04
	1.67
	100.1

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	71.4
	20.1
	5.54
	 
	1.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	0.04
	1.91
	100.1

	20.ST.ĐPL: 13
	Hồng đức thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Hồng Đức
	1470-1497
	61.1
	26.5
	3.67
	 
	0.27
	 
	 
	 
	0.33
	 
	 
	0
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.14
	5.86
	99.87

	 
	 
	 
	 
	 
	63.5
	25.1
	4.14
	 
	0.5
	 
	 
	 
	0.33
	 
	 
	0
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08
	4.94
	99.71

	 
	 
	 
	 
	 
	65.4
	21
	4.15
	 
	0.36
	 
	 
	 
	0.36
	 
	 
	0.03
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.05
	6.45
	99.93

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	63.3
	24.2
	3.99
	 
	0.38
	 
	 
	 
	0.34
	 
	 
	0.01
	0.07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	5.75
	99.84

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	64.4
	24.6
	4.06
	 
	0.38
	 
	 
	 
	0.35
	 
	 
	0.01
	0.07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	5.85
	99.84

	20.ST.ĐPL :58
	Hồng đức thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Hồng Đức
	1470-1497
	60.6
	21.5
	10.3
	 
	0.05
	 
	 
	 
	0.28
	 
	 
	0.02
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.2
	99.45

	 
	 
	 
	 
	 
	61.1
	21.7
	10.6
	 
	0.47
	 
	 
	 
	0.28
	 
	 
	0.03
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.23
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	60.7
	22.6
	10.4
	 
	0.49
	 
	 
	 
	0.25
	 
	 
	0.02
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.49
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	60.8
	21.9
	10.4
	 
	0.34
	 
	 
	 
	0.27
	 
	 
	0.02
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.31
	99.81

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	62.5
	22.5
	10.7
	 
	0.35
	 
	 
	 
	0.28
	 
	 
	0.02
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.4
	99.81

	20.ST.ĐPL :63
	Hồng đức thông bảo
	Lê Thánh Tông
	Hồng Đức
	1470-1497
	64.9
	20.9
	4.21
	 
	0.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.05
	3.19
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	70.3
	19.1
	4.42
	 
	0.72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	2.61
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	64.5
	22.6
	4.01
	 
	0.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	2.49
	99.99

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	66.6
	20.8
	4.21
	 
	0.77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	2.76
	100

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	69.9
	21.9
	4.43
	 
	0.81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	2.9
	100

	20.ST.ĐPL: 14
	Cảnh thống thông bảo
	Lê Hiến Tông
	Cảnh Thống
	1498-1504
	78.3
	9.97
	2.45
	 
	0.5
	0
	 
	 
	0.28
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.74
	99.9

	 
	 
	 
	 
	 
	77.8
	13.3
	3.3
	 
	0.48
	0
	 
	 
	0.48
	0
	 
	0.03
	 
	0.02
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.59
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	79.6
	11.7
	4.99
	 
	0
	0.07
	 
	 
	0
	0.58
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	99.96

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	78.6
	11.7
	3.58
	 
	0.33
	0.02
	 
	 
	0.25
	0.19
	 
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.78
	99.96

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	81.4
	12.1
	3.71
	 
	0.34
	0.02
	 
	 
	0.26
	0.2
	 
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1.84
	99.96

	 
	 
	Lê Túc Tông
	Thái Trinh
	1504
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.ST.ĐPL: 15
	Đoan khánh thông bảo
	Lê Uy Mục
	Đoan Khánh
	1505-1509
	56
	34.1
	8.42
	 
	1.12
	 
	 
	 
	0.33
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	58.7
	31.5
	8.53
	 
	0.74
	 
	 
	 
	0.41
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.94

	 
	 
	 
	 
	 
	54.9
	35.5
	8.39
	 
	0.94
	 
	 
	 
	0.28
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	56.5
	33.7
	8.45
	 
	0.93
	 
	 
	 
	0.34
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.98

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	56.5
	33.7
	8.45
	 
	0.93
	 
	 
	 
	0.34
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.98

	20.ST.ĐPL: 16
	Hồng thuận thông bảo
	Lê Tương Dực
	Hồng Thuận
	1510-1516
	73.3
	18
	3.56
	 
	0.29
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.12
	1.64
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	72.6
	19.6
	3.99
	 
	0.29
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11
	1.63
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	72.5
	19.4
	3.83
	 
	0.27
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.1
	1.73
	99.99

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	72.8
	19
	3.79
	 
	0.28
	 
	 
	 
	0.06
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11
	1.67
	100

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	74.5
	19.4
	3.88
	 
	0.29
	 
	 
	 
	0.06
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11
	1.71
	100

	20.ST.ĐPL: 64
	Hồng thuận thông bảo
	Lê Tương Dực
	Hồng Thuận
	1510-1516
	61.4
	19.9
	4.88
	 
	1.04
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11
	0.07
	1.6
	100.2

	 
	 
	 
	 
	 
	63.7
	17.9
	5.1
	 
	1.13
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.09
	1.58
	99.81

	 
	 
	 
	 
	 
	58.8
	21.1
	4.54
	 
	1.19
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.2
	0.16
	1.52
	99.97

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	61.3
	19.6
	4.84
	 
	1.12
	 
	 
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.1
	0.11
	1.57
	99.98

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	69.1
	22.1
	5.46
	 
	1.26
	 
	 
	 
	0.07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.12
	0.12
	1.77
	99.98

	20.ST.ĐPL: 17
	Quang thiệu thông bảo
	Lê Chiêu Tông
	Quang Thiệu
	1516-1522
	62.6
	26.9
	4.64
	 
	0.59
	 
	 
	0.06
	0.24
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.24
	2.81
	99.97

	 
	 
	 
	 
	 
	63.9
	26.1
	4.03
	 
	0.54
	 
	 
	0
	0.27
	 
	 
	0
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.18
	2.72
	99.92

	 
	 
	 
	 
	 
	59.4
	34.2
	5.4
	 
	0.6
	 
	 
	0.04
	0
	 
	 
	0.02
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	99.65

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	62
	29.1
	4.69
	 
	0.58
	 
	 
	0.03
	0.17
	 
	 
	0.01
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.14
	1.84
	99.85

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	62.8
	29.4
	4.75
	 
	0.58
	 
	 
	0.03
	0.17
	 
	 
	0.01
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.14
	1.87
	99.85

	 
	 
	Lê Hoàng Đệ Xuân
	Thống nguyên
	1522-1527
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20.ST.ĐPL :18
	Minh đức thông bảo
	Mạc Đăng Dung
	Minh Đức
	1527-1529
	42
	39.1
	11.2
	0
	7.02
	0.04
	 
	0.1
	 
	 
	 
	0
	0.19
	 
	0.76
	0.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.9

	 
	 
	 
	 
	 
	43.8
	36.6
	10.3
	0
	7.8
	0
	 
	0.17
	 
	 
	 
	0.02
	0
	 
	0.73
	0.57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.98

	 
	 
	 
	 
	 
	29.5
	44.7
	15.8
	0.05
	3.71
	0
	 
	0.05
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97.55

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	38.4
	40.1
	12.4
	0.02
	6.18
	0.01
	 
	0.11
	 
	 
	 
	0.01
	0.06
	 
	0.5
	0.37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.49

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	38.9
	40.6
	12.6
	0.02
	6.26
	0.01
	 
	0.11
	 
	 
	 
	0.01
	0.06
	 
	0.5
	0.37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.49

	20.ST.ĐPL: 19
	Đại chính thông bảo
	Mạc Đăng Doanh
	Đại Chính
	1530-1540
	62.6
	26.6
	4.2
	 
	0.45
	 
	 
	 
	0.29
	 
	 
	0.04
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11
	3.78
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	64.7
	25.1
	4.16
	 
	0.5
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	0.04
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	3.43
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	62.5
	26.9
	4.47
	 
	0.39
	 
	 
	 
	0.36
	 
	 
	0.03
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08
	3.49
	99.99

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	63.2
	26.2
	4.28
	 
	0.45
	 
	 
	 
	0.28
	 
	 
	0.04
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06
	3.57
	99.99

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	64.4
	26.7
	4.36
	 
	0.46
	 
	 
	 
	0.28
	 
	 
	0.04
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06
	3.63
	99.99

	20.ST.ĐPL: 21
	Nguyên hòa thông bảo
	Lê Trang Tông
	Nguyên Hòa
	1533-1548
	51.4
	38.3
	7.54
	 
	1.86
	 
	 
	 
	0.48
	 
	 
	0.02
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.3
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	51.1
	39.1
	7.75
	 
	1.42
	 
	 
	 
	0.53
	 
	 
	0.03
	0.16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.22
	 
	 
	100.2

	 
	 
	 
	 
	 
	53.1
	37.7
	7.44
	 
	1.02
	 
	 
	 
	0.05
	 
	 
	0.03
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.21
	 
	 
	99.54

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	51.9
	38.3
	7.58
	 
	1.43
	 
	 
	 
	0.35
	 
	 
	0.03
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.24
	 
	 
	99.92

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	51.9
	38.3
	7.58
	 
	1.43
	 
	 
	 
	0.35
	 
	 
	0.03
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.24
	 
	 
	99.92

	20.ST.ĐPL :65
	Hoàng Ân Thông Bảo
	Lê Trang Tông
	Nguyên Hòa
	1533-1548
	57.4
	37.3
	4.78
	 
	0.45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.1

	 
	 
	 
	 
	 
	54.4
	40.5
	4.32
	 
	0.29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	0.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.71

	 
	 
	 
	 
	 
	55.2
	39.3
	4.62
	 
	0.26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.38

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	55.6
	39
	4.57
	 
	0.33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	0.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.74

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	55.6
	39
	4.57
	 
	0.33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	0.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.8

	20.ST.ĐPL :20
	Quảng hòa thông bảo
	Mạc Phúc Hải
	Quảng Hòa
	1541-1546
	61.7
	29.8
	5.08
	 
	0.74
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.27

	 
	 
	 
	 
	 
	60.7
	29.1
	5.9
	 
	0.89
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.98

	 
	 
	 
	 
	 
	48.6
	36.9
	10.1
	 
	0.2
	0.06
	 
	 
	 
	2.14
	 
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	57
	31.9
	7.01
	 
	0.61
	0.02
	 
	 
	 
	0.71
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.75

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	58.4
	32.7
	7.18
	 
	0.63
	0.02
	 
	 
	 
	0.73
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.75

	20.ST.ĐPL :68
	Quảng hòa thông bảo
	Mạc Phúc Hải
	Quảng Hòa
	1541-1546
	58.9
	36
	4.31
	0
	0.35
	0
	 
	 
	0.23
	0
	 
	0.04
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	53.6
	34.7
	4.14
	0.04
	0.12
	0.06
	 
	 
	0
	1.92
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.97

	 
	 
	 
	 
	 
	53
	34.8
	5.26
	0.09
	0.12
	0.06
	 
	 
	0
	1.98
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.92

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	55.2
	35.2
	4.57
	0.04
	0.2
	0.04
	 
	 
	0.08
	1.3
	 
	0.01
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.63

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	56.9
	36.3
	4.71
	0.04
	0.2
	0.04
	 
	 
	0.08
	1.34
	 
	0.01
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.63

	20.ST.ĐPL :66
	Vĩnh Định Thông Bảo
	Mạc Phúc Nguyên*
	Vĩnh Định
	1547
	27.8
	0.05
	 
	64.8
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06
	 
	 
	99.54

	 
	 
	 
	 
	 
	22.6
	0.43
	 
	70.3
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	 
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	23.7
	0.43
	 
	67.9
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	99.99

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	24.7
	0.3
	 
	67.7
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	 
	99.84

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	26.6
	0.33
	 
	72.9
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	99.84

	20.ST.ĐPL :67
	Vĩnh Định Chí Bảo
	Mạc Phúc Nguyên *
	Vĩnh Định
	1547
	48.4
	37.5
	12.7
	0.1
	0.3
	0.07
	 
	 
	 
	0
	 
	0.02
	0
	 
	0.46
	0.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	47.5
	38
	12.8
	0.13
	0.31
	0.07
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0.13
	 
	0.49
	0.44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.94

	 
	 
	 
	 
	 
	39.4
	36.4
	16.3
	0.21
	0.11
	0.06
	 
	 
	 
	2.14
	 
	0
	0
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94.56

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	45.1
	37.3
	13.9
	0.15
	0.24
	0.07
	 
	 
	 
	0.71
	 
	0.01
	0.04
	 
	0.32
	0.32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.16

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	45.1
	37.3
	13.9
	0.15
	0.24
	0.07
	 
	 
	 
	0.71
	 
	0.01
	0.04
	 
	0.32
	0.32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.16

	 
	 
	Mạc Phúc Nguyên
	Cảnh Lịch
	1548-1554
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Trung Tông
	Thuận Bình
	1549-1556
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Phúc Nguyên
	Quang Bảo
	1555-1564
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Anh Tông
	Thiên Hựu
	1557
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Anh Tông
	Chính Trị
	1558-1571
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Thuần Phúc
	1565-1568
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Sùng Khang
	1568-1578
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Anh Tông
	Hồng Phúc
	1572
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.ST.ĐPL: 22
	Gia thái thông bảo
	Lê Thế Tông
	Gia Thái
	1573-1577
	66.6
	21.9
	8.38
	 
	0.81
	0
	 
	 
	0.25
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.11
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	63.3
	22.4
	11.4
	 
	0.18
	0.06
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	98.26

	 
	 
	 
	 
	 
	66.4
	22.2
	8.33
	 
	0.85
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.16
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	65.4
	22.2
	9.37
	 
	0.61
	0.02
	 
	 
	0.08
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.76
	99.42

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	66.1
	22.4
	9.46
	 
	0.62
	0.02
	 
	 
	0.08
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.76
	99.42

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Diên Thành
	1578-1585
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Thế Tông
	Quang Hưng
	1578-1599
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Đoan Thái
	1585-1588
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Hưng Trị
	1588-1591
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Mậu Hợp
	Hồng Ninh
	1591-1592
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Toàn
	Vũ An
	1592
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Kính Chỉ
	Bảo Định
	1592
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Kính Chỉ
	Khang Hựu
	1593
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Kính Tông
	Thuận Đức
	1600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Kính Cung
	Kiền Thống
	1593-1625
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Kính Tông
	Hoằng Định
	1600-1619
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Vĩnh Tộ
	1619-1629
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Kính Khoan
	Long Thái
	1623-1625
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Đức Long
	1629-1635
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Dương Hòa
	1635-1643
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mạc Kính Vũ
	Thuận Đức
	1638-1677
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Chân Tông
	Phúc Thái
	1643-1649
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Khánh Đức
	1649-1653
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Thịnh Đức
	1653-1658
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.ST.ĐPL: 23
	Vĩnh thọ thông bảo
	Lê Thần Tông
	Vĩnh Thọ
	1658-1662
	63.2
	19.4
	10
	2.82
	0.52
	0.04
	 
	 
	0
	0.99
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	66.2
	13.7
	6.96
	3.89
	2.61
	0
	 
	 
	0.18
	0
	 
	 
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	97.29

	 
	 
	 
	 
	 
	66.3
	14.8
	6.89
	2.84
	2.87
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.66
	99.67

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	65.3
	16
	7.95
	3.18
	2
	0.01
	 
	 
	0.06
	0.33
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.89
	98.98

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	67.5
	16.5
	8.22
	3.29
	2.07
	0.01
	 
	 
	0.06
	0.34
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.92
	98.98

	20.ST.ĐPL: 24
	Vĩnh thọ thông bảo
	Lê Thần Tông
	Vĩnh Thọ
	1658-1662
	63.6
	20.5
	5.41
	3.41
	0.72
	0.06
	 
	 
	 
	1.26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	59.1
	28.4
	5.33
	1.56
	0.68
	0.06
	 
	 
	 
	1.76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.38

	 
	 
	 
	 
	 
	67.2
	19.8
	5.3
	1.94
	0.47
	0.06
	 
	 
	 
	1.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	63.3
	22.9
	5.35
	2.3
	0.62
	0.06
	 
	 
	 
	1.38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.79

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	65.9
	23.8
	5.56
	2.4
	0.65
	0.06
	 
	 
	 
	1.44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.79

	20.ST.ĐPL: 56
	Vĩnh thọ thông bảo
	Lê Thần Tông
	Vĩnh Thọ
	1658-1662
	72.3
	22.1
	0.55
	1.04
	0.02
	 
	 
	 
	0
	1.53
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	99.89

	 
	 
	 
	 
	 
	70.9
	22.6
	0.4
	0.81
	0.37
	 
	 
	 
	0.31
	0
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.85
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	72.1
	21.7
	0.44
	1.08
	0.29
	 
	 
	 
	0.47
	0
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.86
	99.99

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	71.8
	22.1
	0.46
	0.98
	0.23
	 
	 
	 
	0.26
	0.51
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.9
	99.96

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	73
	22.5
	0.47
	0.99
	0.23
	 
	 
	 
	0.26
	0.52
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.94
	99.96

	 
	 
	Lê Thần Tông
	Vạn Khánh
	1662
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Huyền Tông
	Cảnh Trị
	1663-1671
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Gia Tông
	Dương Đức
	1672-1674
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Gia Tông
	Đức Nguyên
	1674-1675
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Hy Tông
	Vĩnh Trị
	1676-1680
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Hy Tông
	Chính Hòa
	1680-1705
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.ST.ĐPL: 25
	Vĩnh thịnh thông bảo
	Lê Dụ Tông
	Vĩnh Thịnh
	1705-1720
	53.3
	21.2
	5.7
	15.1
	0.68
	0
	 
	0.06
	 
	 
	0.09
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.39
	99.93

	 
	 
	 
	 
	 
	58.2
	24.9
	6.3
	6.8
	0.47
	0
	 
	0
	 
	 
	0.08
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.25
	99.85

	 
	 
	 
	 
	 
	37.2
	22.6
	6.82
	29.8
	0.11
	0.06
	 
	0
	 
	 
	0.01
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	97.21

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	49.6
	22.9
	6.27
	17.2
	0.42
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	0.06
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.55
	99

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	50
	23.1
	6.33
	17.4
	0.42
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	0.06
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.56
	99

	20.ST.ĐPL: 26
	Bảo thái thông bảo
	Lê Dụ Tông
	Bảo Thái
	1720-1729
	31.5
	20.1
	 
	9.47
	25.7
	 
	 
	0.09
	 
	1.21
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.16
	0
	 
	99.86

	 
	 
	 
	 
	 
	33
	12.9
	 
	5.34
	37.1
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0.56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.5
	 
	97.3

	 
	 
	 
	 
	 
	29.8
	19.7
	 
	9.5
	27.3
	 
	 
	0
	 
	1.14
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.22
	0
	 
	99.53

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	31.4
	17.6
	 
	8.1
	30
	 
	 
	0.03
	 
	0.78
	 
	 
	 
	 
	0.19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.13
	0.17
	 
	98.9

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	35.1
	19.7
	 
	9.07
	33.6
	 
	 
	0.03
	0
	0.88
	 
	 
	 
	 
	0.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.14
	0.19
	 
	98.9

	 
	 
	Lê Đế Tông
	
	1729-1732
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Thuần Tông
	
	1732-1735
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Ý Tông
	
	1735-1740
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.ST.ĐPL: 27
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1753
	61
	33.4
	4.01
	0.38
	1.23
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	60.5
	34.1
	3.99
	0.24
	1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	60.5
	33.7
	3.92
	0.44
	1.27
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	60.7
	33.7
	3.97
	0.35
	1.22
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	60.7
	33.7
	3.97
	0.35
	1.22
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	20.ST.ĐPL: 28
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1762
	67.5
	18.9
	3.08
	1.82
	2.14
	 
	 
	 
	0.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.26
	2.85
	99.96

	 
	 
	 
	 
	 
	63.6
	21.8
	3.11
	2.36
	2.36
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	0.54
	2.31
	99.66

	 
	 
	 
	 
	 
	67.3
	19.6
	3.04
	1.91
	2.21
	 
	 
	 
	0.23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.18
	2.94
	99.95

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	66.1
	20.1
	3.08
	2.03
	2.24
	 
	 
	 
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	0.33
	2.7
	99.86

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	68.2
	20.7
	3.17
	2.09
	2.31
	 
	 
	 
	0.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	0.34
	2.79
	99.86

	20.ST.ĐPL: 29
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1753
	52.2
	33.6
	3.51
	8.02
	2.05
	0
	 
	0
	0.26
	 
	 
	 
	0.18
	0.04
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0.14
	 
	 
	99.94

	 
	 
	 
	 
	 
	49.9
	37.9
	3.46
	6.04
	1.76
	0.07
	 
	0
	0.24
	 
	 
	 
	0.09
	0
	 
	0.41
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	99.82

	 
	 
	 
	 
	 
	55.3
	34.5
	3.45
	4.8
	1.44
	0
	 
	0.05
	0.23
	 
	 
	 
	0.11
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0.15
	 
	 
	99.96

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	52.4
	35.3
	3.47
	6.29
	1.75
	0.02
	 
	0.02
	0.24
	 
	 
	 
	0.13
	0.01
	 
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	0.1
	 
	 
	99.91

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	52.4
	35.3
	3.47
	6.29
	1.75
	0.02
	 
	0.02
	0.24
	 
	 
	 
	0.13
	0.01
	 
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	0.1
	 
	 
	99.91

	20.ST.ĐPL: 30
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	20.1
	66.4
	 
	11.9
	0.79
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.26
	0.09
	0.39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	20.7
	66.6
	 
	11.4
	0.74
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.34
	0.09
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.78

	 
	 
	 
	 
	 
	20.7
	66.7
	 
	11
	0.78
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.25
	0.08
	0.46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	20.5
	66.6
	 
	11.4
	0.77
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.28
	0.09
	0.28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.93

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	20.5
	66.6
	 
	11.4
	0.77
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.28
	0.09
	0.28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.93

	20.ST.ĐPL: 31
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	39.9
	27.3
	 
	20.8
	1.99
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	0.46
	 
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	2.01
	99.73

	 
	 
	 
	 
	 
	40.2
	36.1
	 
	20.7
	2.02
	0.09
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	0.1
	 
	0.43
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	99.66

	 
	 
	 
	 
	 
	39.8
	27.1
	 
	20.6
	1.91
	0.08
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0.42
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	2.07
	99.05

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	40
	30.2
	 
	20.7
	1.97
	0.06
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06
	 
	0.44
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	1.36
	99.48

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	42
	31.7
	
	21.7
	2.07
	0.06
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06
	 
	0.46
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	1.43
	99.48

	20.ST.ĐPL: 32
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	25.8
	27.1
	0
	43
	1.18
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0.11
	0.34
	 
	 
	 
	0.12
	 
	 
	0
	 
	0.95
	99.77

	 
	 
	 
	 
	 
	44.1
	10.2
	0
	42.6
	0
	0.03
	 
	 
	 
	0.49
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0.03
	 
	0
	99.36

	 
	 
	 
	 
	 
	39.7
	9.69
	0.2
	46.5
	0
	0.04
	 
	 
	 
	0.57
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0.05
	 
	0
	99.22

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	36.5
	15.7
	0.07
	44
	0.39
	0.02
	 
	 
	 
	0.35
	 
	 
	 
	0.04
	0.11
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	0.03
	 
	0.32
	99.45

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	37.2
	16
	0.07
	44.9
	0.4
	0.02
	 
	 
	 
	0.36
	 
	 
	 
	0.04
	0.12
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	0.03
	 
	0.32
	99.45

	20.ST.ĐPL: 33
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1762
	49.2
	4.66
	0
	41.6
	0.88
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0.33
	 
	 
	 
	0.31
	 
	0
	 
	0.47
	98.98

	 
	 
	 
	 
	 
	50.6
	5.27
	0
	40.4
	0.98
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0.39
	 
	 
	 
	0.59
	 
	0
	 
	0.36
	99.32

	 
	 
	 
	 
	 
	47.8
	3.68
	0.34
	42.8
	0
	0.05
	 
	 
	 
	0.19
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	0.04
	 
	0
	99.98

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	49.2
	4.54
	0.11
	41.6
	0.62
	0.02
	 
	 
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	0.24
	 
	 
	 
	0.3
	 
	0.01
	 
	0.28
	99.43

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	50.4
	4.65
	0.12
	42.6
	0.64
	0.02
	 
	 
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	0.25
	 
	 
	 
	0.31
	 
	0.01
	 
	0.28
	99.43

	20.ST.ĐPL: 34
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1762
	68.5
	9.13
	 
	15.4
	2.14
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.69
	99.86

	 
	 
	 
	 
	 
	69.7
	9.1
	 
	14.8
	1.96
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11
	0
	 
	0.01
	 
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.48
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	68.8
	8.97
	 
	16.5
	1.73
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	0.02
	 
	 
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.22
	99.66

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	69
	9.07
	 
	15.6
	1.94
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	0
	 
	0.01
	 
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.46
	99.84

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	70.8
	9.31
	 
	16
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	0
	 
	0.01
	 
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.5
	99.84

	20.ST.ĐPL: 35
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	59.7
	28
	2.62
	1.79
	1.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	3.39
	99.79

	 
	 
	 
	 
	 
	62
	31.2
	2.97
	1.73
	2.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	63.2
	26
	2.5
	1.55
	1.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	2.83
	99.99

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	61.7
	28.4
	2.7
	1.69
	1.87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	2.07
	99.92

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	62.6
	28.8
	2.74
	1.72
	1.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	2.1
	99.92

	20.ST.ĐPL :36
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	46.1
	16.3
	0.22
	30.8
	1.33
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.09
	99.67

	 
	 
	 
	 
	 
	48.9
	14.8
	0.38
	31.3
	1.08
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.81
	99.12

	 
	 
	 
	 
	 
	47.7
	11.5
	0.33
	35.5
	0
	 
	 
	 
	 
	0.7
	 
	0.02
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	99.92

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	47.5
	14.2
	0.31
	32.6
	0.8
	 
	 
	 
	 
	0.23
	 
	0.01
	 
	 
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.63
	99.57

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	49.1
	14.6
	0.32
	33.6
	0.83
	 
	 
	 
	 
	0.24
	 
	0.01
	 
	 
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.65
	99.57

	20.ST.ĐPL :37
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	64.4
	9.65
	0.24
	17.4
	3.24
	0
	 
	 
	0.17
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.15
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	2.39
	99.94

	 
	 
	 
	 
	 
	64.5
	9.4
	0.28
	16.9
	3.3
	0
	 
	 
	0.31
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	2.66
	99.94

	 
	 
	 
	 
	 
	64.7
	10.5
	0.32
	19.3
	0
	0.04
	 
	 
	0
	0.67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0.04
	 
	0
	98.75

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	64.6
	9.84
	0.28
	17.9
	2.18
	0.01
	 
	 
	0.16
	0.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	1.68
	99.54

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	66.3
	10.1
	0.29
	18.4
	2.24
	0.01
	 
	 
	0.16
	0.23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	1.73
	99.54

	20.ST.ĐPL: 38
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	22.1
	72.6
	1.9
	0.54
	0.96
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.43
	 
	0.42
	0.71
	 
	 
	 
	 
	0.36
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	19.9
	74.6
	1.75
	0.62
	0.96
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.54
	 
	0.57
	0.66
	 
	 
	 
	 
	0.41
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	18.5
	77.2
	1.9
	0.45
	0.79
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.62
	 
	0.42
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	99.98

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	20.2
	74.8
	1.85
	0.54
	0.9
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.53
	 
	0.47
	0.46
	 
	 
	 
	 
	0.26
	 
	 
	 
	99.99

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	20.2
	74.8
	1.85
	0.54
	0.9
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.53
	 
	0.47
	0.46
	 
	 
	 
	 
	0.26
	 
	 
	 
	99.99

	20.ST.ĐPL :39
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1753
	57.4
	32.5
	3.32
	4.91
	1.67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.12
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	99.98

	 
	 
	 
	 
	 
	57.4
	27.8
	3.02
	3.49
	1.67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.22
	96.62

	 
	 
	 
	 
	 
	54.1
	27.5
	3.05
	5.02
	1.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.69
	95.02

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	56.3
	29.3
	3.13
	4.47
	1.65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0.04
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.3
	97.21

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	56.3
	29.3
	3.13
	4.47
	1.65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0.04
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.3
	97.21

	20.ST.ĐPL: 40
	Cảnh Hưng Cự Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	55.7
	26.1
	4.24
	6.5
	1.97
	 
	 
	 
	0.29
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.16
	99.39

	 
	 
	 
	 
	 
	55.8
	25.4
	4.47
	5.08
	1.92
	 
	 
	 
	0.37
	 
	 
	0
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.74
	96.28

	 
	 
	 
	 
	 
	62
	25.3
	4.34
	3.93
	1.98
	 
	 
	 
	0.25
	 
	 
	0.03
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.16
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	57.8
	25.6
	4.35
	5.17
	1.96
	 
	 
	 
	0.3
	 
	 
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.35
	98.56

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	59
	26.1
	4.44
	5.28
	2
	 
	 
	 
	0.31
	 
	 
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.38
	98.56

	20.ST.ĐPL: 41
	Cảnh Hưng Vĩnh Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	39.8
	20.2
	 
	23.1
	3.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.47
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0.15
	 
	1.76
	99.81

	 
	 
	 
	 
	 
	44
	18.4
	 
	26.7
	2.28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.25
	0.38
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	1.05
	99.63

	 
	 
	 
	 
	 
	40.5
	19.3
	 
	24.1
	2.78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.19
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0.1
	 
	1.71
	99.82

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	41.4
	19.3
	 
	24.6
	2.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.3
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	1.51
	99.75

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	45.9
	21.4
	 
	27.3
	2.99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.34
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	 
	1.67
	99.75

	20.ST.ĐPL :59
	Cảnh Hưng Vĩnh Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	30.6
	68.7
	 
	0.44
	0.89
	0.08
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0.38
	0.02
	0.38
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102

	 
	 
	 
	 
	 
	45.3
	51.2
	 
	0.2
	1.13
	0.05
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0.23
	0
	0.39
	0.58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99

	 
	 
	 
	 
	 
	49
	47.3
	 
	0.2
	1.33
	0.09
	 
	 
	 
	0
	 
	0.04
	0
	0
	0.4
	0.66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.92

	 
	 
	 
	 
	 
	47.3
	45.9
	 
	0.41
	0
	0.08
	 
	 
	 
	2.58
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.25

	 
	 
	 
	 
	 
	30.6
	66.4
	 
	0.44
	0
	0.06
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0.44
	0
	0.56
	0.52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.01

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	40.5
	55.9
	 
	0.34
	0.67
	0.07
	 
	 
	 
	0.52
	 
	0.01
	0.21
	0
	0.35
	0.45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.43

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	40.7
	56.1
	 
	0.34
	0.67
	0.07
	 
	 
	 
	0.52
	 
	0.01
	0.21
	0
	0.35
	0.45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.43

	20.ST.ĐPL: 42
	Cảnh Hưng Trung Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	34.6
	60.4
	1.45
	0.66
	1.09
	0.04
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0.33
	 
	0.92
	0.51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	29.4
	66.8
	1.43
	0.75
	0.91
	0
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	0.43
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.72

	 
	 
	 
	 
	 
	29.4
	66.8
	1.43
	0.75
	0.91
	0
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	0.43
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.72

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	31.1
	64.6
	1.44
	0.72
	0.97
	0.01
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	0.4
	 
	0.31
	0.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.82

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	31.1
	64.6
	1.44
	0.72
	0.97
	0.01
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	0.4
	 
	0.31
	0.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.82

	20.ST.ĐPL :43
	Cảnh hưng tuyền bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	51.7
	38.6
	5.94
	1.07
	2.02
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	0.05
	0.16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.39
	 
	 
	 
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	53.4
	36.5
	6.23
	1.32
	2.04
	0
	 
	0.06
	 
	 
	 
	0.03
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.41
	 
	 
	 
	99.98

	 
	 
	 
	 
	 
	51.4
	35.6
	7.71
	1.52
	1.52
	0.07
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	97.83

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	52.2
	36.9
	6.63
	1.3
	1.86
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	0.03
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.27
	 
	 
	 
	99.27

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	52.2
	36.9
	6.63
	1.3
	1.86
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	0.03
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.27
	 
	 
	 
	99.27

	20.ST.ĐPL: 44
	Cảnh hưng chí bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	16.5
	79.7
	 
	1.51
	1.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.61
	 
	0.55
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	15.8
	79
	 
	1.93
	1.26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.62
	 
	0.36
	0.58
	 
	 
	 
	 
	0.39
	 
	 
	 
	99.95

	 
	 
	 
	 
	 
	17
	78.3
	 
	1.43
	1.16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.54
	 
	0.41
	0.65
	 
	 
	 
	 
	0.5
	 
	 
	 
	99.98

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	16.4
	79
	 
	1.62
	1.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.59
	 
	0.44
	0.41
	 
	 
	 
	 
	0.3
	 
	 
	 
	99.98

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	16.4
	79
	 
	1.62
	1.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.59
	 
	0.44
	0.41
	 
	 
	 
	 
	0.3
	 
	 
	 
	99.98

	20.ST.ĐPL: 45
	Cảnh hưng trọng bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	51.9
	42.6
	2.64
	1.51
	1.27
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0.03
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	52.1
	41.4
	2.75
	2.23
	1.25
	0
	 
	 
	 
	 
	0.09
	0
	0.11
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.97

	 
	 
	 
	 
	 
	51.6
	39.6
	3.61
	0.51
	0.44
	0.07
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97.55

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	51.9
	41.2
	3
	1.42
	0.99
	0.02
	 
	 
	 
	 
	0.03
	0.01
	0.04
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.17

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	52.2
	41.5
	3.02
	1.42
	0.99
	0.02
	 
	 
	 
	 
	0.03
	0.01
	0.04
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.17

	20.ST.ĐPL: 46
	Cảnh hưng đại bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	61.8
	30.9
	4.53
	0.98
	1.73
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.03
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	61.6
	29
	4.5
	0.91
	1.72
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	0.03
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	99.9

	 
	 
	 
	 
	 
	60.7
	29.8
	4.58
	0.08
	1.89
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.03
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	 
	99.27

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	61.4
	29.9
	4.54
	0.66
	1.78
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	0.03
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	99.72

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	62.2
	30.3
	4.6
	0.67
	1.8
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	0.03
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	99.72

	20.ST.ĐPL:47
	Cảnh hưng thái bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	29.3
	66.2
	1.74
	0.32
	0.59
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.46
	 
	0
	0.49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.15

	 
	 
	 
	 
	 
	34
	62.4
	1.74
	0.29
	0.65
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.2
	 
	0
	0.66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.96

	 
	 
	 
	 
	 
	30.7
	65.5
	1.66
	0.46
	0.6
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.42
	 
	0.59
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.98

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	31.3
	64.7
	1.71
	0.36
	0.61
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.36
	 
	0.2
	0.38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.7

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	31.3
	64.7
	1.71
	0.36
	0.61
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.36
	 
	0.2
	0.38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.7

	20.ST.ĐPL :48
	Cảnh hưng nội bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	70.4
	20.3
	3.39
	0.89
	0.25
	0.07
	 
	 
	0
	1.41
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	99.94

	 
	 
	 
	 
	 
	69.4
	20.9
	3.35
	0.96
	0.26
	0.09
	 
	 
	0
	1.39
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	99.91

	 
	 
	 
	 
	 
	68.3
	22.6
	2.56
	0.67
	1.78
	0
	 
	 
	0.24
	0
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.43
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	69.4
	21.3
	3.1
	0.84
	0.76
	0.05
	 
	 
	0.08
	0.93
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.48
	99.95

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	71.5
	22
	3.2
	0.87
	0.79
	0.05
	 
	 
	0.08
	0.96
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.49
	99.95

	20.ST.ĐPL: 49
	Cảnh hưng chính bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	35.1
	54.3
	2.28
	3.99
	2.58
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.27
	 
	0.64
	0.55
	 
	 
	 
	 
	 
	0.19
	 
	 
	99.93

	 
	 
	 
	 
	 
	39.2
	50.8
	2.24
	3.72
	2.37
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.19
	 
	0.71
	0.45
	 
	 
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	99.88

	 
	 
	 
	 
	 
	49.3
	49.3
	2.48
	3.01
	1.93
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.17
	 
	0.72
	0.62
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	107.6

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	41.2
	51.5
	2.33
	3.57
	2.29
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.21
	 
	0.69
	0.54
	 
	 
	 
	 
	 
	0.12
	 
	 
	102.5

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	41.2
	51.5
	2.33
	3.57
	2.29
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.21
	 
	0.69
	0.54
	 
	 
	 
	 
	 
	0.12
	 
	 
	102.5

	20.ST.ĐPL: 50
	Cảnh hưng thuận bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	41.9
	44.8
	6.74
	3.66
	1.01
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0.21
	0
	0.73
	0.53
	 
	0
	 
	 
	 
	0.2
	 
	 
	99.75

	 
	 
	 
	 
	 
	40.2
	46.9
	6.12
	3.85
	1.11
	0.06
	 
	0.08
	 
	 
	 
	 
	0.14
	0.05
	0.71
	0.4
	 
	0.03
	 
	 
	 
	0.28
	 
	 
	99.98

	 
	 
	 
	 
	 
	45
	41.5
	6.91
	3.68
	1.15
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0.14
	0
	0.6
	0.57
	 
	0
	 
	 
	 
	0.25
	 
	 
	99.77

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	42.4
	44.4
	6.59
	3.73
	1.09
	0.02
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	0.16
	0.02
	0.68
	0.5
	 
	0.01
	 
	 
	 
	0.24
	 
	 
	99.83

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	42.4
	44.4
	6.59
	3.73
	1.09
	0.02
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	0.16
	0.02
	0.68
	0.5
	 
	0.01
	 
	 
	 
	0.24
	 
	 
	99.83

	20.ST.ĐPL: 51
	Chiêu thống thông bảo
	Lê Mẫn Đế
	Chiêu Thống
	1787-1788
	60.7
	18.7
	6.95
	6.6
	0.11
	0.06
	 
	 
	0
	1.33
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	99.95

	 
	 
	 
	 
	 
	58.4
	21.9
	5.32
	5.41
	0.67
	0
	 
	 
	0.19
	0
	 
	0
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.6
	99.83

	 
	 
	 
	 
	 
	59.5
	21.3
	5.11
	5.49
	0.73
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.77
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	58.6
	21.4
	5.76
	5.17
	0.72
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	0.03
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.99
	100.1

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	59.3
	20.8
	5.79
	5.67
	0.56
	0.02
	 
	 
	0.05
	0.33
	 
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.34
	99.96

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	61.8
	21.7
	6.03
	5.91
	0.58
	0.02
	 
	 
	0.05
	0.35
	 
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.48
	99.96

	20.ST.ĐPL :52
	Chiêu thống thông bảo
	Lê Mẫn Đế
	Chiêu Thống
	1787-1788
	48
	37.3
	12.1
	0.29
	0.25
	0.11
	 
	 
	0.41
	 
	 
	0
	0
	 
	0.89
	0.49
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	99.84

	 
	 
	 
	 
	 
	48.4
	36.7
	12
	0.32
	0.27
	0
	 
	 
	0.38
	 
	 
	0
	0.15
	 
	1.03
	0.6
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	99.85

	 
	 
	 
	 
	 
	52.6
	34.4
	11.5
	0.23
	0.28
	0
	 
	 
	0.34
	 
	 
	0.03
	0.16
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0.47
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	52.6
	34.4
	11.5
	0.23
	0.28
	0
	 
	 
	0.34
	 
	 
	0.03
	0.16
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0.47
	 
	 
	 
	100

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	50.4
	35.7
	11.8
	0.27
	0.27
	0.03
	 
	 
	0.37
	 
	 
	0.02
	0.12
	 
	0.48
	0.27
	 
	 
	 
	 
	0.24
	 
	 
	 
	99.92

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	50.4
	35.7
	11.8
	0.27
	0.27
	0.03
	 
	 
	0.37
	 
	 
	0.02
	0.12
	 
	0.48
	0.27
	 
	 
	 
	 
	0.24
	 
	 
	 
	99.92

	20.ST.ĐPL: 53
	Chiêu thống thông bảo
	Lê Mẫn Đế
	Chiêu Thống
	1787-1788
	52.5
	10.2
	6.53
	26.5
	1.04
	0
	 
	 
	0.18
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	1.87
	99.97

	 
	 
	 
	 
	 
	48.5
	12.7
	7.81
	27.7
	0.05
	0.06
	 
	 
	0
	0.85
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	48.1
	12.3
	8.07
	28.5
	0.05
	0.05
	 
	 
	0
	0.83
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	99.99

	 
	 
	 
	 
	 
	39.5
	23.6
	6.03
	21.1
	0.97
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0.65
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	4.74
	99.19

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	47.2
	14.7
	7.11
	25.9
	0.53
	0.03
	 
	 
	0.05
	0.42
	 
	 
	 
	 
	0.16
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	1.65
	99.79

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	48.2
	15
	7.26
	26.5
	0.54
	0.03
	 
	 
	0.05
	0.43
	 
	 
	 
	 
	0.17
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	1.69
	99.79

	20.ST.ĐPL: 54
	Càn Long Thông Bảo
	Lê Mẫn Đế
	Chiêu Thống
	1789
	55.4
	8.58
	6.84
	15.7
	0.22
	0.12
	 
	 
	 
	0.58
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	99.87

	 
	 
	 
	 
	 
	55.3
	8.47
	6.53
	15.3
	0.25
	0.07
	 
	 
	 
	0.59
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	99.95

	 
	 
	 
	 
	 
	56.4
	9.05
	6.44
	14.3
	0.24
	0.08
	 
	 
	 
	0.61
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	99.92

	 
	 
	 
	 
	 
	45.7
	15.9
	7.74
	14.9
	2.3
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0.63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.16
	99.06

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	53.2
	10.5
	6.89
	15
	0.75
	0.07
	 
	 
	 
	0.45
	 
	 
	 
	 
	0.16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.79
	99.7

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	 
	60.4
	11.9
	7.82
	17.1
	0.85
	0.08
	 
	 
	 
	0.51
	 
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.9
	99.7





Từ Bảng 2: Thành phần hợp kim tiền đồng cổ chính triều thời  Lê trong hệ thống niên biểu các triều vua Lê Mạc cho thấy các giai đoạn luyện kim như sau: 
Để theo hệ thống phát triển hợp kim đồng từ thời tiền sử trên toàn thế giới: 
Giai đoạn 1: đồng đỏ (thời đại đồng đỏ - vùng Lưỡng Hà).
Giai đoạn 2: Đồng – thiếc (thời đại đồng thau, văn hóa Đồng Đậu – Gò Mun).
Giai đoạn 3: Đồng – chì – thiếc (thời đại Đông Sơn).
Khoảng thời gian đầu của thời Lê sơ vẫn là hợp kim 3 thành phần đồng- chì – thiếc và là khoảng thời gian hậu giai đoạn 3 để chuẩn bị có bước phát triển sang giai đoạn 4.
Giai đoạn 3 từ năm 1426 đến năm 1577, bắt đầu từ Thiên Khánh Thông Bảo của Trần Cảo đến Gia Thái thông bảo của vua Lê Thế Tông.
Hệ thành phần hợp kim đồng cơ bản là 3 thành phần Đồng – chì - thiếc (Cu-Pb-Sn). 
Hàm lượng Cu trong khoảng 48%-81%, chủ yếu trong khoảng 60-70%.
Hàm lượng Chì trong khoảng 12%-44%, chủ yếu trong khoảng 20%-30%.
Hàm lượng Thiếc trong khoảng 4%-14%, chủ yếu trong khoảng 6%-12%.
Nguyên tố sắt có mặt thường xuyên dưới 1% loại trừ một số trường hợp cá biệt có pha thêm sắt vào tiền như:
Bảng 3. Những đồng tiền cố tình pha chế sắt vào hợp kim thuộc giai đoạn 3.
	 
Ký hiệu
	Tên loại tiền
	Đời vua
	Niên hiệu
	Niên đại
	Cu (%)
	Pb (%)
	Sn (%)
	Zn (%)
	Fe (%)

	20.ST.ĐPL: 09
	Thiên khánh Thông Bảo
	Trần Cảo ?
	Thiên Khánh
	1426
	53.97
	20.15
	14.04
	
	6.226

	20.ST.ĐPL: 61
	Đại hòa thông bảo
	Lê Nhân Tông
	Đại Hòa
	1443-1453
	51.95
	33.59
	7.891
	
	4.073

	20.ST.ĐPL :18
	Minh đức thông bảo
	Mạc Đăng Dung
	Minh Đức
	1527-1529
	38.93
	40.63
	12.6
	0.017
	6.255



Về niên hiệu Thiên Khánh của Trần Cảo thì được cho là thời hậu Trần. Mặc dù nhà Hồ đã thay thế nhà Trần nhưng sau đó bị giặc Minh chiếm đóng đô hộ. Khởi nghĩa Lê Lợi đã tìm Trần Cảo là hậu duệ của nhà Trần lên làm vua để dựng cờ khởi nghĩa thu thập thêm các lực lượng còn ủng hộ nhà Trần cùng tham gia chống giặc Minh. Trong sách Tiền kim loại Việt Nam [18] thì xếp vào mục tiền không chính triều. Việc xếp niên đại đồng tiền không chính triều này vào năm 1426 là hoàn toàn hợp lý về mặt hợp kim. Nó là hợp kim  truyền thống của thời Cu-Pb-Sn và trong khi khởi nghĩa khó khăn thì đã pha thêm 6.2% sắt, thành phần là 54%Cu, 20.2% Pb, 14% Sn, 6.23% Fe. 
Đồng #18. Minh Đức thông bảo của vua Mạc Đăng Dung (1527-1529), nhìn bên ngoài thấy có màu rỉ nâu của Sắt, khi phân tích thì cũng phát hiện ngoài hợp kim Cu-Pb-Sn còn được pha thêm 6.2% Sắt và tăng rất cao hàm lượng chì, thành  phần là 38.9% Cu, 40.6% Pb, 12.6% Sn, 6.26% Fe.  
Tiền Minh Đức thông bảo được đúc nhiều đợt, có những đợt có pha thêm sắt nhưng cũng có đợt không pha thêm sắt
2 đồng Minh Đức thông bảo ký hiệu Z# 34112 và Z# 28281 cũng đã được công bố thành phần trong sách Tiền cổ Việt Nam không do triều đình đúc [20].
Bảng 4. Đồng tiền Minh Đức thông bảo không pha sắt và kẽm [20].
	Thành phần
	Minh Đức Z# 34112 (%)
	Minh Đức Z# 28281 (%)

	Đồng
	82.4213
	59.0986

	Chì
	13.1348
	29.7168

	Thiếc
	2.9546
	8.5482

	Kẽm
	0.4479
	0.1377

	Sắt
	0.2401
	0.6433

	Niken
	0.2686
	

	Thạch tín
	
	1.6261



Đáng lưu ý là qua bản dịch Đại Việt sử ký toàn thư chép: ‘năm mậu tý (1528)... Mùa Xuân, tháng Giêng, bấy giờ Đặng Dung muốn đổi làm chính lệnh mới, bèn sai đúc tiền Thông bảo theo kiểu tiền niên hiệu cũ, phần nhiều không thành. Sau lại đúc các thứ tiền phan lẫn kẽm và sắt, ban hành các xứ trong nước để thông dụng [19]. Khi phân tích thì giai đoạn này chưa có kẽm. Chữ kẽm mà các dịch giả từ chữ gốc ‘duyên tiền“ đã bị dịch nhầm lẫn giữa chì, thiếc với kẽm. Trường hợp dịch nhầm từ ‘Duyên“ này thành kẽm còn gặp ở Đại Việt sử ký toàn thư. Sự kiện đúc tiền vào năm Đại Khánh thứ 10 đã được sử ghi chép như sau: ‘Đại Khánh thứ 10, mùa đông, tháng 11, đúc tiền kẽm‘ [21], tiếp theo ‘Khai Thái thứ 1, mùa đông, tháng 12, cấm tiền kẽm“ [22].  Niên hiệu Đại Khánh (1314-1323) Khai Thái (1324-1329) của vua Trần Minh Tông thì giai đoạn này Việt Nam chưa có kẽm. Kẽm đã được chưng cất số lượng nhỏ ở Ấn Độ nhưng chưa trao đổi thương mại được tới Việt Nam để trở thành nguyên liệu phổ thông đến mức nhiều để đúc tiền.  
Giai đoạn 4: từ  năm 1658  đến năm 1720, tạm thời bắt đầu từ đồng #23.Vĩnh Thọ thông bảo của vua Lê Thần Tông đến đồng #25. Vĩnh Thịnh thông bảo của vua Lê Dụ Tông.
Có thể giai đoạn 4 bắt đầu sớm hơn trước năm 1658 nhưng vì khoảng thời gian cách quãng từ năm 1578 đến năm 1657 kéo dài 80 nước ta không đúc tiền theo niên hiệu mà đúc niên hiệu khác mà các nhà nghiên cứu tiền cổ gọi là không chính triều. Để xác định khoảng thời gian đầu của giai đoạn 4 chính xác hơn cần có một chuyên đề nghiên cứu thành phần hợp kim và liên ngành khảo cổ- lịch sử của nhóm tiền không chính triều mới giải quyết được.
Giai đoạn 4 không chỉ diễn ra ở Trung Quốc mà ở cả Việt Nam cũng có kỹ nghệ được đặt tên là Cimentation. Kỹ nghệ ngày là cách trích ly kẽm từ quặng kẽm trộn lẫn than thả vào nồi hợp kim Đồng- Chì- Thiếc nấu đỏ để kẽm thoát ra khỏi quặng và kết lắng vào hợp kim tạo thành hợp kim 4 thành phần Cu-Pb-Sn-Zn. Mỗi lần thả quặng kẽm như thế thì kẽm có thể ngấm vào hợp kim được khoảng 5%. Nếu muốn có hàm lượng kẽm cao hơn thì người ta phải nấu thêm lần nữa từ hợp kim 4 thành phần Cu-Pb-Sn-Zn đã chứa sẵn kẽm. Có thể lặp lại phương pháp này khoảng 4-5 lần để đưa hàm lượng kẽm lên tối đa 30%. Vì nhiệt độ nóng chảy của hợp kim 4 thành phần có kẽm lớn hơn 30% không đủ nhiệt độ để trích ly kẽm ra khỏi quặng bằng kỹ nghệ trích ly này nữa.
Giai đoạn 5: năm 1720 đến năm 1789 và còn kéo sang thời Nguyễn.
Đặc trưng của giai đoạn 5 là việc đã tinh chế hoàn nguyên được kim loại kẽm tinh khiết để có thể chủ động pha kẽm vào hợp kim đồng mà không bị giới hạn hàm lượng. Bắt đầu từ đồng Bảo Thái thông bảo của vua Lê Dụ Tông và kéo dài đến đồng Càn Long thông bảo (lưng có chữ An Nam) của vua Lê Mẫn Đế. Đến đây là hết phạm vi phân tích mẫu trong khuôn khổ giới hạn của đề tài, nhưng chúng tôi cho rằng nó còn kéo dài sang thời Nguyễn.
Đồng tiền #26. Bảo Thái thông bảo niên hiệu Bảo Thái (1720-1729) hợp kim đã thay đổi không còn chứa thiếc (Sn) mà thay vào đó là kẽm. Điều đó chứng tỏ kẽm đã được tinh chế nguyên chất để phối hợp với đồng và chì. Đồng này còn bị pha sắt với hàm lượng cao. Thành phần là Cu 35.1%, Pb 19,7%, Zn 9.07%, Fe 33.6%.
Việc phát hiện ra đồng #26. Bảo Thái Thông Bảo (1720-1729) có trong lượng 2,8g, đường kính 2,37cm, chiều dày 1,29cm, biên tiền rộng 4,2mm có dạng hợp kim 4 thành phần chứa kẽm mà không chứa thiếc là dạng hợp kim đồng kiểu mới đã đẩy niên đại tinh chế kẽm của Việt Nam lên trước khi nhập khẩu kẽm từ tây Tây Dương (Hòa Lan) mà chúa Nguyễn đã nhập khẩu về đúc tiền vào năm 1746. Như vậy trước khi có sử ghi chép về nhập khẩu kẽm thì nước ta chí ít cũng đã có kẽm trước đó khoảng 17 năm – 26 năm.
Việc xác định niên đại xuất hiện kim loại kẽm tinh chế cũng góp phần gợi mở đến dịch thuật từ Hán nôm ‟Duyên tiền”, ‟oa duyên”.  Ngày nay chữ Hán từ vựng để chỉ kẽm đã được dùng là Tân, nhưng vào thế kỷ 17-18 thì bị dùng chung từ “Duyên” để chỉ là cả kim loại chì và kẽm bởi lúc đó nhận thức kẽm cũng chỉ là một dạng kim loại chì. Từ “oa” để chỉ cái tổ, khi ghép “oa duyên” là chỉ chì hoặc kẽm được tạo bằng cách chưng cất và chảy nhỏ giọt hứng xuống một bình gốm đựng giống như cái tổ chim. Như vậy sự việc sử ghi chép chữ “Duyên” trước năm (1720-1729) thì cần được dịch là chì còn sau năm đó thì được dịch là kẽm.
Ảnh 4. Đồng #26. Bảo Thái Thông Bảo (1720-1729).
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Bên cạnh tiền đồng pha kẽm từ nguyên liệu kẽm tinh chế còn có hiện tượng tiền kẽm Đàng Ngoài mang niên hiệu chính triều có trước Đàng Trong rất lâu trước đó. Tên các loại tiền kẽm chính triều Đàng ngoài hiện nay trong giới sưu tầm đã phát hiện được là Cảnh Trị (1662-1671) của vua Lê Huyền Tông, Vĩnh Trị (1676-1680) của vua Lê Hy Tông. Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường (1938-2016) khi nghiên cứu về tiền kẽm và nghiên cứu sử của Phan Huy Chú (1782-1840) cũng tỏ nghi ngờ: “Phan Huy Chú không nói rõ nhưng đọc chương Quốc Dụng Chí, chúng ta thấy ít ra khoảng thời gian sau niên hiệu Cảnh Trị (1663-1671) đến hậu bán thế kỷ 18, tiền kẽm đã được lưu hành chính thức ở Đàng Ngoài, có khi đã được đúc chính thức không biết chừng” [23]. Đoạn viết “có khi đã được đúc chính thức không biết chừng”  cho thấy sự nghi ngờ không chắc chắn. Như vậy để khẳng định liệu đồng tiền kẽm Cảnh Trị có được đúc đúng niên đại 1662-1671 hay phải sau năm 1720-1729 cần được có một chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu liên ngành về thành phần và kim tương học kết hợp sử học và khảo cổ học hệ thống tiền kẽm Việt Nam mới có thể khẳng định được. Trong chuyên đề nghiên cứu tiền đồng này chúng tôi tạm thời chấp nhận Giai đoạn 5 là khi đã tinh chế được kim loại kẽm tinh khiết vào khoảng 1720-1729. Nếu có điều kiện nghiên cứu chuyên đề về hệ thống tiền kẽm thì chúng tôi xin được cập nhật lại niên đại trong tương lai.
Khác với đặc trưng 1 dạng hợp kim ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4 thì giai đoạn 5 có 2 dạng hợp kim. 1 dạng hợp kim chứa kẽm tinh chế pha chế vào mang tính chất đương đại hồi đó và 1 dạng hợp kim tái chế từ hợp kim của giai đoạn 4 trước đó. Ngoài ra trước thời Cảnh Hưng và Quang Trung một ít có loại hợp kim đồng bạch (chứa Ni) của nhà Thanh được đúc lại từ việc pha chế các đồ đồng bạch cũ với các đồ đồng cũ để tận dụng đúc tiền. Đồ đồng bạch cũ của nhà Thanh thường xuất khẩu châu Âu là các dạng thìa, rĩa, cốc, bình hoa, nẹp gương có màu trắng giống bạc (giống đồng tiền xu màu trắng đúc bằng hợp kim Cu-Ni hiện nay). Tiếc rằng trong đợt nghiên cứu này chúng tôi chưa sưu tầm được đồng tiền đúc lại giữa đồng cũ và đồng bạch niên hiệu Cảnh Hưng, Quang Trung có màu pha sáng hơi trắng vàng và cứng (có số lượng ít). Tạm thời xin giới thiệu 2 dạng hợp kim đồng cơ bản của giai đoạn 5.



Bảng 5.  2 dạng hợp kim tiền đồng giai đoạn 5 (sau năm 1720-1790).
	Ký hiệu
	Tên tiền
	Đời vua
	Niên hiệu
	Niên đại
	Dạng hợp kim giai đoạn 4 (%)
	Dạng hợp kim giai đoạn 5 (%)

	
	
	
	
	
	Cu
	Pb
	Sn
	Zn
	Fe
	Cu
	Pb
	Sn
	Zn
	Fe

	20.ST.ĐPL: 26
	Bảo thái thông bảo
	Lê Dụ Tông
	Bảo thái
	1720-1729
	
	
	
	
	
	35.1
	19.7
	 
	9.07
	33.6

	
	
	Lê Đế Tông
	Vĩnh Khánh
	1729-1732
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lê Thuần Tông
	Long Đức
	1732-1735
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lê Ý Tông
	Vĩnh Hựu
	1735-1740
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.ST.ĐPL :39
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1753
	56.3
	29.3
	3.13
	4.47
	1.65
	
	
	
	
	

	20.ST.ĐPL: 27
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1753
	60.7
	33.7
	3.97
	0.35
	1.22
	
	
	
	
	

	20.ST.ĐPL: 29
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1753
	52.4
	35.3
	3.47
	6.29
	1.75
	
	
	
	
	

	20.ST.ĐPL: 28
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1740-1762
	68.2
	20.7
	3.17
	2.09
	2.31
	
	
	
	
	

	20.ST.ĐPL: 35
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	62.6
	28.8
	2.74
	1.72
	1.9
	
	
	
	
	

	20.ST.ĐPL: 38
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	20.2
	74.8
	1.85
	0.54
	0.9
	
	
	
	
	

	20.ST.ĐPL: 40
	Cảnh Hưng Cự Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	59
	26.1
	4.44
	5.28
	2
	
	
	
	
	

	20.ST.ĐPL: 42
	Cảnh Hưng Trung Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	31.1
	64.6
	1.44
	0.72
	0.97
	
	
	
	
	

	20.ST.ĐPL: 34
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1762
	
	
	
	
	
	70.8
	9.31
	 
	16
	2

	20.ST.ĐPL: 41
	Cảnh Hưng Vĩnh Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	
	
	
	
	
	45.9
	21.4
	 
	27.3
	2.99

	20.ST.ĐPL :59
	Cảnh Hưng Vĩnh Bảo
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	
	
	
	
	
	40.7
	56.1
	 
	0.34
	0.67

	20.ST.ĐPL: 32
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1762-1776
	
	
	
	
	
	37.2
	16
	0.07
	44.9
	0.4

	20.ST.ĐPL: 33
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1762
	
	
	
	
	
	50.4
	4.65
	0.12
	42.6
	0.64

	20.ST.ĐPL: 30
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	
	
	
	
	
	20.5
	66.6
	 
	11.4
	0.77

	20.ST.ĐPL: 31
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	
	
	
	
	
	42
	31.7
	
	21.7
	2.07

	20.ST.ĐPL :36
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	
	
	
	
	
	49.1
	14.6
	0.32
	33.6
	0.83

	20.ST.ĐPL :37
	Cảnh hưng thông bảo 
	Lê Hiển Tông
	Cảnh Hưng
	1760-1786
	
	
	
	
	
	66.3
	10.1
	0.29
	18.4
	2.24







Tiền Cảnh  Hưng xét về trọng lượng dao động từ 2,9 đến 4,1. Cá biệt có đồng #28 Cảnh Hưng thông bảo lưng có tiền có 4 vành trăng nặng tới 5g được đúc khoảng năm 1740-1762. Như vậy về trọng lượng không nhẹ hơn so với các đồng tiền trước đó. Tiền Cảnh Hưng được đúc nhiều lần, ở nhiều nơi và chia 2 giai đoạn trước và sau năm 1760.  Sau năm 1760 ngoài tiền Cảnh Hưng thông bảo còn rất nhiều hiệu tiền tạp bảo. 
Trong thời Lê Trung Hưng có tới hàng chục loại tiền đồng được đúc không mang niên hiệu của triều đình nhưng đến nay số lượng tìm thấy còn rất ít. Hệ thành phần hợp kim của thời kỳ này hầu hết thuộc loại 4 thành phần của giai đoạn 4. Tình hình chính trị thời kỳ Cảnh Hưng có nhiều biến động. Các cuộc khởi nghĩa nổi ra khắp nơi.
Nguyễn Hữu Cầu nổi dậy 1741-1751, từ Đồ Sơn lan dần khắp vùng Hải Dương. Nguyễn Danh Phương hoạt động khắp vùng Sơn Tây. Thái Nguyên, Tuyên Quang suốt 10 năm từ năm 1740-1751. Lê quân Lê Duy Mật hoạt động ở miền núi Thanh- Nghệ, các dân tộc thiểu số cũng tham gia vào phong trào khởi nghĩa nông dân. Quân kiêu binh (một số tướng lĩnh người Thanh- Nghệ) cũng không phục tùng nhà Trịnh còn phò thái tử nhà Lê: “năm Nhâm Dần (1782) sau khi giết Quận Huy, quân tam phủ đã mở cửa ngục rước 3 con của Lê Duy Vỹ là Lê Duy Khiêm (sau này là vua Lê Chiêu Thống), Lê Duy Trù, Lê Duy Chu”. Cha của Duy Khiêm là Hoàng thái tử Lê Duy Vỹ, con của vua Lê Hiển Tông (ở ngôi 1740–1786), mẹ là Mẫn Thái hậu. Trước khi Trịnh Doanh chết, Thế tử Trịnh Sâm có hiềm khích sâu nặng với Duy Vĩ. Sau khi lên nối ngôi chúa, tháng 12 năm Tân Sửu (1771), Sâm bày mưu hãm hại và giết Duy Vĩ trong ngục. Lê Duy Khiêm cùng hai em là Lê Duy Trù và Lê Duy Chi đều bị bắt đem giam cầm ở ngục Đề Lãnh. Năm đó, Duy Khiêm mới 6 tuổi. Chú của Duy Khiêm (em Duy Vĩ) là Duy Cận được lập làm Thái tử do sự can thiệp của Trịnh Thái phi (mẹ Trịnh Sâm). Tháng 10 năm Nhâm Dần (1782), sau khi Trịnh Sâm mất, binh lính tam phủ làm loạn, truất thế tử Trịnh Cán, lập thế tử Trịnh Khải (Trịnh Tông), tức là loạn kiêu binh. Quân lính cũng mở ngục rước ba con của Duy Vĩ về cung. Năm đó Duy Khiêm 17 tuổi, ở trong ngục tổng cộng 11 năm.
Nguyễn Huệ lấy danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh tiến ra Bắc đánh nhà trịnh năm 1786 và thắng lợi hoàn toàn. 
Những sự kiện lịch sử ấy cho thấy nhà Trịnh đã rất suy yếu vào thời Cảnh Hưng và phải nhượng bộ đồng ý cho vua Lê Hiển Tông đúc tiền Cảnh Hưng. Tiền Cảnh Hưng không chỉ được đúc lại từ các kim loại đương đại có hệ hợp kim 3 thành phần Cu- Zn- Pb mà còn nhân cơ hội đó nấu lại các đồng tiền không chính triều của nhà Trịnh phát hành trước đây. Do vậy mà có nhiều loại tiền Cảnh Hưng có dạng hợp kim 4 thành phần Cu-Pb-Sn-Zn. Nó cũng lý giải vì sao ngày nay còn sót lại hàng chục loại tiền đồng không chính triều nhưng số lượng của mỗi loại thì lại không nhiều.
2.2. So sánh kết quả phân tích giữa 2 phương pháp XRF và ICPMS.
Để đánh giá độ chính xác của kết quả phân tích XRF trên máy đo của Viện Khảo cổ, chúng tôi đã tiến hành gửi 5 mẫu tới Trung tâm phân tích thí nghiệm Mỏ và Địa chất để đo lặp lại 5 mẫu tiền đồng.
#55. Đại Hòa Thông bảo, (1443-1453). 
#57. Quang Thuận Thông bảo, (1460-1469).
#58. Hồng Đức Thông Bảo, (1470-1497).
#56. Vĩnh Thọ Thông bảo, (1658-1662).
#59 Cảnh Hưng Vĩnh Bảo, (1762-1776).
Ảnh 5. 5 mẫu tiền đo đối sánh phương pháp XRF và ICP.MS.
[image: ]


Bảng 6. Kết quả phân tích 5 mẫu tiền đồng bằng phương pháp ICP.MS.
	Kí hiệu mẫu
	 
	 
	#55. Đại Hòa Thông bảo, (1443-1453).
	#56. Vĩnh Thọ Thông bảo, (1658-1662)
	#57. Quang Thuận Thông bảo, (1460-1469).
	#58. Hồng Đức Thông Bảo, (1470-1497)
	#59 Cảnh Hưng Vĩnh Bảo, (1762-1776)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Al
	(%)
	0,02
	0,01
	0,01
	0,03
	0,04

	2
	Ca
	
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01

	3
	Fe
	
	0,03
	0,05
	0,33
	0,13
	1,10

	4
	K
	
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01

	5
	Mg
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02

	6
	Mn
	
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01

	7
	P
	
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01

	8
	Ti
	
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01

	9
	Ag
	(ppm)
	979,0
	520,5
	583,6
	534,1
	979,4

	10
	As
	
	4.428,0
	4.982,0
	8.449,3
	6.971,4
	1.887,1

	11
	B
	
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10

	12
	Ba
	
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10

	13
	Be
	
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5

	14
	Bi
	
	< 10
	733,6
	< 10
	< 10
	< 10

	15
	Cd
	
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2

	16
	Ce
	
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5

	17
	Co
	
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2

	18
	Cr
	
	35,6
	44,7
	37,0
	34,9
	51,3

	19
	Cu
	
	745.324,0 (74,53%)
	789.624,7 (78,96%)
	743.732,8 (74,37%)
	687.810,1 (68,78%)
	607.493,7 (60,75%)

	20
	Ga
	
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10

	21
	Ge
	
	< 20
	< 20
	< 20
	< 20
	< 20

	22
	La
	
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5

	23
	Li
	
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5

	24
	Mo
	
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5

	25
	Nb
	
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5

	26
	Ni
	
	486,3
	997,3
	197,8
	166,2
	607,6

	27
	Pb
	
	169.378,4 (16,94%)
	174.377,1 (17,44%)
	193.094,1 (19,31%)
	207.883,9 (20,79%)
	360.601,1 (36,06%)

	28
	Sb
	
	2.452,8
	5.768,5
	1.828,8
	2.638,0
	821,3

	29
	Sc
	
	8,9
	9,7
	9,0
	8,0
	7,1

	30
	Sn
	
	75.823,6 (7,58%)
	5.840,6 (0,58%)
	45.504,4 (4,55%)
	91.150,4 (9,12%)
	14.147,7 (1,41%)

	31
	Sr
	
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5

	32
	Ta
	
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10

	33
	V
	
	< 2
	2,4
	< 2
	< 2
	< 2

	34
	W
	
	< 20
	< 20
	< 20
	< 20
	< 20

	35
	Y
	
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5

	36
	Zn
	
	< 5
	15.702,3 (1,57%)
	37,7
	< 5
	1.419,7


 	Theo kết quả phân tích ICP.MS trên Bảng 6,  ta thấy hàm lượng nhôm (Al) rất nhỏ điều đó chứng tỏ việc hiệu chỉnh Si, Al của kết quả phân tích XRF là hoàn toàn chính xác.
	Dấu vết của kỹ thuật luyện kim Cementaion ta có thể thấy đó là khi thả quặng kẽm vào hợp kim đồng - chì - thiếc sẽ kéo theo thành phần phụ là Bismut (Bi). Mẫu #56 Vĩnh Thọ thông bảo (1658-1662) có hàm lương kẽm 1,57% khác 3 mẫu có niên đại trước đó (chưa có kẽm) và cũng khác với #59. Cảnh Hưng vĩnh bảo (1762-1776). Riêng mẫu #56 Vĩnh Thọ thông bảo có hàm lượng Bismut là 733,6ppm trong khi cả 4 mẫu kia thì hàm lượng Bi chỉ dưới 10ppm (nghĩa là nhiều gấp 70 lần). Nhờ sự khác nhau nguyên tố vi lượng Bi này mà có thể biết tách được niên đại theo giai đoạn hợp kim 4 hay 5 cho dù trong hợp kim đều chứa kẽm.
Bảng 7. So sánh thành phàn chính của hợp kim theo 2 phương pháp phân tích.
	Mẫu
	Cu (%)
	Pb (%)
	Sn (%)
	Zn (%)
	Fe (%)
	Ni (%)
	 

	#55. Đại Hòa Thông bảo, (1443-1453).
 
	71.3
	18.9
	6.8
	 
	0.72
	 
	XRF

	
	74.53
	16.94
	7.58
	 
	0.03
	0.05
	ICP.MS

	Sai khác
	-3.23
	1.96
	-0.78
	0
	0.69
	 
	 

	#57. Quang Thuận Thông bảo, (1460-1469).
 
	65.5
	27.2
	3.7
	 
	0.73
	 
	XRF

	
	74.37
	19.31
	4.55
	 
	0.03
	0.02
	ICP.MS

	Sai khác
	-8.87
	7.89
	-0.85
	0
	0.7
	 
	 

	#58. Hồng Đức Thông Bảo, (1470-1497)
 
	62.5
	22.5
	10.7
	 
	0.35
	 
	XRF

	
	68.78
	20.79
	9.12
	 
	0.13
	0.17
	ICP.MS

	Sai khác
	-6.28
	1.71
	1.58
	0
	0.22
	 
	 

	#56. Vĩnh Thọ Thông bảo, (1658-1662)
 
	73
	22.5
	0.47
	0.99
	0.23
	 
	XRF

	
	78.96
	17.44
	0.58
	1.57
	0.05
	 
	ICP.MS

	Sai khác
	-5.96
	5.06
	-0.11
	-0.58
	0.18
	 
	 

	#59 Cảnh Hưng Vĩnh Bảo, (1762-1776)
 
	40.7
	56.1
	 
	0.34
	0.67
	0.07
	XRF

	
	60.75
	36.06
	1.41
	0.14
	1.1
	 
	ICP.MS

	Sai khác
	-20.05
	20.04
	-1.41
	0.2
	-0.43
	 
	 


Theo Bảng 7. So sánh thành phàn chính của hợp kim theo 2 phương pháp phân tích ta thấy:
1. Cả 2 phương pháp đều cho phép nhận dạng hợp kim gồm những kim loại gì, từ đó có thể dùng để phân loại dạng hợp kim và xác định niên đại khi so sánh với thang niên đại các giai đoạn hợp kim.
2. Khi xét 4 đồng tiền số #55, #57, #58, #56, sai khác về hàm lượng thành phần nguyên tố Cu dao động từ -3,23 đến -8,87%. Pb dao động từ 1,71 đến 7,89, Sn dao động từ -0,11 đến 1,58%, Zn dao động từ -0,58 đến 0,2%, Fe dao động từ 0,18 đến 0,7%, Ni dao động từ 0,02 đến 0,17%. Sự sai khác này không làm thay đổi thứ tự nhiều ít của các nguyên tố trong hợp kim.
3. Xét đồng tiền số #59 có hàm lượng chì cao khác thường không chuẩn mực về kỹ thuật luyên kim, dẫn đến sự không đồng nhất trong hợp kim làm cho sai khác rất lớn. Sư sai khác của thành phần Cu: -20.05%, Pb: 20.04%.
Khi tiến hành đo thành phần của mẫu này bằng phương pháp XRF chúng tôi cũng nhận ra sự không đồng nhất thành phần ở các vị trí các điểm đo dù chỉ trong phạm vi 0,2mm. 
Bảng 8. Thành phần của đồng tiền có hàm lượng chì cao khác thường.
	Ký hiệu
	Tên tiền
	Niên đại
	Cu
(%)
	Pb (%)
	Sn (%)
	Zn (%)
	Fe (%)
	Ni (%)

	20.ST.ĐPL :59
	Cảnh Hưng Vĩnh Bảo
	1762-1776
	30.6
	68.7
	 
	0.44
	0.89
	0.08

	 
	 
	 
	45.3
	51.2
	 
	0.2
	1.13
	0.05

	 
	 
	 
	49
	47.3
	 
	0.2
	1.33
	0.09

	 
	 
	 
	47.3
	45.9
	 
	0.41
	0
	0.08

	 
	 
	 
	30.6
	66.4
	 
	0.44
	0
	0.06

	Trung bình
	 
	 
	40.5
	55.9
	 
	0.34
	0.67
	0.07

	Hiệu chỉnh
	 
	 
	40.7
	56.1
	 
	0.34
	0.67
	0.07


Sự sai khác giữa các vị trí đo lớn nhất của Cu là 18,4%, Pb là 10,4% cũng là 1 gợi ý để đánh giá trình độ luyện kim, góp phần đánh giá tính chất tay nghề của phường đúc. Cũng có thể nhận thấy đồng tiền Cảnh Hưng được đúc ở nhiều nơi nên khó kiểm soát về chất lượng, Họ đã thêm nhiều chì vào để hạ giá thành đồng tiền để trục lợi.
Mặt khác cũng cho thấy ưu điểm của phương pháp XRF là đo thành phần vi điểm nên có thể xác định được hợp kim đó có chuẩn không, có đồng đều không? Nhưng nhược điểm là có độ chính xác sẽ không bằng phương pháp ICP.MS
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Phụ Lục


VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 01
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 01

	3. Tên: Thuận Thiên Nguyên Bảo
	4. Niên hiệu: Thuận Thiên

	5. Niên đại: 1428-1433
	6. Đời vua: Lê Thái Tổ

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,7
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,52
	1,20
	3,3

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông chỉ có 1 nét chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\1a.jpg]






	19. Ảnh mặt sau:
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	20. Ngày lập phiếu: 28/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng



VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 02
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :02

	3. Tên: Thiệu Bình Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Thiệu Bình

	5. Niên đại: 1428-1527
	6. Đời vua: Lê Thái Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,1
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,42
	0,95
	2,9

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông chỉ có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\2a.jpg]18. Ảnh mặt trước:







	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\2b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 28/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng



VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 03
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :03

	3. Tên: Thiệu Bình Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Thiệu Bình

	5. Niên đại: 1434-1439
	6. Đời vua: Lê Thái Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,7
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,45
	1,45
	2,7

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét thanh đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông chỉ có 1 nét chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\3a.jpg]18. Ảnh mặt trước:







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\3b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 28/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 04
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL : 04

	3. Tên: Đại Bảo Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Đại Bảo

	5. Niên đại: 1440-1442
	6. Đời vua: Lê Thái Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 4,6
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,54
	1,78
	3,0

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông chỉ có 1 nét chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	20. Ngày lập phiếu: 28/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 05
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL:05

	3. Tên: Đại Hòa Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Đại Hòa

	5. Niên đại: 1443-1453
	6. Đời vua: Lê Nhân Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: 

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,1
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,41
	1.10
	2,9

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách, nét đậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông chỉ có 1 nét chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\5b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 28/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 06
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL:06

	3. Tên: Diên Ninh Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Diên Ninh

	5. Niên đại: 1454-1459
	6. Đời vua: Lê Nhân Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 4,0
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,50
	1,56
	2,0

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất: Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 2 nét chấm. Loại có bộ Đinh dài. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\6a.jpg]






	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\6b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 28/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 07
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :07

	3. Tên: Diên Ninh Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Diên Ninh

	5. Niên đại: 1454-1459
	6. Đời vua: Lê Nhân Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,9
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,51
	1,36
	2,1

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 2 nét chấm. Loại có bộ Đinh ngắn. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	19. Ảnh mặt sau:
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	20. Ngày lập phiếu: 28/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 08
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :08

	3. Tên: Thiên Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Thiên Hưng

	5. Niên đại: 1459
	6. Đời vua: Lê Nghi Dân

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,1
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,51
	1,29
	3.0

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 2 nét chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\8a.jpg]






	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\8b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 28/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 09
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL:09

	3. Tên: Thiên Khánh Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Thiên Khánh

	5. Niên đại: 1426
	6. Đời vua: Trần Cảo, Lê Lợi đúc

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,7
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,45
	1,22
	3,2

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc. (Lê Lợi đúc thời chống quân Minh, niên hiệu Thiên Khánh của Trần Cảo).

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\9a.jpg]18. Ảnh mặt trước:
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	20. Ngày lập phiếu: 28/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 10
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 2.9

	3. Tên: Quang Thuận Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Quang Thuận

	5. Niên đại: 1460-1469
	6. Đời vua: Lê Thánh Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,4
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,43
	1.03
	2,9

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách, đầu chữ Quang viết kiểu chữ Thảo.nétđậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 2 nét chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	20. Ngày lập phiếu: 28/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 11
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 2.5

	3. Tên: Quang Thuận Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Quang Thuận

	5. Niên đại: 1460-1469
	6. Đời vua: 

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,4
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,43
	1,40
	2,5

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 2 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\11a.jpg]






	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\11b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 29/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 12
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 12

	3. Tên: Hồng Đức Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Hồng Đức

	5. Niên đại: 1470-1497
	6. Đời vua: Lê Thánh Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,9
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,5
	1,34
	2,7

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách có nét chân của chữ Hồng móc vào tronng, nét đậm đều, đọc chéo. Bộ Thủy của chữ Hồng dài. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\12a.jpg]18. Ảnh mặt trước:
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	20. Ngày lập phiếu: 29/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 13
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 13

	3. Tên: Hồng Đức Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Hồng Đức

	5. Niên đại: 1470-1497
	6. Đời vua: Lê Thánh Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ:  Nhất

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,2
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,48
	1,30
	2,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách có nét chân của chữ Hồng móc vào trong, nét đều, đọc chéo. Bộ Thủy của chữ Hồng ngắn. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, góc dưới lỗ vuông có chữ Nhất. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
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	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\13b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 29/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 14
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 14

	3. Tên: Cảnh Thống Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Thống

	5. Niên đại: 1498-1504
	6. Đời vua: Lê Hiến Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,8
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,41
	1,52
	2,3

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả:Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách có chân của chữ Cảnh móc vào trong, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\14a.jpg]18. Ảnh mặt trước:






	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\14b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 29/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 15
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 15

	3. Tên: Đoan Khánh Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Đoan Khánh

	5. Niên đại: 1505-1509
	6. Đời vua: Lê Uy Mục

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 5,8
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,57
	1,82
	2,8

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách có nét chân của chữ Bảo có nét móc vào trong, nét đậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\15a.jpg]18. Ảnh mặt trước:






	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\CÁ NHÂN\15b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 29/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 16
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 16

	3. Tên: Hồng Thuận Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Hồng Thuận

	5. Niên đại: 1510-1516
	6. Đời vua: Lê Tương Dực

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 4,0
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,50
	1,30
	2,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách có nét chân của chữ Hồng móc vào trong, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\16a.jpg]18. Ảnh mặt trước:







	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\16b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 29/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 17
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 17

	3. Tên: Quang Thiệu Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Quang Thiệu

	5. Niên đại: 1516-1522
	6. Đời vua: Lê Chiêu Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 4,3
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,43
	1,65
	2,8

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách có nét trên chữ Quang viết kiểu chữ Thảo, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\17a.jpg]






	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\17b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 29/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 18
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :18

	3. Tên: Minh Đức Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Minh Đức

	5. Niên đại: 1527-1529
	6. Đời vua: Mạc Đăng Dung

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,1
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,26
	0,9
	2,1

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân có nét chân của chữ Minh và chữ Bảo móc vào trong, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	20. Ngày lập phiếu: 29/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 19
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 19

	3. Tên: Đại Chính Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Đại Chính

	5. Niên đại: 1428-1527
	6. Đời vua: Mạc Đăng Doanh

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 4,0
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,49
	1,59
	3,1

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\19b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 29/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 20
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :20

	3. Tên: Quảng Hòa Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Quảng Hòa

	5. Niên đại: 1541-1546
	6. Đời vua: Mạc Phúc Hải

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 4,9
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,38
	1,62
	2,5

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách có nét chân của chữ Hòa và Bảo có móc, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\20a.jpg]18. Ảnh mặt trước:
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	20. Ngày lập phiếu: 29/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 21
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 21

	3. Tên: Nguyên Hòa Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Nguyên Hòa

	5. Niên đại: 1533-1548
	6. Đời vua: Lê Trang Tông

	7. Kiểu chữ: Tạp thư
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,8
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,44
	1,26
	2,7

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Tạp thư, nét đậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	20. Ngày lập phiếu: 30/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 22
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 22

	3. Tên: Gia Thái Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Gia Thái

	5. Niên đại: 1573-1577
	6. Đời vua: Lê Thế Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,2
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,43
	1,38
	3,0

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả:Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét thanh đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\22a.jpg]






	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\22b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 30/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 23
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 23

	3. Tên: Vĩnh Thọ Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Vĩnh Thọ

	5. Niên đại: 1658-1662
	6. Đời vua: Lê Thần Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,9
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,31
	0,98
	2,8

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
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	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\23b.jpg] 





	20. Ngày lập phiếu: 30/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 24
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 24

	3. Tên: Vĩnh Thọ Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Vĩnh Thọ

	5. Niên đại: 1658-1662
	6. Đời vua: Lê Thần Tông

	7. Kiểu chữ: Tạp thư
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: trơn
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 4,4
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,47
	1,29
	3,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Tạp thư, nét đậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền không có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	20. Ngày lập phiếu: 30/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 25
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 25

	3. Tên: Vĩnh Thịnh Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Vĩnh Thịnh

	5. Niên đại: 1709
	6. Đời vua: Lê Dụ Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Kỷ

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,3
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,41
	1,12
	3,0

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 2 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền và chữ Kỷ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\Tiền\25a.jpg]







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\Tiền\25b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 30/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 26
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 26

	3. Tên: Bảo Thái Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Bảo Thái

	5. Niên đại: 1720-1729
	6. Đời vua: Lê Dụ Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ: thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ:không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: không
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,8
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,37
	1,29
	4,2

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét thanh đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\Tiền\26a.jpg]







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\Tiền\26b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 30/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 27
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 27

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1740-1753
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,9
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,39
	1,09
	4,2

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét thanh đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\27a.jpg]18. Ảnh mặt trước:
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	20. Ngày lập phiếu: 30/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 28
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 28

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1740-1753
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Lệ
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 5,0
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,49
	1,39
	3,8

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Lệ, nét đậm đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	20. Ngày lập phiếu: 30/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 29
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 29

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1740-1753
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Triện
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,3
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,45
	1,18
	4,2

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Triện, nét đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\Tiền\29a.jpg]18. Ảnh mặt trước:







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\29b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 30/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 30
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 30

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1760-1786
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ: đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Tây

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,6
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,34
	1,15
	4,5

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, có chữ Tây viết dưới lỗ vuông. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\30a.jpg]18. Ảnh mặt trước:
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	20. Ngày lập phiếu: 30/7/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 31
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 31

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1760-1786
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Trung

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,8
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,37
	1,09
	4,2

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét thanh đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, có chữ Trung ở trên ô vuông. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	20. Ngày lập phiếu: 1/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 32
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 32

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1760-1786
	6. Đời vua: Lê Hiên Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Trung

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,3
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,45
	1,14
	4,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả:Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, có chữ Trung ở dưới lỗ vuông. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\32a.jpg]18. Ảnh mặt trước:
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	20. Ngày lập phiếu: 1/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 33
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 33

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1760-1762
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Sơn Tây

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,0
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,42
	0,98
	4,5

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, có chữ Sơn Tây. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\33a.jpg]






	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\33b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 1/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 34
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 34

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1760-1762
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Sơn Nam

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,6
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,28
	1,02
	3,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, có chữ Sơn Nam. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\34a.jpg]






	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\34b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 1/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 35
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL:35

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1760-1786
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Công

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,8
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,47
	0,99
	3,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, có chữ Công ở dưới lỗ vuông. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	20. Ngày lập phiếu: 1/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 36
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :36

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1428-1527
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Công

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,9
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,22
	1,14
	3,1

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, chữ Công ở dưới lỗ vuông. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\36a.jpg]18. Ảnh mặt trước:







	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\36b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 1/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 37
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :37

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1760-1786
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Kinh

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,0
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,44
	1,05
	4,0

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả:Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét thanh đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, có chữ Kinh ở trên lỗ vuông. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\37a.jpg]18. Ảnh mặt trước:







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\37b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 1/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 38
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 38

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1760-1786
	6. Đời vua: Lê Hiên Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Tây

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,9
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,37
	0,94
	3,8

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Đầu chữ Thông có 1 nét chấm. Lưng tiền có biên tiền, chữ Tây ở dưới lỗ vuông. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\38b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 1/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 39
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :39

	3. Tên: Cảnh Hưng Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1740-1753
	6. Đời vua: Lê Cảnh Hưng

	7. Kiểu chữ: Triện
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: 4 vành trăng

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 4,1
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,62
	1,02
	4,5

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Triện, nét đậm đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, 4 vành trăng. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	20. Ngày lập phiếu: 1/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 40
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 40

	3. Tên: Cảnh Hưng Cự Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1762-1776
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,7
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,42
	1,08
	3,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\40a.jpg]







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\40b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 2/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 41
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 41

	3. Tên: Cảnh Hưng Vĩnh Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1762-1776
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,2
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,42
	1,21
	5,0

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét thanh đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\41a.jpg]18. Ảnh mặt trước:








	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\41b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 2/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 42
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 42

	3. Tên: Cảnh Hưng Trung Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1760-1776
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,0
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,38
	0,94
	3,5

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân,có chữ Bảo viết giản thể, nét đậm đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\42a.jpg]







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\42b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 2/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 43
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :43

	3. Tên: Cảnh Hưng Tuyền Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1762-1776
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,7
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,51
	0,96
	4,1

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\43a.jpg]18. Ảnh mặt trước:
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	20. Ngày lập phiếu: 2/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 44
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 44

	3. Tên: Cảnh Hưng Chí Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1762-1776
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,6
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,36
	1,09
	3,8

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả:Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.
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	20. Ngày lập phiếu: 2/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 45
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 45

	3. Tên: Cảnh Hưng Trọng Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1762-1776
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,1
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,47
	0,90
	3,9

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.


	[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\45a.jpg]18. Ảnh mặt trước:
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	20. Ngày lập phiếu: 2/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 46
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 46

	3. Tên: Cảnh Hưng Đại Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1762-1776
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,1
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,39
	0,99
	3,9

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả:Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\46a.jpg]18. Ảnh mặt trước:
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	20. Ngày lập phiếu: 2/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 47
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL:47

	3. Tên: Cảnh Hưng Thái Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1762-1776
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,5
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,33
	1,08
	5,1

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
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	20. Ngày lập phiếu: 2/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 48
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :48

	3. Tên: Cảnh Hưng Nội Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1428-1527
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân giản thể
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,3
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,39
	0,88
	4,1

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân giản thể, có chữ Bảo viết kiểu giản thể, nét đậm đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\48a.jpg]







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\48b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 2/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 49
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 49

	3. Tên: Cảnh Hưng Chính Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1762-1776
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,1
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,34
	1,04
	3,9

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\49a.jpg]18. Ảnh mặt trước:







	[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\49b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 2/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 50
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 50

	3. Tên: Cảnh Hưng Thuận Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1762-1776
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,3
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,32
	1,05
	2,8

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\50a.jpg]18. Ảnh mặt trước:








	[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\50b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 3/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 51
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 51

	3. Tên: Chiêu Thống Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Chiêu Thống

	5. Niên đại: 1787-1788
	6. Đời vua: Lê Mẫn Đế

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Trung

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,5
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,46
	1,05
	3,7

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm. Lưng tiền có biên tiền, có chữ Trung ở dưới lỗ vuông. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\51a.jpg]







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\51b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 3/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 52
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 52

	3. Tên: Chiêu Thống Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Chiêu Thống

	5. Niên đại: 1787-1788
	6. Đời vua: Lê Mẫn Đế

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Nhất

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,85
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,37
	0,83
	3,7

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét thanh đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm. Lưng tiền có biên tiền, Có chữ Nhất ở dưới ô vuông. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\52aa.jpg]18. Ảnh mặt trước:








	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\52b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 3/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 53
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 53

	3. Tên: Chiêu Thống Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Chiêu Thống

	5. Niên đại: 1787-1788
	6. Đời vua: Lê Mẫn Đế

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: Sơn Nam

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,7
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,32
	1.27
	3,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất: Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm. Lưng tiền có biên tiền, có chữ Sơn Nam ở trên và dưới lỗ vuông. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\53a.jpg]







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\53b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 3/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 54
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 54

	3. Tên: Càn Long Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Chiêu Thống

	5. Niên đại: 1789
	6. Đời vua: Lê Mẫn Đế

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: An Nam

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,6
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,39
	0,85
	3,7

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm.Lưng tiền có biên tiền, Chữ An Nam viết 2 bên lỗ vuông. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\54a.jpg]







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\54b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 3/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 55
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 55

	3. Tên: Đại Hòa Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Đại Hòa

	5. Niên đại: 14443-1553
	6. Đời vua: Lê Nhân Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,9
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,44
	1,13
	2,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách, nét đậm đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\55a.jpg]







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\55b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 3/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 56
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 56

	3. Tên: Vĩnh Thọ Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Vĩnh Thọ

	5. Niên đại: 1658-1662
	6. Đời vua: Lê Thần Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,8
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,39
	1,21
	3,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đậm đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\56a.jpg]18. Ảnh mặt trước:








	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\56b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 3/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 57
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 57

	3. Tên: Quang Thuận Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Quang Thuận

	5. Niên đại: 1460-1469
	6. Đời vua: Lê Thánh Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cánh
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,4
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,42
	1,08
	3,2

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cải cách, nét thanh đều, đọc chéo. Chữ Thông có 2 dấu chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\57a.jpg]







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\ZaloPC\1583178425355676338\ZaloDownloads\picture\2956093565431736396\z2036712382651_bd6831254c4b2a9dd8427155a0730b97.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 3/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 58
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :58

	3. Tên: Hồng Đức Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Hồng Đức

	5. Niên đại: 1470-1497
	6. Đời vua: Lê Thánh Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 4,5
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,51
	1,36
	2,5

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách, nét đậm đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\58a.jpg]18. Ảnh mặt trước:







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\58b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 3/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 59
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 59

	3. Tên: Cảnh Hưng Vĩnh Bảo
	4. Niên hiệu: Cảnh Hưng

	5. Niên đại: 1762-1776
	6. Đời vua: Lê Hiển Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,4
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,36
	1,21
	3,4

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét thanh đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\59a.jpg]







	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\59b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 3/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 60
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL:60

	3. Tên: Thiệu Bình Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Thiệu Bình

	5. Niên đại: 1434-1439
	6. Đời vua: Lê Thái Tông

	7. Kiểu chữ: Chân
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,4
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,41
	1,24
	3,4

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân, nét đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\60a.jpg]







	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\60b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 4/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 61
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 61

	3. Tên: Đại Hòa Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Đại Hòa

	5. Niên đại: 1443-1453
	6. Đời vua: Lê Nhân Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,7
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,48
	1,07
	3,2

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách, nét đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\61a.jpg]18. Ảnh mặt trước:








	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\61b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 4/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 62
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 62

	3. Tên: Quang Thuận Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Quang Thuận

	5. Niên đại: 1460-1469
	6. Đời vua: Lê Thánh Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 3,4
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,41
	1,21
	3,2

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách, nét đều, đọc chéo. Chữ Thông có 2 dấu chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\62a.jpg]18. Ảnh mặt trước:








	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\62b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 4/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 63
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :63

	3. Tên: Hồng Đức Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Hồng Đức

	5. Niên đại: 1470-1497
	6. Đời vua: Lê Thánh Tông

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 4,7
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,49
	1,42
	3,4

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách, nét đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\63a.jpg]18. Ảnh mặt trước:








	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\63b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 4/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 64
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 64

	3. Tên: Hồng Thuận Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Hồng Thuận

	5. Niên đại: 1510-1516
	6. Đời vua: Lê Tương Dực

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: to

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,8
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,37
	0,86
	3,3

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất: Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách, nét thanh đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm.Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\ZaloPC\1583178425355676338\ZaloDownloads\picture\2956093565431736396\z2036715751167_5010a3ff20f6b0e97fbb62505a489f32.jpg]18. Ảnh mặt trước:








	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\64b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 4/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 65
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :65

	3. Tên: Hoàng Ân Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Nguyên Hòa

	5. Niên đại: TK16
	6. Đời vua: khoảng Nguyên Hòa

	7. Kiểu chữ: Tạp Thư
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,2
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,35
	0,84
	2,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả:Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Tạp Thư chữ Thông viết kiểu chữ Triện, nét đậm đều, đọc chéo. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\AppData\Local\ZaloPC\1583178425355676338\ZaloDownloads\picture\2956093565431736396\z2036715847893_571970a5c7bc517b7b2b5ac679b42d02.jpg]18. Ảnh mặt trước:








	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\65b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 4/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 66
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL :66

	3. Tên: Vĩnh Định Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Vĩnh Định

	5. Niên đại: 1547 hoặc nửa sau TK18
	6. Đời vua: Mạc Phúc Nguyên?

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: có
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 2,2
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,16
	1,15
	2,6

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách, nét thanh đều, đọc chéo. Chữ Thông có 1 dấu chấm. Lưng tiền có biên tiền, không có ký hiệu và chữ. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc. Căn cứ vào kiểu chữ Chân cải cách thì đồng này có yếu tố niên đại thời Mạc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\66a.jpg]






	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\66b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 4/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 67
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL:67

	3. Tên: Vĩnh Định Chí Bảo
	4. Niên hiệu: Vĩnh Định

	5. Niên đại: 1547 hoặc nửa cuối TK18
	6. Đời vua: Mạc Phúc Nguyên?

	7. Kiểu chữ: Chân cải cách
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : thanh
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: không
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 1,5
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,03
	1,6
	2,2

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Chân cải cách, nét thanh đều, đọc chéo. Lưng tiền không biên tiền. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc. Căn cứ vào kiểu chữ Chân cải cách thì đồng này có yếu tố niên đại thời Mạc.

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\67a.jpg]18. Ảnh mặt trước:







	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\67b.jpg]19. Ảnh mặt sau:





	20. Ngày lập phiếu: 4/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng





VIỆN KHẢO CỔ HỌC
PHIẾU MÔ TẢ HIỆN VẬT TIỀN CỔ
                                                                                   Số: 68
	1. Tên hiện vật: Tiền đồng cổ
	2. Ký hiệu: 20.ST.ĐPL: 68

	3. Tên: Quảng Hòa Thông Bảo
	4. Niên hiệu: Quảng Hòa

	5. Niên đại: 1541-1546 hoặc nửa cuối TK 18
	6. Đời vua: Mạc Phúc Hải?

	7. Kiểu chữ: Triện
	8. Cách đọc: chéo

	9. Nét chữ : đậm
	10. Lưng tiền có ký hiệu hoặc chữ: không

	11. Lưng tiền phẳng hoặc có biên tiền: không
	12. Kiểu biên tiền: nhỏ

	13. Kỹ thuật chế tác: đúc
	14. Trọng lượng (gr): 1,5
	15. Kích thước (cm):

	
	
	Đường kính (cm)
	Chiều dày (mm)
	Biên tiền (mm)

	
	
	2,03
	0,75
	1,82

	16. Hiện trạng: Nguyên vẹn
	17. Nước sản xuất : Việt Nam

	17. Miêu tả: Tiền tròn lỗ vuông, biên hẹp, kiểu chữ Triện, nét đều, đọc chéo. Lưng tiền  không có biên tiền. Tiền được chế tạo bằng phương pháp đúc.

	18. Ảnh mặt trước:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\68a.jpg]






	19. Ảnh mặt sau:
[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\68b.jpg]




	20. Ngày lập phiếu: 4/8/2020
	21. Người lập phiếu: Lê Hải Đăng
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	#9. Thiên Khánh Thông Bảo (1426)
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	#1. Thuận Thiên Nguyên Bảo  (1428-1433)
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	#2. Thiệu Bình Thông Bảo (1428-1527)
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	#3. Thiệu Bình Thông Bảo (1434-1439)
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	#60. Thiệu Bình Thông Bảo  (1434-1439)
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	#4. Đại Bảo Thông Bảo (1440-1442)
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	#5. Đại Hòa Thông Bảo (1443-1453)
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	#55. Đại Hòa Thông Bảo  (1443-1453)
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	61#. Đại Hòa Thông Bảo (1443-1453)
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	#6. Diên Ninh Thông Bảo (1454-1459)
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	#7. Diên Ninh Thông Bảo (1454-1459)
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	8#. Thiên Hưng Thông Bảo (1459)
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	#10. Quang Thuận Thông Bảo (1460-1469)
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	#11. Quang Thuận Thông Bảo 1460-1469
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	#57. Quang Thuận Thông Bảo 1460-1469
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	#62. Quang Thuận Thông Bảo 1460-1469
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	#12. Hồng Đức Thông Bảo (1470-1497)
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	#13. Hồng Đức Thông Bảo 1470-1497
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	#58. Hồng Đức Thông Bảo 1470-1497
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	#63. Hồng Đức Thông Bảo 1470-1497
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	#14. Cảnh Thống Thông Bảo (1498-1504)
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	#15. Đoan Khánh Thông Bảo (1505-1509)
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	#16. Hồng Thuận Thông Bảo (1510-1516)
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	#64. Hồng Thuận Thông Bảo 1510-1516
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	#17. Quang Thiệu Thông Bảo (1516-1522)
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	#18. Minh Đức Thông Bảo (1527-1529)
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	#19. Đại Chính Thông Bảo (1428-1527)
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	#21. Nguyên Hòa Thông Bảo 1533-1548
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	#65. Hoàng Ân Thông Bảo TK16
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	#20. Quảng Hòa Thông Bảo (1541-1546)
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	#66. Vĩnh Định Thông Bảo (1547 hoặc nửa sau TK18)
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	#67. Vĩnh Định Chí Bảo (1547 hoặc nửa cuối TK18)
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	#22. Gia Thái Thông Bảo (1573-1577)
	

	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\23a.jpg]













	[image: C:\Users\Steven Ti\Desktop\LAM - ĐĂNG\Ảnh tiền cổ\23b.jpg]




	#23. Vĩnh Thọ Thông Bảo (1658-1662)
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	#24. Vĩnh Thọ Thông Bảo (1658-1662)
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	#56. Vĩnh Thọ Thông Bảo (1658-1662)
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	#25. Vĩnh Thịnh Thông Bảo (1709)
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	#26. Bảo Thái Thông Bảo (1720-1729)
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	#27. Cảnh Hưng Thông Bảo (1740-1753)
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	#28. Cảnh Hưng Thông Bảo (1740-1753)
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	#29. Cảnh Hưng Thông Bảo (1740-1753)
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	#30. Cảnh Hưng Thông Bảo (1760-1786)
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	#31. Cảnh Hưng Thông Bảo (1760-1786)
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	#32. Cảnh Hưng Thông Bảo (1760-1786)
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	#33. Cảnh Hưng Thông Bảo (1760-1762)
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	#34. Cảnh Hưng Thông Bảo (1760-1762)
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	#35. Cảnh Hưng Thông Bảo (1760-1786)
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	#36. Cảnh Hưng Thông Bảo (1428-1527)
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	#37. Cảnh Hưng Thông Bảo (1760-1786)
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	#38. Cảnh Hưng Thông Bảo (1760-1786)
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	#40. Cảnh Hưng Cự Bảo (1762-1776)
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	#41. Cảnh Hưng Vĩnh Bảo (1762-1776)
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	#42. Cảnh Hưng Trung Bảo (1760-1776)
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	#43. Cảnh Hưng Tuyền Bảo (1762-1776)
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	#44.  Cảnh Hưng Chí Bảo (1762-1776)
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	#45. Cảnh Hưng Trọng Bảo (1762-1776)
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	#47.  Cảnh Hưng Thái Bảo (1762-1776)
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	#48. Cảnh Hưng Nội Bảo (1762-1776)
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	#49. Cảnh Hưng Chính Bảo (1762-1776)
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	#50.  Cảnh Hưng Thuận Bảo (1762-1776)
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	#51. Chiêu Thống Thông Bảo (1787-1788)
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	#52. Chiêu Thống Thông Bảo (1787-1788)
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	#53. Chiêu Thống Thông Bảo (1787-1788)
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	#54. Càn Long Thông Bảo (1789)
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